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(Ban h¨nh theo QuyΔt ĽΠnh sΧ 4245 /Qņ-ņHQGHN, ng¨y29   th§ng 10  nŁm 2015  

cνa Gi§m ĽΧc ņͧi hΣc QuΧc gia H¨ Nίi) 

 

PHẦN I: GIỚI THIỆU NỘI DUNG VÀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo  

- Tên chuyên ngành đào tạo: 

  + Tên tiếng Việt: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Hoá học 

  + Tên tiếng Anh: Chemistry Teaching Methodology 

- Mã số chuyên ngành đào tạo: 60140111 

- Tên ngành đào tạo:  

+ Tên tiếng Việt: Sư phạm Hoá học 

+ Tên tiếng Anh: Chemistry Teacher Education 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Tên văn bằng tốt nghiệp:  

+ Tên tiếng Việt: Thạc sĩ  ngành Sư phạm Hóa học 

+ Tên tiếng Anh: The Degree of Master in Chemistry Teacher Education 

- Đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Giáo dục – Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

2.  Mục tiêu của chƣơng trình đào tạo  

2.1. Mλc ti°u chung 

Đào tạo giáo viên chất lượng cao dạy hóa học ở các cấp học và chương trình 

đào tạo, có năng lực dạy học và nghiên cứu khoa học giáo dục, đồng thời có khả 
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năng phát triển và triển khai hiệu quả chương trình giáo dục hóa học ở các cấp học 

đặc biệt là bậc phổ thông trong bối cảnh luôn thay đổi của nền giáo dục hiện đại. 

2.2. Mλc ti°u cλ thΘ 

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn Hóa học giúp học viên: 

+ Hiểu được kiến thức nền tảng, hiện đại của Hóa học và Lý luận phương 

pháp dạy học Hóa học; 

+ Có khả năng nghiên cứu và dạy học trong các lĩnh vực Hóa học, giải quyết 

vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học; 

+ Có năng lực xây dựng chiến lược dạy học (Phát triển chương trình; đánh giá 

trong dạy học; tổ chức quá trình dạy học) trên cơ sở nghiên cứu về khoa học giáo dục; 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề trong phương pháp dạy học. Sử dụng thành 

thạo công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học giáo dục; 

+ Dạy tốt môn Hóa học ở bậc học phổ thông, cao đẳng, đại học, có khả năng 

tự học, tự nghiên cứu và học tiếp tiến sĩ. 

3.  Thông tin tuyển sinh 

3.1. Môn thi tuyΘn sinh 

- Môn thi Cơ bản: Đánh giá năng lực (Khối ngành Khoa học Tự nhiên) 

- Môn thi Cơ sở: Lý luận và Công nghệ dạy học 

- Môn Ngoại ngữ:  1 trong 5 ngoại ngữ sau: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc 

3.2. ņΧi t̯ιng tuyΘn sinh 

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Hóa học phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:        

- Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

 - Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Hóa học;  
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- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Sư phạm Hóa học đã học 

bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư 

phạm Hóa học; 

- Kinh nghiệm công tác: Không yêu cầu về kinh nghiệm công tác. 

3.3. Danh mλc c§c ng¨nh Ľ¼ng, ng¨nh gnͭ  

- Ngành đúng: Sư phạm Hóa học; 

- Ngành gần: Sư phạm Sinh - Hóa, Sư phạm Hóa – Sinh (Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2, từ năm 2008 trở về trước); Hóa học; Công nghệ kỹ thuật hoá học; 

Kỹ thuật hoá học; Hóa dược. 

3.4. Danh mλc c§c hΣc phͭn bΫ sung kiΔn thοc ĽΧi vαi th² sinh ng¨nh gͭn 

STT Tên học phần Số tín chỉ 

1 Đại cương về tâm lý và tâm lý học nhà trường 3 

2 Giáo dục học  3 

3 Lý luận và Công nghệ dạy học 3 

4 Đánh giá trong giáo dục 3 

5 
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành 

giáo dục và đào tạo 

3 

 Tổng 15 

(Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần được miễn học bổ sung 

kiến thức nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Trường Đại học Giáo dục cấp). 
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PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn 

1.1. KiΔn thοc chung 

- Hiểu được nền tảng triết học, chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí 

Minh, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiên tiến áp dụng vào việc giải 

quyết các vấn đề của thực tiễn; 

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam (một trong 5 ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng 

Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Đức).    

1.2. KiΔn thοc c̭ sε v¨ chuy°n ngành 

- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên 

gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên 

sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có 

kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh 

vực được đào tạo; 

- Giải thích được các vấn đề mang tính lý luận và phương pháp luận chuyên 

sâu về tâm lý học, giáo dục học; 

- Phân tích được các vấn đề mang tính lý luận và phương pháp luận chuyên 

sâu trong việc quản lý và thiết kế, xây dựng chương trình giáo dục, chương trình 

học phần nói chung; 

- Phân tích được những tiến bộ trong lý luận và công nghệ dạy học, đo lường 

và đánh giá trong giáo dục; 

- Xác định và phân tích được cơ sở tâm lí học, giáo dục học của các vấn đề 

nảy sinh trong lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học và đánh giá kết 

quả học tập của người học; 

- Phân tích, xây dựng và phát triển được chương trình giáo dục và chương 

trình bộ môn Hoá học ở bậc phổ thông và đại học; 

- Xác định được bản chất của công nghệ dạy học hiện đại, lựa chọn được 

phương pháp và công nghệ dạy học hoá học phù hợp vào trong quá trình triển khai; 
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- Phân tích được việc thiết kế và triển khai quy trình dạy học, kế hoạch dạy 

học hóa học và việc tổ chức thực hiện các nội dung này; 

- Phân tích được các xu thế nghiên cứu, phát triển của các thành tựu Hoá học 

hiện nay ở các bậc học và ứng dụng của Hoá học trong các lĩnh vực có liên quan; 

- Xác định được các vấn đề cập nhật theo xu thế phát triển hiện đại và phương 

thức triển khai các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Hoá học; 

- Phân tích và hệ thống được các vấn đề lý thuyết nâng cao, chuyên sâu về 

chuyên ngành hoá học dành cho bậc phổ thông và đại học. 

1.3. Y°u cͭu ĽΧi vαi luͻn vŁn  

- Là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề Lý luận và Phương 

pháp dạy học bộ môn Hóa học ở phổ thông và đại học; 

- Là công trình nghiên cứu của riêng học viên, nội dung luận văn đề cập và 

giải quyết trọn vẹn một vấn đề về Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa 

học. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả 

và chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào của tác giả khác; 

- Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận văn phải thể hiện tác giả nắm vững 

và vận dụng được các kiến thức về lý thuyết và thực tiễn để nghiên cứu các vấn đề 

chuyên môn và chứng tỏ được khả năng nghiên cứu của tác giả; 

- Được trình bày mạch lạc, rõ ràng, theo trình tự: mở đầu, các chương, kết 

luận, danh mục công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận văn, tài liệu 

tham khảo và phụ lục (nếu có); 

- Được trình bày từ 70 đến 120 trang A4, được chế bản theo mẫu quy định; 

thông tin luận văn có dung lượng 3 đến 5 trang A4 được viết bằng Tiếng Việt và 

Tiếng Anh, trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới và những đóng góp 

quan trọng nhất của luận văn. 

1.4. VΖ nŁng lχc tχ chν v¨ tr§ch nhiΜm 

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo 

và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng 

lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực 
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dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn 

đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết 

luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy 

trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh 

giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả 

năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn. 

2. Chuẩn về kỹ năng 

2.1. Kύ nŁng nghΖ nghiΜp 

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, 

không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và 

thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được 

đào tạo; 

 - Có khả năng xây dựng và phát triển các chương trình giảng dạy, học tập và nghiên 

cứu bộ môn Hóa học trong hệ thống các trường đại học sư phạm và phổ thông; 

- Quản lí được kế hoạch và quá trình dạy học, quản lí được việc phát triển 

chương trình học phần; 

- Vận dụng và triển khai được các chiến lược đổi mới phương pháp dạy học bộ 

môn Hoá học cho các đối tượng khác nhau; 

- Xử lý và giải quyết được các vấn đề liên quan đến các nội dung dạy và học 

môn Hóa học ở bậc phổ thông và đại học; 

- Ứng dụng được công nghệ thông tin và ngoại ngữ, sử dụng được các phương 

tiện dạy học hiện đại trong dạy học, nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức và quản 

lý giờ dạy môn Hoá học; 

- Tìm kiếm, khai thác, xử lý được các thông tin cập nhật về những tiến bộ của 

khoa học lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học để thiết kế và triển khai 

được các công trình nghiên cứu, có ứng dụng những thành tựu mới, hiện đại và vận 

dụng được các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy học; 

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng và tích hợp được các hình thức kiểm tra đánh 

giá cập nhật và tiên tiến trong dạy học bộ môn Hoá học; 
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- Tư duy và giải quyết các vấn đề trong lý luận và thực tiễn dạy học bộ môn 

Hoá học một cách logic, có hệ thống. 

2.2. Kύ nŁng bΫ trι 

- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay 

bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào 

tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông 

thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày 

rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ; 

- Phối hợp và sử dụng được các phương tiện, nguyên tắc và kĩ thuật giao tiếp 

bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ phù hợp với từng tình huống; làm chủ được cảm 

xúc của bản thân, biết thuyết phục và chia sẻ; 

- Giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong hoạt động nhóm, nhằm mục đích 

hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm; 

- Lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và huy động được các nguồn lực cùng tham 

gia giải quyết nhiệm vụ, ra quyết định; 

- Tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu trên cơ sở đối chiếu các yêu cầu 

của nghề nghiệp và yêu cầu thực tiễn với phẩm chất, năng lực của bản thân; 

- Sử dụng các kết quả tự đánh giá để lập được kế hoạch bồi dưỡng, phát triển 

năng lực nghề nghiệp cho bản thân. 

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức 

3.1. Tr§ch nhiΜm c¹ng d©n 

- Chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

- Có ý thức trách nhiệm xây dựng xã hội, cộng đồng phát triển bền vững; 

- Bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa của nhân loại; 

- Có tinh thần hợp tác, chia sẻ trong các hoạt động tập thể. 

3.2. ņͧo Ľοc, Ĩ thοc c§ nh©n, Ľͧo Ľοc nghΖ nghiΜp, th§i Ľί phλc vλ   

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và ý thức xã hội của một công dân hiện đại; 
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- Ứng xử và giao tiếp theo những tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức của nhà giáo. 

Tôn trọng, công bằng trong đối xử với học sinh, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh; 

- Làm việc với tác phong khoa học, giải quyết vấn đề trong thực tế dạy học và 

nghiên cứu khoa học một cách chuyên nghiệp; 

- Hăng say, kiên trì, trung thực trong nghiên cứu khoa học; 

- Minh bạch và công bằng trong đánh giá học sinh, đánh giá đồng nghiệp.  

- Thích ứng nhanh với sự thay đổi của kinh tế - xã hội, các yêu cầu của sự đổi 

mới giáo dục, đổi mới quản lý nhà trường, chương trình giáo dục, chương trình môn 

Hóa học.  

3.3. Th§i Ľί t²ch cχc, y°u nghΖ 

- Luôn tận tâm với học sinh và có ý thức giữ gìn những giá trị cao quý của nghề 

giáo, không ngừng rèn luyện đạo đức, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, nghiên cứu để tìm ra những giải pháp đóng góp cho sự nghiệp giáo dục 

nước nhà. 

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

- Đảm nhiệm tốt vai trò giáo viên dạy học ở các cấp học và chương trình đào 

tạo, công tác quản lí tại các tổ chức, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở đào tạo, 

viện nghiên cứu, đặc biệt về lĩnh vực Hóa học và Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn Hóa học. 

-  Đảm nhiệm các vị trí khác như cán bộ làm việc ở các Thư viện, các Tạp chí, 

các phòng thí nghiệm,… 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

- Có đủ điều kiện và khả năng để tiếp tục các bậc học cao hơn trong hệ thống 

giáo dục quốc gia, quốc tế;  

- Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng được đào tạo và ngoại ngữ, học viên có 

khả năng tự tìm hiểu, tiếp cận với các nguồn tri thức phong phú, các phương pháp 

nghiên cứu và công nghệ hiện đại để tiến hành những nghiên cứu độc lập về khoa 
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học dạy học môn Hóa học và khoa học Hóa học để phát hiện những tri thức mới, 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, năng lực nghiên cứu. 

 6. Các chƣơng trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo 

- Master of Chemistry Education - UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA  

(Chương trình Thạc sĩ Sư phạm Hoá học của Trường Đại học Pennsylvania, Mỹ) 
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PHẦN III: NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tóm tắt yêu cầu chƣơng trình đào tạo 

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:        64 tín chỉ 

- Khối kiến thức chung:                                7 tín chỉ 

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành :        42 tín chỉ 

                    + Bͽt buίc:                                 21 t²n chΞ 

                    + Tχ chΣn:                      21 t²n chΞ /45 t²n chΞ 

 -  Luận văn:                                                    15 tín chỉ  

2. Khung chƣơng trình 

S

TT 

Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên quyết 

Lí 

thuyΔt 

  Thχc 

hành 

Tχ 

hΣc 

I Khối kiến thức chung 7     

1 PHI 5001 
Triết học  

Philosophy 
3 30 15  

 

 

2 

Ngoại ngữ cơ bản  

(ChΣn 1 trong 5 thο tiΔng)* 
4 30 30   

ENG5001 
Tiếng Anh cơ bản  

General English 
     

RUS5001 
Tiếng Nga cơ bản  

General Russian 
     

FRE5001 
Tiếng Pháp cơ bản  

General French 
     

CHI5001 
Tiếng Trung cơ bản 

General Chinese 
     

GER5001 
Tiếng Đức cơ bản   

General German 
     

II Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 42     

II.1  Các hΣc phͭ n bͽt buίc 21     

3 TMT 6350 

Hóa lý trong dạy học ở trường phổ 

thông 

Physical Chemistry in Teaching in 

high school 

3 27 18    

4 PSE 6022 
Tâm lý học dạy học 

 Psychology  of Teaching 
3 40 5   
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S

TT 

Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên quyết 

Lí 

thuyΔt 

  Thχc 

hành 

Tχ 

hΣc 

5 TMT 6013 

Lý luận và công nghệ dạy học hiện 

đại 

Advanced Teaching theories and 

technology 

3 25 15 5 

 

PSE6022 

 

6 PSE 6024 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục  

Research Methodology in 

Education 

3 36 9  
   

  

7 
EAM 6001 

 

Đo lường và Đánh giá trong giáo 

dục 

Measurement and Assessment in 

Education 

3 36 9   

8 TMT 6351 

Dạy học thí nghiệm hóa học theo 

tiếp cận và phát triển năng lực 

Teaching Chemistry using 

experiments according to approach 

and capacity development     

3 15 25 5 

 

TMT 6352 

  

9 
TMT 6352 

 

Dạy học hóa học theo tiếp cận và 

phát triển năng lực  

Teaching Chemistry according to 

approach and capacity 

development 

3 15 25 5 TMT 6013 

II.2  Các hΣc phͭ n tχ chΣn 21/45     

10 EDM 6031 
Phát triển chương trình giáo dục  

Curriculum Development 
3 27 12 6  

11 TMT 6014 

Dạy học theo tiếp cận phát triển 

năng lực 

Competency based Teaching 

3 25 14 6   TMT6013 

12 TMT 6353 

Hóa học vô cơ trong dạy học ở 

trường phổ thông   

Inorgnic Chemistry in Teaching in 

high school 

3 30 10 5 
  

 

13 TMT 6354 
Lịch sử hoá học 

History of Chemistry 
3 15 25 5  

14 TMT 6012 
Tiếng Anh học thuật   

English for Academic Purposes 
3 20 20 5 ENG5001 

15 TMT 6355 

Hóa học hữu cơ trong dạy học ở 

trường phổ thông 

Organic Chemistry in Teaching in 

high school  

3 30 10 5 
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S

TT 

Mã số 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Số giờ tín chỉ Mã số 

các học 

phần 

tiên quyết 

Lí 

thuyΔt 

  Thχc 

hành 

Tχ 

hΣc 

16 

 

TMT 6356 

 

Dạy bài tập theo quan điểm công 

nghệ hóa học 

Teaching  exersises according to  

technological Chemistry 

3 15 25 5 TMT6352 

17 
TMT 6357 

 

Hóa học tính toán trong dạy học 

Computational chemistry in teaching 
3 25 15 5 

TMT6350 

 

18 
TMT6358 

 

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa 

học ở trường phổ thông 

Fostering of students good at 

chemistry in high school 

3 15 25 5 

 

 

TMT6356 

  

 

19 TMT 6359 

Hóa học phân tích trong dạy học ở 

trường phổ thông 

 Analytical chemistry in teaching in 

high schools    

3 25 15 5   

20 
 

CHE 6350 

Hóa học môi trường 

Invironmental Chemistry 
3 25 15 5   

21 
 

CHE 6351 

Hóa vật liệu 

Chemistry of meterials 
3 30 10 5   

22 CHE 6352 
Hóa – Sinh học 

Adcanced Biochemistry 
3 40  5 

 

 

23 EAM 6002 

Thống kê ứng dụng trong 

 giáo dục 

Applied Statistics in Education 

3 35 10   

24 
TMT 6015 

 

Kiến tập-Thực tập sư phạm  

Teaching observation and practice 
3 5 35 5 

TMT6013 

TMT6352 

III Luận văn 15    
 

 

 Tổng cộng 64    
 

 

Ghi chú: (*) HΣc phͭn ngoͧi ngυ c̭ bͩn l¨ hΣc phͭn ĽiΖu kiΜn, c· khΧi l̯ιng 4 t²n chΞ, Ľ̯ιc 

tΫ chοc Ľ¨o tͧo chung trong to¨n ņHQGHN cho c§c hΣc vi°n c· nhu cͭu v¨ Ľ̯ιc Ľ§nh gi§ 

theo Khung nŁng lχc ngoͧi ngυ 6 bͻc d½ng cho ViΜt Nam hoΊc t̯̭ng Ľ̯̭ng. KΔt quͩ Ľ§nh gi§ 

hΣc phͭn ngoͧi ngυ kh¹ng t²nh trong ĽiΘm trung b³nh chung t²ch lȈy nh̯ng v͵n Ľ̯ιc t²nh v¨o 

tΫng sΧ t²n chΞ cνa ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o tͧo. 
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3. Danh mục tài liệu tham khảo  

TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

1 PHI 5001 Triết học - Philosophy 3 Chương trình Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội 

2 

Ngoại ngữ cơ bản  

(ChΣn 1 trong 5 thο tiΔng)* 
4 

Chương trình Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

ENG 5001 

 

Tiếng Anh cơ bản  

General English 
 

RUS 5001 

 

Tiếng Nga cơ bản  

General Russian 
 

FRE 5001 

 

Tiếng Pháp cơ bản  

General French 
 

CHI 5001 

 

Tiếng Trung cơ bản 

General Chinese 
 

GER 5001 
Tiếng Đức cơ bản   

General German 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

3 TMT 6350 

Hóa lý trong dạy học ở 

trường phổ thông 

Physical Chemistry in 

Teaching in high school 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1. Lâm Ngọc Thiềm, Phạm Văn Nhiêu, Lê Kim Long (2007), C̭ sε ho§ 

hΣc l̯ιng tσ, NXB KH & KT, Hà Nội  

2. Lâm Ngọc Thiềm, Lê Kim Long (2006), Nhͻp m¹n ho§ hΣc l̯ιng tσ 

(phͭn b¨i tͻp), NXB ĐHQG, Hà Nội. 

3. Atkins W (2000), Physycal Chemistry, Mc Graw-Hill international 

Editions,. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1. Donal A., Mcquarrie & John D. Simon. (1997). Physical Chemistry, A 

Molecular Approach, University Science Books. 

4 PSE 6022 

Tâm lý học dạy học 

Psychology  of Teaching  

 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính (2009), Tâm 

lĨ hΣc gi§o dλc, NXB ĐHQGHN. 

2. Phan Trọng Ngọ  (2000) TLH hoͧt Ľίng v¨ khͩ nŁng οng dλng v¨o 

lǫnh vχc dͧy hΣc, NXB ĐHQGHN. 

3. Carl Rogers  (2001), Ph̯̭ng ph§p dͧy v¨ hΣc hiΜu quͩ, NXB trẻ. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m  

1. Nguyễn Hữu Lương (2000), Dͧy v¨ HΣc hιp vαi qui luͻt hoͧt Ľίng tr² 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

óc, NXB VHTT. 

2. Pierre Daco (2004), Nhυng th¨nh tχu l͵y lρng trong t©m lĨ hΣc hiΜn 

Ľͧi, NXB thống kê. 

3. Gaudencio V. Aquino and Perpetua U. Razon. (1993), Educational 

Psychology, Malina, Philippines. 

4. Elliott and others. (2000), Educational Psychology, McGraw Hill 

USA. 

5 TMT 6013 

Lý luận và công nghệ dạy 

học hiện đại 

Advanced Teaching 

theories and technology 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà  

xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013), NghΜ thuͻt v¨ khoa hΣc 

Dͧy hΣc, T§m ĽΫi mαi ĽΘ trε th¨nh ng̯γi gi§o vi°n giΥi, Nhυng phͯm 

chͫt cνa ng̯γi gi§o vi°n hiΜu quͩ, Quͩn l² hiΜu quͩ lαp hΣc, ņa trí 

tuΜ trong lαp hΣc, C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc hiΜu quͩ. 

2. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. UNESCO, 2011 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1. Jean - Marc Denommé và Madeleine Roy. (2009),  S̯ phͧm t̯̭ng t§c: 

Mίt tiΔp cͻn khoa hΣc thͭn kinh vΖ hΣc v¨ dạy, NXB ĐHQGHN 

2. Nguyễn Hữu Châu (2005), "Nhυng vͫn ĽΖ c̭ bͩn vΖ ch̯̭ng tr³nh v¨ 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

qu§ tr³nh dͧy hΣcò, NXB Giáo dục. 

3. Routledge, Taylor & Francis Group (2009), Contemporary Theories of 

Learning. 

Website: 

1. Cẩm nang và chiến lược học tập: http://www.studygs.net/vietnamese/ 

2. Trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://edu.net.vn/ 

6 

 

 

 

 

 

 

PSE 6024 

 

 

 

 

 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học giáo dục 

Research Methodology in 

Education 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Vũ Cao Đàm (2008), Ph̯̭ng ph§p luͻn nghi°n cοu khoa hΣc, NXB 

Giáo dục. 

2.  2. Lưu Xuân Mới (2003), Ph̯̭ng ph§p luͻn nghi°n cοu khoa hΣc, 

NXB ĐHSP. 

3. 3. Phạm Viết Vượng (2004), Ph̯̭ng ph§p luͻn nghi°n cοu khoa hΣc, 

NXB ņHQG H¨ Nίi, 2004. 

4. 4. Dương Thiệu Tống (2005), Ph̯̭ng ph§p nghi°n cοu khoa hΣc gi§o 

dλc v¨ t©m lĨ, NXB Khoa học xã hội. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1.   John W. Creswel (2003), Research Design: Qualtative, Quantitative, 

and mixed methods, Sage publication, second edition. 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

2.   L. Therese Baker (1998), Thực hành nghiên cứu xã hội, NXB CTQG, Hà Nội. 

3.   University of New England (UNE) (2004), “Research methods in 

education” (Module 1-3), UNE, Armidale, AUS.  

4.   Louis Cohen & Lawre nghiên cứu Manion (1994), “Research methods 

in Education” (4th edition), Routledge, London & NewYork. 

7 EAM 6001 

Đo lường và Đánh giá 

trong Giáo dục 

Measurement and 

Assessment in Education 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1. Dương Thiệu Tống (2005), Trͽc nghiΜm v¨ Ľo l̯γng thành quͩ hΣc 

tͻp, NXB KHXH, 2005. 

2. Lâm Quang Thiệp (2011), ņo l̯γng trong giáo dλc ï Lý thuyΔt và οng 

dλng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

3. Patrick Griffin (2014), Assessment for Teaching, Cambridge 

University Press. 

2. Tài liΜu tham khͩ o thêm 

1. Lê Kim Long, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thái Hưng 

và Đào Thị Hoa Mai (2013), Tài liΜu kǫ thuͻt Ľ§nh gi§ lαp hΣc,  Dự án 

giáo dục THPT và CN, Bộ Giáo dục Đào tạo. 

2. James H.McMillan (2001), Classroom Assessment ï Principles and 

Practice for Effective Instruction, Allyn and Bacon. 2
nd

. 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

3. Joan Vandervelde (2011), Authentic Assessment & rubrics, Online 

Professional Development. 

8 TMT 6351 

Dạy học thí nghiệm hóa 

học theo tiếp cận và phát 

triển năng lực 

Teaching Chemistry using 

experiments according to 

approach and capacity 

development     

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung, Nguyễn Thị Sửu (2000), Ph̯̭ng 

ph§p dͧy hΣc h·a hΣc- Tập 1. NXB Giáo dục HN. 

2. Sách giáo khoa hóa học lớp 8, 9 THCS và lớp 10, 11, 12 THPT. NXB 

Giáo dục HN.  

3. Nguyễn Cương, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, Đặng Thị 

Oanh, Hoàng Văn Côi, Trần Trung Ninh (2005), Gi§o tr³nh th² nghiΜm 

thχc h¨nh ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc h·a hΣc, NXB ĐHSP,  

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1.   Hoàng Nhâm (2000), H·a hΣc v¹ c̭, tͻp 1, 2, 3, NXB Giáo dục 

2.  Trần Quốc Sơn – Phan Tống Sơn- Đặng Như Tại (2005), C̭ sε h·a 

hΣc hυu c̭- tập 1,2, NXB Giáo dục HN.  

9 
TMT 6352 

  

Dạy học hóa học theo tiếp cận 

và phát triển năng lực  

Teaching Chemistry 

according to approach and 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1. Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu  (2014), Ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc m¹n 

h·a hΣc ε tr̯γng phΫ th¹ng. NXB Đại học Sư phạm. 

2. Bộ Giáo dục và đào tạo (2006), Chuͯn kiΔn thοc v¨ kǫ nŁng m¹n h·a 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

capacity development        hΣc ε tr̯γng phΫ th¹ng.  

3. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013), NghΜ thuͻt v¨ khoa hΣc Dͧy 

hΣc, T§m ĽΫi mαi ĽΘ trε th¨nh ng̯γi gi§o vi°n giΥi, Nhυng phͯm chͫt 

cνa ng̯γi gi§o vi°n hiΜu quͩ, Quͩn l² hiΜu quͩ lαp hΣc, ņa tr² tuΜ 

trong lαp hΣc, C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc hiΜu quͩ. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1. Nguyễn Cương (Chủ biên), Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, 

Đặng Thị Oanh, Nguyễn Mai Dung, Hoàng Văn Côi, Trần Trung 

Ninh, Nguyễn Đức Dũng (2007), Th² nghiΜm thχc h¨nh ph̯̭ng ph§p 

dͧy hΣc ho§ hΣc. NXB ĐHSP  

2. Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, Đặng Thị Oanh, Trần Trung 

Ninh (2005), T¨i liΜu bΩi d̯ηng th̯γng xuy°n gi§o vi°n trung hΣc phΫ 

th¹ng chu k³ III. M¹n H·a hΣc, NXBĐHSP. 

3. Tài liệu tập huấn (2014), Dͧy hΣc v¨ kiΘm tra Ľ§nh gi§ kΔt quͩ hΣc tͻp 

theo ĽΠnh h̯αng ph§t triΘn nŁng lχc hΣc sinh m¹n H·a hΣc, Vụ Giáo 

dục Trung học – Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

10 EDM 6031 

Phát triển chương trình 

giáo dục 

Curriculum Development 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Nguyễn Đức Chính (Chủ biên) (2015), Ph§t triΘn ch̯̭ng tr³nh gi§o 

dλc, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

2.  Peter F.Oliva. (2005),Developing the Curriculum,NXB Giáo dục, (Bản  

dịch của Nguyễn Kim Dung). 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1.  Đinh Quang Báo và các cộng sự (2011), Giͩi ph§p ĽΫi mαi ch̯̭ng 

tr³nh Ľ¨o tͧo gi§o vi°n tr³nh Ľί Ľͧi hΣc theo hΣc chΔ t²n chΞ, Báo cáo 

tổng kết Đề tài khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2011-17-CT3, 

Hà Nội. 

2.  Phan Trọng Ngọ (2005), Dͧy hΣc v¨ ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc trong nh¨ 

tr̯γng, nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

3.  Elward F. Trawley và cộng sự (2007), Cͩi c§ch v¨ x©y dχng ch̯̭ng 

tr³nh Ľ¨o tͧo kύ thuͻt theo ph̯̭ng ph§p tiΔp cͻn CDIO, Hồ Tấn Nhựt, 

Đoàn Thị Minh Trang dịch, NXB ĐHQG TP. HCM. 

11 TMT 6014 

 

Dạy học theo tiếp cận phát 

triển năng lực 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013), NghΜ thuͻt v¨ khoa hΣc Dͧy 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

Competency based 

Teaching 

hΣc, T§m ĽΫi mαi ĽΘ trε th¨nh ng̯γi gi§o vi°n giΥi, Nhυng phͯm chͫt 

cνa ng̯γi gi§o vi°n hiΜu quͩ, Quͩn l² hiΜu quͩ lαp hΣc, ņa tr² tuΜ 

trong lαp hΣc, C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc hiΜu quͩ. 

2.  Đaniluk A. Ia (2000), LĨ thuy°͕t t²ch h̭p͗ gi§o du͗c. NXB ĐHSP Rôstôp. 

3.  XaviersRogiers (1996), Khoa s̯ pha͗m t²ch h̭p͗ hay l̈m th°͕ n̈o Ľ°̶ 

ph§t tri°̶n c§c nŁng l̯c͗ ̶̭ nḧ tr̯̭͔ng (La P®dagogie de lôint®gration 

ou comment d®veloper des comp®tences ¨ lô£cole?, NXB Giáo dục. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1.  Nguyễn Minh Phương, Cao Thị Thặng (2002), “Xu thế tích hợp môn 

học trong nhà trường phổ thông”,T/c Gi§o du͗c 22 (2/2002).  

2.  Dương Tiến Sỹ (2002), “Giảng dạy tích hợp các khoa học nhằm nâng 

cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo”, T pͧ chí Giáo dλc (7/2002). 

3.  Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở 

giáo dục, Bộ GD-ĐT (2013), http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-

Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-

xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/ 

4.  World Economic Forum (2015), New Vision for Education:Unlocking 

the Potential of Technology. 

http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/
http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/
http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

5.  Esther Care, Patrick Griffin. Assessment and Teaching of 21st Century Skills 

6.  Tài liệu Khóa học trực tuyến : https://class.coursera.org/atc21s-002 

12 TMT 6353 

Hóa học vô cơ trong dạy 

học ở trường phổ thông   

 Inorgnic Chemistry in 

Teaching in high school 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Hoàng Nhâm (2000), Ho§ hΣc V¹ c̭, 3 tͻp, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

2.  Vũ Đăng Độ (2004), C§c ph̯̭ng ph§p Vͻt lĨ trong Ho§ hΣc, NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1. Catherine E. Housecroft and Alan G (2005), Sharpe. Inorganic 

Chemistry, 2
nd

  Ed., Pearson Education Limited. 

2.  P.W. Atkins, T.L. Overton, J.P. Rourke, M.T. Weller, and F.A (2010), 

Armstrong. Inorganic Chemistry, Oxford University Press, Oxford. 

13 TMT 6354 
Lịch sử hoá học 

History of Chemistry 
3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Hoàng Ngọc Cang (2002), LΠch sσ H·a hΣc, NXB Giáo dục.  

2.  Nguyễn Đình Chi (1977), LΠch sσ H·a hΣc, NXB Khoa học – Kỹ thuật. 

3.  Hữu Khôi (2005), LΠch sσ Ho§ hΣc, NXB Thế giới. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1. Nguyễn Quốc Tín, Phạm Hồng Bắc, Trần Ngọc Mai, Lâm Ngọc Thiềm, Bùi 

Vân Trang (2011), C§c nh¨ h·a hΣc Ľ̯ιc giͩi Nobel, NXB GDVN. 

https://class.coursera.org/atc21s-002
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

2.  Nguyễn Xuân Trường (2005), Nhυng ĽiΖu k³ th¼ vΖ h·a hΣc, NXB GD. 

14 TMT 6012 

Tiếng Anh học thuật 

English for Academic 

Purposes 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Alice Oshima & Ann Hogue (2005), Writing Academic English, Third 

Edition/Second Edition, Pearson PTR Interactive.  

2.  Mark Powell (1996), Presenting in English ï How to Give Successful 

Presentation, Thomson ELT. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1.   Milada Broukal (2003), Weaving it Together (Connecting Reading and 

Writing). Book 2, Second Edition. Thomson Heinle 

2.   Milada Broukal (2003), Weaving it Together (Connecting Reading and 

Writing). Book 4, Second Edition, Thomson Heinle 

Website: http://www.effective-public-speaking.com/ 

15 TMT 6355 

Hóa học hữu cơ trong dạy 

học ở trường phổ thông 

Organic Chemistry in 

Teaching in high school  

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Nguyễn Đình Triệu (2014), C̭ sε h·a hΣc hυu c̭ (Giáo trình in vi tính , Hà nội). 

2.  Nguyễn Đình Triệu (2008), H·a hΣc Hυu c̭, Tͻp I , II ,NXB Đại học 

Quốc gia Hà nội, in lần 2). 

 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

http://www.effective-public-speaking.com/
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

1.   Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng và cộng sự H·a hΣc hυu c̭, Tͻp 1, 

2, 3. NXB Giáo Dục, 2003 (I), 2004 (II), 2006 (III). 

2.  Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận (2009, 2011). H·a hΣc Hυu c̭, Tͻp 

I,II. NXB Giáo Dục, Hà nội. 

16 

 

TMT 6356 

 

Dạy bài tập theo quan điểm 

công nghệ hóa học 

Teaching  exersises 

according to  technological 

Chemistry 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Trần Hồng Côn (2009), C¹ng nghΜ sͩn xuͫt c§c chͫt v¹ c̭, NXB Giáo dục  

2.  Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ SGK, Bộ SGV Hóa lớp 10, 11, 12, (theo 

chương trình chuẩn và nâng cao). 

 2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Alvise Perosa, Fulvio Zecchini, Pietro Tundo (2007), Methods and 

Reagents for Green Chemistry. 

17 
TMT 6357 

 

Hóa học tính toán trong 

dạy học 

Computational chemistry 

in teaching 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Errol Lewars, (2003), Computational Chemistry ï Introduction to the 

Theory and Applications of Molecular and Quantum Mechanics, 

Kluwer Academic Publishers, New York.  

2.  David C. Young, Computational Chemistry - A Practical Guide for 

Applying Techniques to Real ï World Problems. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

1.  Donald W. Rogers. (2003), Computational Chemistry Using the PC, 

John Wiley & Sons, Inc., Publication  

2.  Wolfram Koch, Max C. Holthausen. (2001), A Chemistôs Guide to 

Density Functional Theory, Wiley-VCH Verlag GmbH.  

18 
TMT 6358 

 

Bồi dưỡng học sinh giỏi 

môn Hóa học ở trường phổ 

thông 

Fostering of students good 

at chemistry in high school 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.   Nguyễn Duy Ái, Đào Hữu Vinh, Trần Quốc Sơn (2010). T¨i liΜu  

     chuy°n m¹n h·a hΣc THPT – NXBGD 

2.  Bộ GD&ĐT (2009). Ch̯̭ng tr³nh chuy°n m¹n h·a hΣc THPT  

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1.  Nguyễn Xuân Trường, ThS Phạm Thị Anh (2011), T¨i liΜu bΩi d̯ηng 

hΣc  sinh giΥi m¹n h·a hΣc trung hΣc phΫ th¹ng. NXB ĐHQGHN. 

2.  Đào Hữu Vinh, Phạm Đức Bình (2012), BΩi d̯ηng hΣc sinh giΥi 12,  

     NXB tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.  

19 TMT 6359 

Hóa học phân tích trong 

dạy học ở trường phổ 

thông 

 Analytical chemistry in 

teaching in high schools    

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Nguyễn Tinh Dung (2013), H·a hΣc ph©n t²ch 1, C©n b΄ng ion trong 

dung dΠch, NXB ĐHSP.  

2.  Nguyễn Tinh Dung (2002), H·a hΣc ph©n t²ch, phͭn III, C§c ph̯̭ng 

ph§p ĽΠnh l̯ιng h·a hΣc, NXB GD có tái bản. 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

3. Trần Tứ Hiếu, Từ Vọng Nghi, Nguyễn Văn Ri, Nguyễn Xuân Trung  

    (2007), H·a ho͗c ph©n t²ch ï Ph©͔n II. C§c phuδoδng ph§p ph©n t²ch c¹ng 

cλ. NXB KHKT, Hà Nội. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1. Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch (2007), 

Principles of Instrumental Analysis. Thomson Brooks/Cole, Canada, 

(6th edition). 

2. David Harvey (2000), Modern Analytical Chemistry. McGraw-Hill, 

20 CHE 6350 
Hóa học môi trường 

Invironmental Chemistry 
3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1. Lê Huy Bá (2002), ņίc hΣc M¹i tr̯γng, NXB.ĐHQG TP. HCM,  

2. Đặng Kim Chi (2008), H·a hΣc m¹i tr̯γng, NXB Khoa học và Kỹ 

thuật, (tái bản có chỉnh lý). 

3. Colin Baird, Michael Cann (March 23, 2012), Environmental 

Chemistry, W.H. Freeman and Company, Fifth Edition edition.  

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1.  Lê Văn Khoa, Phan Văn Kha, Phan Thị Lạc, Nguyễn Thị Minh Phương 

(2009), M¹i tr̯γng v¨ gi§o dλc bͩo vΜ m¹i tr̯γng, NXB Giáo dục. 

2.   Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Trần Thiện Cường, Nguyễn Đình Đáp (2010), 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

Gi§o tr³nh ¹ nhiΚm m¹i tr̯γng Ľͫt v¨ biΜn ph§p xσ lĨ, NXB Giáo dục. 

3.   Lương Đức Phẩm, Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải (2009), C̭ sε 

khoa hΣc trong c¹ng nghΜ bͩo vΜ m¹i tr̯γng, Tͻp 1,2,3,4, NXB Giáo dục. 

21 CHE 6351 
Hóa vật liệu 

Chemistry of meterials 
3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1. Charles P. Poole, Frank Owens (2003), Introduction to Nanotechnology, Wiley.  

2. Kwang-Sup Lee, Shiro obayashi (2010), Polymer MaterialsBlock-

Copolymers, Nanocomposites, Organic/Inorganic Hybrids, 

Polymethylenes. Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  

3.  S. T. Peters (2004), Composite Materials and Processes, The McGraw-Hill.  

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1.  Carl C. Koch (Editor) (2002), Nanostructured Materials. Processing, 

Properties and Potential Applications. Noyes Publicatuion, Wiliam 

Andrew Publishing, Norwich, New Ịork,  

2. Kenneth J. Klabunde (Editor) (2001), Nanoscale Materials in 

Chemistry; John Wiley & Sons, Inc., Publication  

3.  Sanjay K. Mazumdar (2002), Composites Manufacturing. CRC Press.  

22 CHE 6352 
Hóa – Sinh học 

Adcanced Biochemistry 
3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Lê Đức Ngọc (2013), B¨i giͩng c̭ sε ho§ sinh.  
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

2.  Koolman J. Rohm K.H (2005), Color Atlas of Biochemitry, 2
nd

 edit Thieme.  

3.  Charlotte W. Pratt and Kathleen Cornely (2014), Essential Biochemistry, 3
th
 edit-  

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1. Lehninger A.L.,Nelson D.L, and Cox M.M. (2008), Principles of 

Biochemistry, Worth Pub. 

2. Gerhard Krauss (2003), Biochemistry of Signal Transduction and 

Regulation, WILEY-VCH  Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 

23 EAM 6002 

Thống kê ứng dụng trong 

giáo dục 

Applied Statistics in 

Education 

3 

1. T¨i liΜu bͽt buίc 

1.  Lê Đức Ngọc (2015), B¨i giͩng Nhͻp m¹n thΧng k° trong gi§o dλc 

2.   Dương Thiệu Tống (2005), ThΧng k° οng dλng trong nghi°n cοu Khoa 

hΣc Gi§o dλc, NXB Khoa học Xã hội. 

3.  Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), ThΧng k° οng dλng 

trong Kinh tΔ-X« hίi, NXBThống kê.  

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1.  David Tanner (2012), Using Statistics to Make Educational Decisions, 

SAGE Editor 

2. Ruth Ravid (2010), Practical Statistics for Educators. 

24  Kiến tập -Thực tập sư 3 1. T¨i liΜu bͽt buίc 
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TT 
Mã 

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín chỉ 
Danh mục tài liệu tham khảo 

TMT 6015 

 

phạm   

Teaching observation and 

practice 

1.  Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam ấn hành (2013), NghΜ thuͻt v¨ khoa hΣc Dͧy 

hΣc, T§m ĽΫi mαi ĽΘ trε th¨nh ng̯γi gi§o vi°n giΥi, Nhυng phͯm chͫt 

cνa ng̯γi gi§o vi°n hiΜu quͩ, Qunͩ l² hiΜu quͩ lαp hΣc, ņa tr² tuΜ 

trong lαp hΣc, C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc hiΜu quͩ. 

2.  Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục (2014), H̯αng d͵n thχc hiΜn 

KiΔn tͻp - Thχc tͻp s̯ phͧm. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1.  Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và các tác giả (2010), Giáo 

dλc gi§ trΠ sΧng v¨ kύ nŁng sΧng cho hΣc sinh (tiểu học, THSC, 

THPT), NXB ĐHQGHN. 

2. 0020Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Thư (2012), Kύ nŁng quͩn lĨ lαp 

hΣc hiΜu quͩ, NXB GDVN. 
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4. Đội ngũ cán bộ giảng dạy 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

 

Họ và tên 

Chức 

danh 

Khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

1 PHI 5001 
Triết học  

Philosophy 
3 Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội  

2 

Ngoại ngữ cơ bản  

(ChΣn 1 trong 5 thο tiΔng)* 
4 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội  

ENG 5001 

 

Tiếng Anh cơ bản  

General English 
 

RUS 5001 

 

Tiếng Nga cơ bản  

General Russian 
 

FRE 5001 

 

Tiếng Pháp cơ bản  

General French 
 

CHI 5001 

 

Tiếng Trung cơ bản 

General Chinese 
 

GER 5001 
Tiếng Đức cơ bản   

General German 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

 

Họ và tên 

Chức 

danh 

Khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

3 TMT 6350 

Hóa lý trong dạy học ở trường 

phổ thông 

Physical Chemistry in Teaching in 

high school 

3 

 

Lâm Ngọc Thiềm 

Lê Kim Long 

Vũ Việt Cường 

 

GS.TS 

PGS.TS 

TS 

 

HH 

HH 

HH 

 

ĐHKHTN 

ĐHGD 

ĐHKHTN 

4 PSE 6022 

Tâm lý học dạy học 

Psychology  of Teaching  3 

Đinh Thị Kim Thoa  

Đặng Hoàng Minh 

Trần Văn Tính 

PGS.TS 

PGS.TS 

TS 

TLGD 

TLGD 

TLGD 

ĐHGD 

ĐHGD  

ĐHGD 

5 TMT 6013 

Lý luận và công nghệ dạy học 

hiện đại 

Advanced Teaching theories and 

technology 

3 

Nguyễn Ngọc Bích  

Tôn Quang Cường 

Phạm Kim Chung 

 Nguyễn Chí Thành 

TS 

TS 

TS 

PGS.TS 

TLGD 

NNH 

GDH 

Toán 

ĐHGD 

ĐHGD 

ĐHGD 

ĐHGD  

6 

 

PSE 6024 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục 

Research Methodology in 

Education 

3 

Lê Thái Hưng 

Trần Anh Tuấn 

Trần Văn Tính 

Trần Văn Công 

TS 

 TS 

TS 

TS 

VL, ĐL&ĐG 

GDH 

TLGD 

TLGD 

ĐHGD 

ĐHGD  

ĐHGD 

ĐHGD 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

 

Họ và tên 

Chức 

danh 

Khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

7 EAM 6001 

Đo lường và Đánh giá trong Giáo 

dục 

Measurement and Assessment in 

Education 

3 

 

Sái Công Hồng 

Lê Thái Hưng 

 

TS 

TS 

 

QLGD 

VL, ĐL& ĐG 

 

Viện ĐBCLGD 

ĐHGD 

8 TMT 6351 

Dạy học thí nghiệm hóa học theo 

tiếp cận và phát triển năng lực 

Teaching Chemistry using 

experiments according to approach 

and capacity development     

3 

 

Trần Trung Ninh 

Nguyễn Thị Kim Thành 

 

 

PGS.TS 

TS 

 

GDH 

GDH 

 

ĐHSPHN 

ĐHGD 

9 
TMT 6352 

  

Dạy học hóa học theo tiếp cận và 

phát triển năng lực  

Teaching Chemistry according to 

approach and capacity development        

3 

 

Đặng Thị Oanh 

Nguyễn Thị Kim Thành 

Vũ Thị Thu Hoài 

 

PGS.TS 

TS 

TS 

 

GDH 

GDH 

GDH 

 

ĐHSPHN 

ĐHGD 

ĐHGD 

10 EDM 6031 
Phát triển chương trình giáo dục 

Curriculum Development 
3 

Nguyễn Đức Chính  

Đặng Xuân Hải   

Lê Đức Ngọc   

GS.TS 

PGS.TS 

PGS.TS 

NNH 

QLGD 

HH 

ĐHGD 

ĐHGD 

ĐHKHTN 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

 

Họ và tên 

Chức 

danh 

Khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

Trần Hữu Hoan   

Trần Thị Hoài 

TS 

TS 

QLGD 

QLGD 

HVQLGD 

ĐHGD 

11 TMT 6014 

Dạy học theo tiếp cận phát triển 

năng lực 

Competency based Teaching 3 

Nguyễn Hữu Châu 

Mai Văn Hưng 

Đinh Thị Kim Thoa 

Phạm Kim Chung 

Tôn Quang Cường 

GS.TS 

PGS.TS. 

PGS.TS 

TS 

TS 

Toán 

GDH 

TLGD 

GDH 

NNH 

ĐHGD 

ĐHGD 

ĐHGD 

ĐHGD 

ĐHGD 

12 TMT 6353 

Hóa học vô cơ trong dạy học ở 

trường phổ thông   

 Inorgnic Chemistry in Teaching 

in high school 

3 

  

Lê Kim Long 

Nguyễn Hùng Huy 

 

PGS.TS 

PGS.TS 

 

 

HH 

HH 

 

 

ĐHGD 

ĐHKHTN 

 

13 TMT 6354 

Lịch sử hoá học 

History of Chemistry 

 

 

3 

Đặng Thị Oanh 

Nguyễn Thị Kim Thành 
PGS. TS 

TS 

 

GDH 

GDH 

ĐHSPHN 

ĐHGD 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

 

Họ và tên 

Chức 

danh 

Khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

14 TMT 6012 
Tiếng Anh học thuật 

English for Academic Purposes 
3 

 Lê Anh Vinh   

Nguyễn Chí Thành 

Lê Kim Long   

Tôn Quang  Cường 

Nguyễn Thị Linh Yên  

PGS.TS 

PGS.TS 

PGS.TS 

TS 

TS 

Toán 

Toán 

Hóa học 

NNH 

NNH 

ĐHGD - 

ĐHQGHN 

ĐHGD - 

ĐHQGHN 

ĐHNN- ĐHQGHN 

15 TMT 6355 

Hóa học hữu cơ trong dạy học ở 

trường phổ thông 

Organic Chemistry in Teaching in 

high school  

3 

 

Trần Thị Như Mai 

Vũ Minh Trang 

 

PGS.TS 

TS 

 

HH 

HH 

 

ĐHKHTN 

ĐHGD 

16 

 

TMT 6356 

 

Dạy bài tập theo quan điểm công 

nghệ hóa học 

Teaching  exersises according to  

technological Chemistry 

3 

 

Lê Kim Long 

Vi Anh Tuấn  

 

PGS.TS 

TS 

 

HH 

HH 

 

ĐHGD 

ĐHKHTN 

17 
TMT 6357 

 

Hóa học tính toán trong dạy học 

Computational chemistry in 

teaching 

3 

 

Lê Kim Long 

Vũ Việt Cường 

 

PGS.TS 

TS 

 

HH 

HH 

 

ĐHGD 

ĐHKHTN 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

 

Họ và tên 

Chức 

danh 

Khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

18 
TMT 6358 

 

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa 

học ở trường phổ thông 

Fostering of students good at 

chemistry in high school 

3 

 

Lê Kim Long 

Vũ  Anh Tuấn 

Vi Anh Tuấn 

 

PGS.TS 

TS 

TS 

 

HH 

HH 

HH 

 

ĐHGD 

Bộ GD-ĐT 

ĐHKHTN 

19 TMT 6359 

Hóa học phân tích trong dạy học ở 

trường phổ thông 

 Analytical chemistry in teaching in 

high schools    

3 

 

Nguyễn Bích Ngân 

Phạm Thị Kim Giang  

 

TS 

TS 

 

HH 

HH 

 

ĐHSPHN 

ĐHGD 

20 
 

CHE 6350 

Hóa học môi trường 

Invironmental Chemistry 
3 

Nguyễn Tiến Dũng  

Vũ Thị Thu Hoài 

Vũ Minh Trang 

TS 

TS 

TS 

HH 

GDH 

HH 

ĐHSPHN 

ĐHGD 

ĐHGD 

21 CHE 6351 
Hóa vật liệu 

Chemistry of meterials 
3 

Nguyễn Xuân Hoàn 

Nguyễn Minh Ngọc 

PGS.TS 

TS 

HH 

HH 

 

ĐHKHTN 

22 CHE 6352 
Hóa – Sinh học 

Adcanced Biochemistry 
3 

Lê Đức Ngọc 

Trịnh Lê Hùng 

PGS.TS 

PGS.TS 

HH 

HH 

ĐHKHTN 

ĐHKHTN 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín 

chỉ 

Cán bộ giảng dạy 

 

Họ và tên 

Chức 

danh 

Khoa học, 

học vị 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Đơn vị công tác 

23 EAM 6002 

Thống kê ứng dụng trong 

giáo dục 

Applied Statistics in Education 

3 

Lê Đức Ngọc 

Lê Thái Hưng 

Trần Văn Công 

PGS.TS 

TS 

TS 

HH 

VL, ĐL&ĐG 

TLGD 

ĐHKHTN 

ĐHGD 

ĐHGD 

24 
TMT 6015 

 

Kiến tập-Thực tập sư phạm  

Teaching observation and 

practice 

3 

Nguyễn Chí Thành 

Lê Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Kim Thành 

Bùi Thị Hương 

Tôn Quang Cường 

Hoàng Thanh Tú 

PGS.TS 

TS 

TS 

TS 

TS 

TS 

Toán 

GDH (Vật lí) 

GDH(Hóa học) 

GDH 

PPCNDH 

GDH (Lịch sử) 

ĐHGD 

ĐHGD 

ĐHGD 

ĐHGD  

ĐHGD 

ĐHGD 
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5. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình đào tạo 

Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc gia Hà Nội về áp dụng phương thức 

đào tạo theo tín chỉ, Trường Đại học Giáo dục sẽ tổ chức triển khai chương trình 

đào tạo thạc sĩ theo phương thức đào tạo theo tín chỉ.  

Trên cơ sở khung chương trình được phê duyệt; căn cứ thời gian đào tạo 

chuẩn cho 1 khoá đào tạo Thạc sĩ; căn cứ nguyên tắc triển khai đào tạo theo tín chỉ 

(1 học phần triển khai trong thời gian tối thiểu 8 -10 tuần), Trường Đại học Giáo 

dục dự kiến kế hoạch khoá đào tạo như sau:  

Thời gian đào tạo thạc sĩ: 2 năm (24 tháng), thời gian đào tạo kéo dài không được quá  

hai năm. 

- Dự kiến triển khai một khoá đào tạo như sau:  

STT Công việc chính Thời gian thực hiện 

I Học kỳ I  

1 Nhập học Tháng 12 hàng năm 

2 
Tổ chức dạy học các học phần học kỳ I trong  

chương trình đào tạo Thạc sĩ 

từ tháng 12 đến  

tháng 06 năm sau 

II Học kỳ II  

1 
Học các học phần học kỳ II trong 

chương trình đào tạo 

Từ tháng 07 đến  

tháng 12  

2 

Triển khai việc giao đề tài luận văn 

 cho học viên: 
 

- Các Khoa công bố công khai cho tất cả các 

học viên các hướng nghiên cứu, thông tin về 

các giảng viên, yêu cầu về nội dung, hình thức, 

cấu trúc... của đề cương luận văn thạc sĩ (đề 

cương) 

 

- Học viên đăng ký tên đề tài và hoàn thiện đề 

cương 
 

- Đánh giá đề cương luận văn  
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STT Công việc chính Thời gian thực hiện 

- Đề xuất dự kiến tên đề tài và cử cán bộ hướng 

dẫn lên trường 

- Quyết định giao đề tài và cử cán bộ hướng dẫn 

Trước 20/12 năm thứ hai 

Trước 31/12 năm thứ hai 

III Học kỳ III  

1 
Tổ chức dạy học các học phần học kỳ III trong 

chương trình đào tạo 

Từ tháng 01 đến  

06 năm thứ hai 

2 
Học viên thực hiện đề tài luận văn Từ tháng 01 đến 

tháng 11 năm thứ hai 

IV Học kỳ IV 

1 
Học viên tiếp tục thực hiện đề tài luận văn Từ tháng 07 đến 

tháng 10 năm thứ hai 

2 
Bảo vệ luận văn Linh hoạt theo điều kiện 

thực tế 

3 
Các thủ tục hoàn thành khóa học, công nhận 

học vị và cấp bằng thạc sĩ 

Trước 15/03 

6. So sánh chƣơng trình đào tạo đã xây dựng với chƣơng trình đào tạo tiên 

tiến của nƣớc ngoài (đã sử dụng để xây dựng chƣơng trình) 

6.1. Giαi thiΜu vΖ ch̯̭ng tr³nh Ľ̯ιc sσ dλng ĽΘ x©y dχng ch̯̭ng tr³nh:  

- Tên chương trình (tên ngành/chuyên ngành), tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:  

    Thạc sĩ Sư phạm Hoá học Master of Chemistry Education  

- Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA  (Mỹ) 

- Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành/chuyên ngành đào tạo: Xêp thứ 13 trong 

top 100 trường đại học trên thế giới (2007) 

6.2. Bͩng so s§nh ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o tͧo  
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STT 

Tên học phần 

trong chƣơng trình 

đào tạo cụ thể  của 

trƣờng ĐH trong 

top 200 tốt nhất 

thế giới (Tiếng 

Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần 

trong chƣơng 

trình đào tạo 

của đơn vị 

(Tiếng Anh, 

tiếng Việt) 

Thuyết minh về những điểm giống và 

khác nhau giữa các học phần của 2 

chƣơng trình đào tạo 

1.  

Chem 501 - General 

and Organic 

Chemistry I - 3 

credit hours each 

Hoá học đại cương 

và hoá học hữu cơ I  

Chem 501 - 

General and 

Organic 

Chemistry I - 3 

credit hours 

each 

Hoá học đại 

cương và hoá 

học hữu cơ I 

- Điểm giống nhau: Nội dung học phần 

- Điểm khác nhau:  

+ĐHGD: được học ở bậc đại học 

+Pennsylvania : được học ở bậc sau đại học 

( bắt buộc) 

2.  

Chem 502 - 

Information 

Technology and 

Experimental 

Chemistry - 3 credit 

hours each 

Công nghệ thông tin 

và hoá học thực 

nghiệm 

 

TMT 6304: 

Phương tiện và 

công nghệ dạy 

học Hoá học 

hiện đại  

Technology in 

Chemistry 

Teaching 

- 2 tín chỉ 

- Điểm giống nhau:  

 Ứng dụng CNTT trong dạy học hoá học 

cho chương trình đào tạo thạc sĩ hoá học. 

- Điểm khác nhau:  

+ ĐHGD: Phần Th² nghiΜm v¨ sσ dλng th² 

nghiΜm trong dͧy hΣc Ho§ hΣc được dạy 

riêng với 3 tín chỉ (môn bắt buộc) 

+ Pennsylvania : 3 tín chỉ (bắt buộc) 

3.  

Chem 503 - Organic 

Chemistry II - 3 

credit hours each 

Hoá học hữu cơ II 

 

CHE 6353: 

Hoá hữu cơ 

nâng cao 

Advanced  

- Điểm giống nhau: 

+ Nghiên cứu cơ chế phản ứng  

+ Các loại phản ứng cơ bản của hóa học hữu 

cơ  

 - Điểm khác nhau:  

http://www.sas.upenn.edu/PennSTI/mcep_description.shtml#Ch501
http://www.sas.upenn.edu/PennSTI/mcep_description.shtml#Ch501
http://www.sas.upenn.edu/PennSTI/mcep_description.shtml#Ch502
http://www.sas.upenn.edu/PennSTI/mcep_description.shtml#Ch503
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STT 

Tên học phần 

trong chƣơng trình 

đào tạo cụ thể  của 

trƣờng ĐH trong 

top 200 tốt nhất 

thế giới (Tiếng 

Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần 

trong chƣơng 

trình đào tạo 

của đơn vị 

(Tiếng Anh, 

tiếng Việt) 

Thuyết minh về những điểm giống và 

khác nhau giữa các học phần của 2 

chƣơng trình đào tạo 

Organic 

Chemistry 

- 3 tín chỉ 

+ ĐHGD: với 3 tín chỉ ; nội dung học phần 

hữu cơ II áp dụng cho dạy học. 

+ Pennsylvania: với  3 tín chỉ ; Phản ứng 

hữu cơ được trong tổng hợp;  Vai trò của 

tổng hợp hữu cơ trong việc tạo ra các hợp 

chất và các vật liệu trong xã hội hiện đại; 

HV thực hiện dự án cá nhân (tổng hợp một 

hợp chất hoặc nghiên cứu vật chất ảnh 

hưởng  đến sức khỏe, môi trường và phân 

tích hậu quả kinh tế của việc sử dụng các 

chất hữu cơ hiện nay). 

4.  

Educ 536 -The 

Teaching and 

Learning of 

Chemistry - 3 credit 

hours each 

Giảng dạy và học 

tập hoá học 

TMT 6006 

Phương pháp 

dạy học Hoá 

học Theory 

and 

Methodology 

of Chemistry 

Teaching 

- 3 tín chỉ 

 

- Điểm giống nhau: học phần bắt buộc; 3 tín 

chỉ; Vấn đề liên quan đến lập kế hoạch và 

chương trình giảng dạy; Vấn đề văn hóa - xã 

hội  ảnh hưởng vào dạy học hóa học. + Tích 

hợp việc học với thực hành nghề nghiệp 

trong các lớp học hóa học của HV. Thiết lập 

và duy trì mối quan hệ  giữa người học và 

việc giáo dục hóa học. 

+ Hình thức tổ chức : các hoạt động phòng 

thí nghiệm, hội thảo/ thảo luận và bài giảng.  

+ Phòng thí nghiệm sẽ cung cấp một môi 

trường cho việc kiểm tra các vấn đề cụ thể 

liên quan đến dạy và học hóa học  

http://www.sas.upenn.edu/PennSTI/mcep_description.shtml#ChEd
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STT 

Tên học phần 

trong chƣơng trình 

đào tạo cụ thể  của 

trƣờng ĐH trong 

top 200 tốt nhất 

thế giới (Tiếng 

Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần 

trong chƣơng 

trình đào tạo 

của đơn vị 

(Tiếng Anh, 

tiếng Việt) 

Thuyết minh về những điểm giống và 

khác nhau giữa các học phần của 2 

chƣơng trình đào tạo 

+ Thảo luận bài giảng là cơ sở kiểm tra các vấn 

đề rộng hơn liên quan đến dạy  học của hóa học.  

- Điểm khác nhau:  

+ Pennsylvania: HV được yêu cầu chứng 

minh các phương pháp mà họ đang sử dụng 

có tích hợp các hiểu biết xã hội, văn hóa và 

khái niệm vào dạy học. 

5.  

Chem 505 - 

Environmental 

Chemistry - 3 credit 

hours each 

Hoá học môi trường 

CHE 6356: 

Hoá học môi 

trường nâng 

cao 

Advanced 

Environmental 

Chemistry 

- 2 tín chỉ 

 

- Điểm giống nhau:  

+ Mục tiêu: mở rộng sự hiểu biết về các vấn 

đề môi trường và vai trò của hóa học trong 

việc cung cấp các giải pháp cho vấn đề  MT. 

+ Cung cấp một cái nhìn chuyên sâu các vấn đề 

tiêu cực và tích cực ảnh hưởng đến môi trường. 

+ Các chất ô nhiễm trong không khí, nước 

và đất, giao thông vận tải và số phận con 

người trong môi trường, 

+ Cách phát hiện, phân tích và phương pháp 

khắc phục hậu quả.  

+ Khái niệm về đánh giá rủi ro. 

- Điểm khác nhau :  

+ Số tín chỉ.  

+ HV thực hiện các dự án cá nhân  

6.  
Chem 506 - 

Inorganic Chemistry 

CHE 6352 : 

Hoá vô cơ 

- Điểm giống nhau: 

+ Mục tiêu: mở rộng sự hiểu biết các khái 

http://www.sas.upenn.edu/PennSTI/mcep_description.shtml#Ch505
http://www.sas.upenn.edu/PennSTI/mcep_description.shtml#Ch506


42 

 

STT 

Tên học phần 

trong chƣơng trình 

đào tạo cụ thể  của 

trƣờng ĐH trong 

top 200 tốt nhất 

thế giới (Tiếng 

Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần 

trong chƣơng 

trình đào tạo 

của đơn vị 

(Tiếng Anh, 

tiếng Việt) 

Thuyết minh về những điểm giống và 

khác nhau giữa các học phần của 2 

chƣơng trình đào tạo 

- 3 credit hours each 

Hoá học vô cơ 

nâng cao 

Advanced 

Inorganic 

Chemistry 

– 3 tín chỉ 

 

niệm hiện đại về cấu trúc, liên kết, và tốc độ 

phản ứng hóa học và sự phát triển của ngành 

hóa học vô cơ hiện nay như:  liên kết ion và 

cộng hóa trị ; axit cứng và mềm ; tính dẫn 

điện của kim loại, chất bán dẫn, và các chất 

cách điện, hóa học hữu cơ, chất xúc tác trong 

ngành công nghiệp hóa chất;  zeolit và chất 

siêu dẫn,… 

-  Điểm khác nhau:  

+ Pennsylvania: HV thực hiện các dự án cá 

nhân sử dụng các kỹ năng tìm kiếm thông 

tin và sẽ khám phá khía cạnh khác nhau của 

hóa học vô cơ với vấn đề xã hội.   

7.  

Educ 636 - 

Advanced Topics in 

the Teaching and 

Learning of 

Chemistry - 3 credit 

hours each 

Nâng cao trong 

giảng dạy và học 

tập Hóa học 

TMT 6306 : 

Đổi mới 

phương pháp 

dạy học hóa 

học ở trường 

phổ thông 

Rennovation of 

chemistry 

teaching 

method at high 

school level 

- Điểm giống nhau: 

+ Thực hiện các chủ đề trong các khóa học 

giáo dục và hóa học trước tại các lớp học 

hóa học ở trường trung học điển hình.  

+ Sử dụng phương pháp giảng dạy được 

trình bày trong các khóa học giáo dục. 

- Điểm khác nhau:  

+ Pennsylvania:  Kiểm tra những tác động 

về HV thực hiện một cách tiếp cận mới để 

giảng dạy hóa họ thông qua một dự án 

nghiên cứu chung. 

http://www.sas.upenn.edu/PennSTI/mcep_description.shtml#ChEd
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STT 

Tên học phần 

trong chƣơng trình 

đào tạo cụ thể  của 

trƣờng ĐH trong 

top 200 tốt nhất 

thế giới (Tiếng 

Anh, tiếng Việt) 

Tên học phần 

trong chƣơng 

trình đào tạo 

của đơn vị 

(Tiếng Anh, 

tiếng Việt) 

Thuyết minh về những điểm giống và 

khác nhau giữa các học phần của 2 

chƣơng trình đào tạo 

- 2 tín chỉ + Số tín chỉ 

8.  

Chem 504 - 

Biochemistry and 

Molecular Biology - 

3 credit hours each 

Hóa sinh và Sinh 

học phân tử  

CHE 6359: 

Hoá sinh nâng 

cao 

Advanced 

Biochemistry 

- 3 tín chỉ 

 

-  Điểm giống nhau: 

+ Mục tiêu: Thiết lập một sự hiểu biết cấu 

trúc ba chiều của axit nucleic và protein và 

các thực thể cấu trúc tương tác trong quá 

trình sinh học. 

- Điểm khác nhau: 

+ Pennsylvania: phương pháp tiếp cận mới 

cho các vấn đề trong y học, nông nghiệp, và 

ngành công nghiệp hóa chất,… 

 + Địa điểm: tại các trung tâm về sinh học 

phân tử. 

+ Kỹ thuật di truyền, tạo mô và xúc tác sinh 

học. 

+ HV sẽ tự nghiên cứu một vấn đề có liên quan 

đến lợi ích công cộng. 

9.  

Chem 508 - 

Seminar in 

Chemistry - 3 credit 

hours each 

Seminar Hóa học 

Luận văn 

Điểm khác nhau: 

- Seminar khoa học hóa học 

- Báo cáo công trình nghiên cứu 

- Số tín chỉ 

 

http://www.sas.upenn.edu/PennSTI/mcep_description.shtml#Ch504
http://www.sas.upenn.edu/PennSTI/mcep_description.shtml#Ch508


44 

 

7. Tóm tắt nội dung học phần 

1. PHI 5001. Triết học – Philosophy (3 tín chỉ) 

 HΣc phͭ n tiên quyΔt: Không 

 Tóm tͽt nίi dung: Theo chương trình chung của Đại học Quốc Gia Hà Nội 

2. Ngoại ngữ cơ bản - General Foreign Language. (4 t²n chΞ). Chọn 1 trong năm 

thứ tiếng sau: 

 - Tiếng Anh cơ bản (General English) 

 - Tiếng Nga cơ bản (General Russian) 

 - Tiếng Pháp cơ bản (General French) 

 - Tiếng Trung cơ bản (General Chinese) 

 - Tiếng Đức cơ bản   (General German) 

  HΣc phͭ n tiên quyΔt: Không 

     T·m tͽt nίi dung: Theo chương trình chung của Trường Đại học Ngoại ngữ - 

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

3. TMT 6350. Hóa lý trong dạy học ở trƣờng phổ thông - Physical Chemistry in 

Teaching in high school (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭ n tiên quyΔt: Không 

     T·m tͽt nίi dung: Giúp cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Hóa 

học lượng tử  để vận dụng vào các vấn đề cốt lõi của cấu tạo nguyên tử và liên kết 

hoá học một cách định lượng. Trên cơ sở các kiến thức thu được, giúp cho học viên 

biết giải các bài tập về cấu tạo nguyên tử, phân tử, liên kết hoá học và phương pháp 

phổ thông dụng để giải thích cơ chế của các quá trình hoá học và có được kĩ năng 

về các phương pháp tính gần đúng MO và HMO dùng trong nghiên cứu cấu trúc 

các hợp chất hoá học và áp dụng trong giảng dạy ở bậc THPT. 
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4. PSE 6022. Tâm lý học dạy học - Psychology  of Teaching (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭ n tiên quyΔt: Không 

     T·m tͽt nίi dung 

 Học phần Tâm lý học dạy học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức 

tâm lý học cơ bản làm cơ sở lý luận cho việc dạy học, từ đó học viên có thể xây 

dựng được các phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. Nội dung học phần sẽ 

cung cấp kiến thức về học thuyết nhận thức – hành vi, các trường phái của tâm lý 

học nhân văn, tâm lý học hoạt động và các học thuyết tâm lý học hiện đại; sẽ cung 

cấp cách thức và con đường dạy học tạo hứng thú, hình thành và phát triển năng 

lực. Trong các năng lực cần có, học viên biết cách hình thành năng lực tư duy phê 

phán, tư duy phản biện; tư duy song song, tư duy sáng tạo. Học phần giúp cho học 

viên hiểu về bản chất và xây dựng môi trường học tập tích cực, sáng tạo. 

5. TMT 6013. Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại - Advanced Teaching 

theories and technology. (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: PSE 6022 – Tâm lý học dạy học 

 T·m tͽt nίi dung 

 Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học cung cấp hệ thống các học thuyết, 

quan điểm về dạy học, các mô hình tổ chức quá trình dạy học và sự phát triển của 

dạy học qua các thời kỳ, xu hướng và thực tiễn dạy học trong bối cảnh thế kỉ 21. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các thành tố trong quá trình dạy học, học phần giới 

thiệu hệ thống các công cụ giúp người học lựa chọn, thiết kế và triển khai quá trình 

dạy học một cách khoa học, phù hợp với điều kiện cụ thể. 

 Học phần trang bị cho người học hệ thống phương pháp luận và các phương 

pháp dạy học cụ thể, các công cụ công nghệ trong tổ chức dạy học, kiểm tra đánh 

giá và quản lí quá trình dạy học. Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học là học 

phần cơ bản trong nhóm bộ môn đào tạo nghiệp vụ sư phạm vì vậy nó vừa mang 

tính chất lí luận vừa mang tính thực tiễn. 
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 6. PSE 6024. Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - Research 

Methodology in Education (3 t²n chΞ) 

  HΣc phͭ n tiên quyΔt: Không 

 T·m tͽt nίi dung 

 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục là học phần bắt buộc trong các 

chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường đại học giáo dục. Học phần được thiết kế với 

thời lượng 3 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ 

năng thiết yếu trong nghiên cứu khoa học giáo dục, để có thực hiện và công bố các 

nghiên cứu. Nội dung của học phần sẽ giới thiệu về qui trình nghiên cứu khoa học, 

cách đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề sử dụng lý 

thuyết rong nghiên cứu; cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về 

phương pháp cụ thể trong thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu cũng như 

cách thức viết một công trình khoa học. Học phần sẽ được thực hiện dưới hình thức 

đan xen các phần lý thuyết và thực hành dưới các hình thức khác nhau như cá nhân, 

nhóm, seminar ... 

7. EAM 6001. Đo lƣờng và Đánh giá trong Giáo dục - Measurement and 

Assessment in Education (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: Không 

 T·m tͽt nίi dung  

 Đo lường và Đánh giá trong dạy học là học phần cung cấp cho học viên 

những lý thuyết cơ bản và cập nhật về đánh giá trong giáo dục nói chung và trong 

dạy học nói riêng. Thông qua học phần, học viên có thể vận dụng lý thuyết để lập 

kế hoạch và triển khai một kỳ đánh giá bằng việc xác định mục đích đánh giá, tiêu 

chí đánh giá, lựa chọn phương pháp đánh giá, thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra đánh 

giá... Vận dụng lý thuyết khảo thí để phân tích, đánh giá kết quả của bài kiểm tra từ 

đó đưa ra những kết luận về năng lực của người học làm cơ sở cho ra quyết định 

điều chỉnh, cải tiến quá trình dạy - học; hiệu chỉnh câu hỏi và bài kiểm tra. Sử dụng 
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được các kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học nhằm cải tiến chất lượng của hoạt 

động dạy học. 

8. TMT 6351. Dạy học thí nghiệm hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực 

Teaching Chemistry using experiments according to approach and capacity 

development (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt:  

+ TMT 6352 – Dạy học hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực 

 T·m tͽt nίi dung  

     Học phần này giúp cho người học có kiến thức thực tiễn về qui trình, kĩ thuật 

tiến hành thí nghiệm, sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, hóa chất trong phòng thí 

nghiệm. Rèn các thao tác thực hành như lắp ráp dụng cụ thí nghiệm thuần thục và 

khéo léo, tiến hành thí nghiệm kết hợp với lời nói,… nhờ  việc  tích lũy kinh 

nghiệm thí nghiệm hoá học sẽ đúc kết thành kỹ xảo của người học. 

 Biết phân tích mục đích trí đức dục của từng thí nghiệm và biết cách sử dụng 

thí nghiệm để giảng dạy môn Hoá học phổ thông theo định hướng năng lực. Biết 

cách sử dụng hoặc cao hơn là biết xây dựng phần mền thí nghiệm hoá học, các 

movie thí nghiệm, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng  và cách khai thác thông tin 

tư liệu trên mạng phục vụ cho việc dạy học môn Hoá học ở phổ thông. 

9. TMT 6352. Dạy học hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực - Teaching 

Chemistry according to approach and capacity development (3 tín chỉ)      

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: TMT 6013 – Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại. 

 T·m tͽt nίi dung 

 Học phần Dạy hóa học ở phổ thông tiếp cận phát triển năng lực trình bày các 

vấn đề về: nguyên tắc và quan điểm xây dựng và phát triển chương trình SGK hoá 

học phổ thông Việt Nam, phân tích ưu điểm hạn chế của chương trình SGK nói 

chung và môn hóa học hiện hành. Trình bày những vấn đề về định hướng đổi mới 

giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực. Phân tích vai trò, ý nghĩa, 
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đặc điểm,  nguyên tắc sư phạm và phuơng pháp dạy học các dạng bài về thuyết, 

định luật hóa học cơ bản, dạng bài về chất và nguyên tố hóa học, dạng bài về luyện 

tập, ôn tập, tổng kết, thực hành, dạng bài về hóa học hữu cơ trong chương trình hóa 

học phổ thông. Từ đó biết lựa chọn các PPDH phù hợp với chủ đề nội dung dạy 

học góp phẩn phát triển năng lực chung và năng lực chuyên biệt môn hóa học cho 

học sinh phổ thông. 

10. EDM 6031. Phát triển chƣơng trình giáo dục - Curriculum Development (3 

t²n chΞ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: Không 

 T·m tͽt nίi dung 

 Học phần sẽ cung cấp kiến thức về (1) chương trình giáo dục trong kỉ 

nguyên thông tin trong đó nhấn mạnh chương trình giáo dục là sản phẩm của thời 

đại và là công cụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho thời đại. (2) Chương trình 

giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục; (3) Phát triển 

chương trình giáo dục với 5 bước của chu trình phát triển chương trình, từ phân tích 

nhu cầu, xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình, thực thi chương 

trình và cuối cùng đánh giá chương trình; (4) giới thiệu các mô hình đánh giá 

chương trình giáo dục và qui trình tổ chức đánh giá một chương trình giáo dục. 

11. TMT 6014. Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực - Competency based 

Teaching (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: TMT 6013 – Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại.

 T·m tͽt nίi dung 

 Học phần Dạy học theo tiếp cận năng lực cung cấp hệ thống cơ sở lí luận về sự 

cần thiết, yêu cầu của việc hình thành, phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu 

xã hội và đổi mới giáo dục trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21. Trên cơ sở phân tích, 

đánh giá một số quan điểm và mô hình triển khai dạy học hiện đại, học phần giới thiệu 

hệ thống các nguyên tắc xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình thức và công cụ 
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kiểm tra đánh giá trong dạy học hướng đến phát triển năng lực ở người học; một số 

công cụ thiết kế chương trình nhà trường và kế hoạch triển khai. 

12. TMT 6353. Hóa học vô cơ trong dạy học ở trƣờng phổ thông- Inorgnic 

Chemistry in Teaching in high school (3 tín chỉ). 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: Không 

 T·m tͽt nίi dung 

 Trang bị cho học viên những kiến thức về Hoá học Vô cơ chuyên sâu hơn về 

phức chất của các kim loại chuyển tiếp, các lý thuyết liên kết hoá học trong các 

phức chất, từ tính và quang phổ của chúng; phức chất cacbonyl và phức chất cơ 

kim, cấu tạo và khả năng phản ứng của các hợp chất vô cơ. Vận dụng các kiến thức 

chuyên sâu về Hóa học Vô cơ để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn giảng dạy ở 

trường phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Hóa học. 

13. TMT 6354. Lịch sử hoá học - History of Chemistry (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: Không 

 T·m tͽt nίi dung 

 Bổ sung cho học viên những nhận thức về: Quá trình tích lũy các kiến thức 

hóa học trong lịch sử tiến lên của loài người. Quá trình nghiên cứu và trình bày các 

tư tưởng hóa học, các thành công trong công nghiệp hóa học. Sau khi kết thúc học 

phần Lịch sử hóa học, học viên sẽ vận dụng được kiến thức Lịch sử Hóa học vào 

trong dạy học, đồng thời các kiến thức hóa học của mình được bổ sung và hệ thống 

hóa sâu sắc, hiểu sâu thêm về các phát minh hóa học, sẽ rút ra được nhiều kinh 

nghiệm thành công và thất bại trong cách suy nghĩ, cách làm việc của mình trong 

trong nghiên cứu hóa học. 

14. TMT 6012. Tiếng Anh học thuật - English for Academic Purposes (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: ENG 5001 – Tiếng Anh cơ bản 

 T·m tͽt nίi dung 
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Học phần tiếng Anh học thuật được thiết kế bao gồm hệ thống từ vựng, cấu 

trúc ngữ pháp nâng cao, kiến thức và kĩ năng viết hàn lâm, kiến thức và kĩ năng thuyết 

trình, kiến thức và kỹ năng dịch và các chủ đề thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy học, nội 

dung học phần nhằm cung cấp những kiến thức ngữ pháp nâng cao, vốn từ vựng tối 

thiểu (khoảng 400 – 500 từ và cụm từ).  

 Học phần được thiết kế theo định hướng giao tiếp giúp người học trau dồi và phát 

triển các kĩ năng hoạt động lời nói cơ bản và nâng cao phục vụ công tác chuyên môn 

thuộc lĩnh vực giáo dục và dạy học. Trên cơ sở đó, người học có thể sử dụng, khai thác và 

mở rộng các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ cho việc nghiên cứu và giao tiếp 

chuyên môn. 

15. TMT 6355. Hóa học hữu cơ trong dạy học ở trƣờng phổ thông - Organic 

Chemistry in Teaching in high school 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: Không 

 T·m tͽt nίi dung 

 Các nội dung của học phần này bao gồm:  

    Cấu tạo và liên kết của các hợp chất hữu cơ, các hiệu ứng chuyển dịch 

electron,tính axit bazơ, các phương pháp phổ xác định cấu tạo các hợp chất hữu 

cơ.Hóa học lập thể (đồng phân hình học,đồng phân không gian, cấu hình tương đối 

và tuyệt đối, cấu dạng của hợp chất mạch thẳng và mạch vòng ). 

    Cơ chế của các phản ứng hữu cơ: phản ứng thế nucleophin ở nguyên tử 

cacbon bão hòa, phản ứng cộng hợp electrophin vào nối đôi anken và nối ba ankin, 

phản ứng cộng hợp nucleophin vào nối đôi nhóm cacbonyl, phản ứng tách loại 

nguyên tử halogen của hợp chất halogen và nhóm hyđroxyl của ancol, phản ứng 

oxihóa khử, phản ứng thế gốc, cộng hợp gốc và polime hóa cơ chế gốc, phản ứng 

chuyển vị của dãy mạch thẳng và vòng thơm.    

   Học phần này giúp học viên vận dụng cơ sở lí thuyết nêu trên vào trong quá 

trình dạy học ở trường phổ thông, đồng thời  vận dụng vào đời sống thực tiễn sản 

xuất.  
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16. TMT 6356. Dạy bài tập theo quan điểm công nghệ hóa học - Teaching  

exersises according to  technological Chemistry (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: TMT 6352 – Dạy học hóa học theo tiếp cận và phát 

triển năng lực 

 T·m tͽt nίi dung 

 Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức chung về công nghệ sản 

xuất hóa học trong SGK ở trường THPT; những nguyên tắc, phương pháp giải 

chung để giải các dạng bài tập lý thuyết và bài tập tính toán liên quan đến công 

nghệ hoá học ở trường THPT; phương pháp dạy học, hướng dẫn học sinh phân tích, 

giải, thiết kế các bài tập lý thuyết và bài tập tính toán liên quan đến công nghệ hoá 

học ở trường THPT. 

17. TMT 6357. Hóa học tính toán trong dạy học - Computational chemistry in 

teaching 

 HΣc phͭ n tiên quyΔt: TMT 6350 – Hóa lý trong dạy học ở trường phổ thông 

 T·m tͽt nίi dung 

    Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ việc xây dựng các đối tượng hóa 

học và tính toán các tính chất của phân tử như các phần mềm ChemDraw, 

ChemWindow, HyperChem, GaussView 05 và Gaussian 09. Từ đó, biết cách xây 

dựng cấu trúc phân tử dưới dạng 2D, 3D, sử dụng các dữ kiện hóa học về cấu trúc, 

tính chất hóa học các chất được tích hợp trong các phần mềm phục vụ cho việc xây 

dựng bài giảng và đề thi môn Hóa học. 

   Hiểu được các kiến thức nền tảng của môn hóa lượng tử áp dụng trong các 

phần mềm tính toán như HyperChem, Gaussian 09 vào việc tính toán các tính chất 

của phân tử như độ dài liên kết, góc liên kết, mật độ electron hoặc so sánh độ bền 

liên kết giữa các loại liên kết khác nhau. 
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18. TMT 6358. Bồi dƣỡng học sinh giỏi môn Hóa học ở trƣờng phổ thông - 

Fostering of students good at chemistry in high school (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭ n tiên quyΔt:  

+ TMT 6356 – Dạy bài tập theo quan điểm công nghệ Hóa học 

+ TMT 6352 – Dạy học hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực 

 T·m tͽt nίi dung 

         Học phần này giúp học viên làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi 

dưỡng học sinh giỏi ở trong nước (từ cấp trường, phòng Giáo dục, cấp tỉnh và cấp 

quốc gia) và quốc tế, có liên hệ trong thời gian qua (10 năm gần đây là chủ yếu). Vai 

trò của hệ thống bài tập hoá học dành phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh 

giỏi phần cơ sở chung của hoá học, hóa học Vô cơ và hoá học Hữu cơ.   

        Giúp giáo viên sưu tầm tư liệu dạy học, nâng cao hiệu quả dạy học cho học 

sinh có năng khiếu hoá học. Người học biết được các nguyên tắc, nguyên lý phát 

hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi, từng bước đạt được các tiêu chí tương 

ứng và tạo ra niềm yêu thích môn Hóa học của Học sinh THPT. 

19. TMT 6359. Hóa học phân tích trong dạy học ở trƣờng phổ thông -  

Analytical chemistry in teaching in high schools (3 tín chỉ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: Không 

 T·m tͽt nίi dung 

      Môn Hoá học phân tích nâng cao cung cấp các kiến thức về lý thuyết cân 

bằng ion để lý giải các hiện tượng và qui trình phân tích cũng như tạo tiềm lực để 

học viên cao học có thể giảng dạy môn Hoá học ở các trường CĐ, ĐH và nghiên 

cứu khoa học. 

 Học phần cung cấp các định luật cơ sở của hoá học áp dụng, trong tính Hoá 

học cân bằng hoá học; các phương pháp tính thành phần cân bằng trong dung dịch 

các chất điện li, các kiến thức về phản ứng axit – bazơ, chuẩn đo axit – bazơ, phản 

ứng tạo phức trong dung dịch, chuẩn đo tạo phức, phản ứng oxihoá - khử, phản ứng 
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tạo thành hợp chất ít tan và chuẩn đo kết tủa, cân bằng phân bố chất tan giữa hai 

pha không trộn lẫn. 

20. CHE 6350. Hóa học môi trƣờng - Invironmental Chemistry (3 tín chỉ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: Không 

 T·m tͽt nίi dung 

     Học phần trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về các quá trình hoá học 

xảy ra trong môi trường; những thông số đặc trưng cho sự ô nhiễm môi trường nước, đất 

và không khí, chu trình và sự lưu chuyển của một số nguyên tố (C,H, O, N, S) trong môi 

trường; một số loại hợp chất gây ô nhiễm môi trường điển hình; PCB, PAH và Dioxin; 

kim loại nặng.  

 Học phần cũng trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về môi trường và 

phát triển bền vững, những tác động của ô nhiễm môi trường đến sự cân bằng hệ sinh thái 

và những vấn đề ô nhiễm môi trường mang tính toàn cầu và các vấn đề liên quan đến xử 

lý các chất thải và sản xuất sạch – không phế thải. 

21. CHE 6351. Hóa vật liệu - Chemistry of meterials (3 tín chỉ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: Không 

 T·m tͽt nίi dung 

      Nhằm trang bị kiến thức và năng lực phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, nghiên 

cứu cơ bản cũng như ứng dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống về lĩnh 

vực hóa vật liệu kỹ thuật cao. Đây là đối tượng nghiên cứu và đang có nhiều hứa 

hẹn về sự phát triển và ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới như: 

các hợp kim đặc dụng, gốm kỹ thuật, vật liệu polymer, composite và 

nanocomposite, vật liệu bán dẫn, vật liệu y sinh….. 

 Nguồn nhân lực được đào tạo có thể làm việc tại các trường đại học, cao 

đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu, các phòng kinh doanh, nhà 

máy, xí nghiệp, khu công nghệ cao… có hoạt động liên quan đến đào tạo cán bộ 

giảng dạy, tư vấn, nghiên cứu và ứng dụng chế tạo các loại vật liệu kỹ thuật cao. 
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22. CHE 6352. Hóa – Sinh học. Adcanced Biochemistry (3 tín chỉ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt: Không 

 T·m tͽt nίi dung 

  Bổ sung kiến thức, kỹ năng  Hóa sinh cơ bản cho học viên cao học sư phạm 

Hóa học nhằm tăng năng lực vận dụng các kiến thức Hóa học nói chung, Hóa sinh 

cơ bản nói riêng vào sư phạm hóa học và đời sống 

        Học phần cung cấp cho người học các kiến thức kỹ năng về: Thành phần, 

hàm lượng, chức năng và cấu tạo hoá học, con đường phân giải, tổng hợp, các ứng 

dụng chính,...của các đại phân tử (Cacbonhydrat, Lipit, Protein và axit Nucleic), 

của các chất xúc tác sinh học và các chất trợ sinh trong cơ thể sống. 

23. EAM 6002. Thống kê ứng dụng trong giáo dục-Applied Statistics in 

Education (3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt:Không 

 T·m tͽt nίi dung 

 Nội dung học phần trình bày theo cách tiếp cận Thống kê ứng dụng trong giáo 

dục: một số bài toán xác suất thường gặp, bài toán tính toán các đại lượng đặc trưng của 

một tập số đo trong giáo dục, đánh giá tập số đo, so sánh các đại lượng đặc trưng của hai 

tập số đo, một số bài toán phân tích nhân tố và bài toán phi tham số điển hình trong giáo 

dục, đồng thời hướng dẫn sử dụng phần mềm Excel, SPSS để tính toán, nhằm thực hiện 

được mục tiêu học phần đã đề ra ở trên. 

24. TMT 6015. Kiến tập -Thực tập sƣ phạm. Teaching observation and practice  

(3 t²n chΞ) 

 HΣc phͭn ti°n quyΔt:  

+ PSE 6022 – Tâm lý học dạy học 

+ TMT 6352 – Dạy học hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 T·m tͽt nίi dung 
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 Học phần Kiến tập-Thực tập sư phạm cung cấp cơ hội cho học viên áp dụng và 

kết nối các vấn đề lí luận với thực tiễn dạy học và giáo dục phổ thông. Học phần được 

thiết kế theo định hướng thực hành, nhằm bổ sung khả năng tiếp cận và thực tập các kĩ 

năng cơ bản của người giáo viên trong trường phổ thông. Dưới sự hướng dẫn của giảng 

viên và giáo viên phổ thông, học viên có nhiệm vụ xây dựng và triển khai quá trình dạy 

học, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường một cách có hệ thống: xây dựng kế 

hoạch, thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả hoạt động và đánh giá cải tiến phát triển 

nghề nghiệp chuyên môn. 

 

8. Danh sách đề cƣơng chi tiết các học phần đào tạo Thạc sĩ Sƣ phạm Hóa học 

1 PHI 5001 
Triết học  

Philosophy 

2 ENG 5001 
Tiếng Anh cơ bản 

General English 

3 TMT 6350 
Hóa lý trong dạy học ở trường phổ thông 

Physical Chemistry in Teaching in high school 

4 PSE 6022 
Tâm lý học dạy học 

Psychology  of Teaching    

5 TMT 6013 
Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại 

Advanced Teaching theories and technology 

6 
PSE 6024 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

Research Methodology in Education 

7 EAM 6001 
Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục 

Measurement and Assessment in Education 

8 TMT 6351 

Dạy học thí nghiệm hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực 

Teaching Chemistry using experiments according to approach 

and capacity development     

9 
TMT 6352 

  

Dạy học hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực  

Teaching Chemistry according to approach and capacity development        

10 EDM 6031 
Phát triển chương trình giáo dục 

Curriculum Development 

11 TMT 6014 
Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực 

Competency based Teaching 

12 TMT 6353 
Hóa học vô cơ trong dạy học ở trường phổ thông   

 Inorgnic Chemistry in Teaching in high school 

13 TMT 6354 
Lịch sử hoá học 

History of Chemistry 

14 TMT 6012 
Tiếng Anh học thuật 

English for Academic Purposes 
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15 TMT 6355 
Hóa học hữu cơ trong dạy học ở trường phổ thông 

Organic Chemistry in Teaching in high school  

16 

 

TMT 6356 

 

Dạy bài tập theo quan điểm công nghệ hóa học 

Teaching  exersises according to  technological Chemistry 

17 
TMT 6357 

 

Hóa học tính toán trong dạy học 

Computational chemistry in teaching 

18 
TMT 6358 

 

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học ở trường phổ thông 

Fostering of students good at chemistry in high school 

19 TMT 6359 
Hóa học phân tích trong dạy học ở trường phổ thông 

 Analytical chemistry in teaching in high schools    

20 
 

CHE 6350 

Hóa học môi trường 

Invironmental Chemistry 

21 
 

CHE 6351 

Hóa vật liệu 

Chemistry of meterials 

22 CHE 6352 
Hóa – Sinh học 

Adcanced Biochemistry 

23 EAM 6002 
Thống kê ứng dụng trong giáo dục 

Applied Statistics in Education 

24 
TMT 6015 

 

Kiến tập-Thực tập sư phạm   

Teaching observation and practice 

 

 

 

     H¨ Nίi, ng¨y        th§ng        nŁm 2015 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

                   PGS.TS. Lê Kim Long 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: HÓA LÍ TRONG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG 

1. Thông tin  

Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

Khoa Sư phạm 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần:  Hóa lí trong dạy học ở trƣờng phổ thông 

Mã học phần: TMT 6350 

Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn  

Số lượng tín chỉ: 3 

(Các) học phần tiên quyết: Không     

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

        3.1. Mục tiêu chung 

 Làm cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Hóa học lượng tử  

để vận dụng vào các vấn đề cốt lõi của cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học một 

cách định lượng. Trên cơ sở các kiến thức thu được, giúp cho học viên biết giải các 

bài tập về cấu tạo nguyên tử, phân tử, liên kết hoá học và phương pháp phổ thông 

dụng để giải thích cơ chế của các quá trình hoá học và có được kĩ năng về các 

phương pháp tính gần đúng MO và HMO dùng trong nghiên cứu cấu trúc các hợp 

chất hoá học và áp dung trong giảng dạy ở bậc PTTH. 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

 Trang bị cho học viên những kiến thúc cơ sở quan trọng nhất của Hóa học 

lượng tử để áp dụng nó vào hoá học nói chung và những phần liên quan đến 

chương trình PTTH. 

1.2.2. Kύ nŁng 

 Bước đầu luyện cho học viên một số kỹ năng về các phương pháp  tính gần 

đúng MO và HMO dùng trong nghiên cứu cấu trúc các hợp chất hoá  học. 

 3.2.3. Th§i Ľί 
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Giúp cho học viên nắm chắc nội dung kiến thức học phần để vận dụng vào 

việc giảng dạy chuyên môn ở bậc PTTH. 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

 Kiến thức khoa học của học phần được trang bị cho người học sẽ giúp ích 

cho họ hiểu được những nội dung khoa học liên quan khi tiếp xúc với các tài liệu 

được đăng tải trên các tạp chí của thế giới. 

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

a. Giαi thiΜu t·m tͽt sχ xuͫt hiΜn v¨ h³nh th¨nh cνa H·a hΣc l̯ιng tσ 

(HHLT): 

- Nắm được những thuộc tính quan trọng cúa hệ hạt vi mô: tính sóng-hạt và 

tính không đồng thời xác định 2 đại lượng cơ học. 

- Có các khái niệm về các công cụ toán học chính dùng trong việc xây dựng 

môn Cơ học lượng tử (CHLT): toán tử và hàm sóng cũng như ứng dụng của chúng. 

- Nắm được hệ tiên đề được xem là vấn đề cốt lõi của CHLT để áp dụng vào 

các hệ lượng tử đơn giản và hoá học như chuyển động của electron trong hộp thế… 

 b. Giúp cho hΣc vi°n hiΘu v¨ biΔt c§ch vͻn dλng C̭ hΣc l̯ιng tσ v¨o ho§ hΣc: 

- Áp dụng phương trình Schrodinger cho bài toán nguyên tử hiđro trong trường 

xuyên tâm để từ đó nắm chắc bản chất các khái niệm như obitan nguyên tử (AO), 

khái niệm spin, nguyên lí không phân biệt các hạt cùng loại và mô hình về các hạt 

độc lập, hàm sóng viết dưới dạng định thức Slater… 

- Nắm được các luận điểm của phương pháp obitan phân tử (MO) và biết cách 

vận dụng phương pháp này để xây dựng giản đồ MO cho phân tử đơn giản dạng 

A2, AB và làm quen với giản đồ MO cho các dạng phức tạp hơn cùng với sự ứng 

dụng định hướng cho các vấn đề quan tâm ở bậc PTTH.  

- Hiểu được tại sao lại có phương pháp MO Huckel (HMO). Nắm được nội 

dung và phạm vi ứng dụng của phương pháp HMO cho các phân tử liên hợp thuộc 

hệ mạch thẳng và mạch vòng. Biết cách xây dựng sơ đồ MO (p). Giai thích các qui 

tắc thế ở mạch liên hợp π và trong dẫn xuất của vòng thơm và áp dụng vào các 

dạng phản ứng thế hay cộng trong hóa học hữu cơ của chương trình hóa học phổ 

thông… 
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4.2.  Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 KΔt th¼c ch̯̭ng 1 

HV cͭn phͩi: 

-HiΘu lĨ do v³ sao 

lͧi c· sχ h³nh 

th¨nh h·a hΣc 

l̯ιng tσ (HHLT) 

-Giͩi Ľ̯ιc c§c b¨i 

to§n li°n quan ĽΔn 

hai thuίc t²nh 

quan trΣng cνa hΜ 

vi m¹ v¨ Ľ̯a ra 

nhυng nhͻn x®t. 

Chƣơng 1. Sự xuất hiện và hình thành 

của hoá học lƣợng tử (HHLT). 

1.1. Sχ h³nh th¨nh cνa c̭ hΣc l̯ιng tσ 

(CHLT) 

1.1.1. Nhυng  thuίc t²nh ĽΊc tr̯ng cνa hΜ 

vi m¹ (S·ng vͻt chͫt de Broglie.Nguy°n l² 

bͫt ĽΠnh Heisenberg. H¨m s·ng).   

1.1.2. Sχ kh§c nhau giυa c̭ hΣc cΫ ĽiΘn v¨ 

CHLT. 

1.2. Sχ xuͫt hiΜn HHLT. 

(45 

giγ 

tín 

chí) 

 

 

1+0,5 

 

 

 

 

Lý 

thuyΔt

+bài 

tͻp 

2 

 

 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng 2, 

HV cͭn phͩi: 

- Nͽm Ľ̯ιc hΜ 

ti°n ĽΖ cνa c̭ hΣc 

l̯ιng tσ.  

-BiΔt ph̯̭ng tr³nh 

Schrodinger ε 

trͧng th§i dρng. 

-Giͩi c§c b¨i to§n 

§p dλng CHLT 

cho c§c hΜ l̯ιng 

tσ ti°u biΘu c· li°n 

quan tαi ho§ hΣc 

Chƣơng 2.Nhắc lại một số cơ sở cốt lõi 

của CHLT.  

2.1. Kh§i qu§t vΖ to§n tσ. 
2.1.1. ņΠnh nghǫa v¨ c§c thuίc t²nh quan 

trΣng. 

2.1.2. To§n tσ tuyΔn t²nh. 

2.1.3. To§n tσ Hermite. 

2.2. BiΘu diΚn c§c Ľͧi l̯ιng c̭ hΣc b΄ng 

to§n tσ. 

2.3. Nhυng trΠ ri°ng cνa to§n tσ v¨ c§c 

gi§ trΠ khͩ dǫ cνa c§c Ľͧi l̯ιng c̭ hΣc. 

2.4. Gi§ trΠ trung b³nh cνa c§c Ľͧi l̯ιng 

c̭ hΣc. 

2.5. Nhυng trͧng th§i m¨ ε Ľ· Ľͧi l̯ιng 

c̭ hΣc c· gi§ trΠ x§c ĽΠnh. ņiΖu kiΜn ĽΘ 

c§c Ľͧi l̯ιng c̭ hΣc ĽΩng thγi c½ng c· 

gi§ trΠ x§c ĽΠnh. 

2.6. HΜ ti°n ĽΖ cνa c̭ hΣc l̯ιng tσ. 

2.7. Ph̯̭ng tr³nh Schrodinger ε trͧng 

th§i dρng. 

2.8. ChΣn lχa mίt sΧ b¨i to§n οng dλng 

c· t²nh ĽΠnh h̯αng cho hΣc sinh giΥi ε 

bͻc PTTH. 

2.8.1. Hͧt trong hίp thΔ v¨ οng dλng. 

2.8.2. Quay tσ cοng v¨ οng dλng. 

2.8.3. Dao Ľίng tσ ĽiΖu ho¨ v¨ οng dλng.                     

 

 

 

 

 

 

5+2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi hiΘu: 

- ņ¼ng v¨ ch²nh 

x§c kh§i niΜm vΖ 

obitan nguy°n tσ 

Chƣơng 3. Áp dụng CHLT vào cấu tạo 

nguyên tử.   

3.1. Tr̯γng xuy°n t©m. 

3.2. M¹men Ľίng l̯ιng trong tr̯γng 

xuy°n t©m §p dλng cho nguy°n tσ hiĽro 
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(AO). 

-Sχ ph©n bΧ h¨m 

mͻt Ľί x§c suͫt c· 

mΊt cνa electron 

theo góc và bán 

kính. 

-X§c ĽΠnh Ľ̯ιc 

mͻt Ľί x§c suͫt c· 

mΊt cνa electron 

theo g·c ĽΘ l¨m r» 

h³mh dͧng c§c AO 

-Hàm sóng chung 

cνa hΜ nhiΖu 

electron và nguyên 

l² kh¹ng ph©n biΜt 

c§c  hͧt c½ng loͧi. 

-H¨m s·ng dͧng 

ĽΠnh thοc Slater. 

v¨ c§c ion giΧng hiĽro. 

3.3. Ph̯̭ng tr³nh Schrodinger trong 

tr̯γng xuy°n t©m. 

3.3.1. Ph̯̭ng tr³nh phλ thuίc g·c. 

3.3.2. Ph̯̭ng tr³nh phλ thuίc b§n k²nh. 

3.4. Mίt sΧ t²nh chͫt cνa hàm sóng. 

3.4.1. Kh§i niΜm vΖ obitan nguy°n tσ 

(AO). 

3.4.2. Sχ ph©n bΧ h¨m mͻt Ľί x§c suͫt c· 

mΊt cνa electron theo g·c v¨ b§n k²nh. 

H³nh dͧng c§c AO. 

3.5. Nguy°n tσ nhiΖu electron. 

3.5.1. H¨m s·ng chung cνa hΜ nhiΖu 

electron v¨ nguy°n l² kh¹ng ph©n biΜt c§c  

hͧt c½ng loͧi. 

3.5.2. M¹ h³nh vΖ c§c hͧt Ľίc lͻp v¨ c§c 

trͧng th§i Ḽ̌n electron. 

3.5.3. H¨m s·ng dͧng ĽΠnh thοc Slater 

5+3,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 KΔt th¼c ch̯̭ng 4, 

HV cͭn phͩi nͽm 

Ľ̯ιc: 

-Sχ tΫ hιp tuyΔn 

tính các AO: MO-

LCAO 

-Ph̯̭ng ph§p MO 

và ph©n tσ hai 

nguy°n tσ. 

-Ph̯̭ng ph§p MO 

v¨ ph©n tσ nhiΖu 

nguy°n tσ. 

-ThiΔt lͻp Ľ̯ιc 

c§c giͩn ĽΩ MO 

cho c§c ph©n tσ 

Ḽ̌n giͩn v¨ mίt sΧ 

ph©n tσ t̯̭ng ĽΧi 

phοc tͧp. 

Chƣơng 4. Áp dụng CHLT vào cấu tạo  

phân tử (Phƣơng pháp obitan phân tử-

MO).  

4.1. Luͻn ĽiΘm c̭ bͩn cνa ph̯̭ng ph§p 

MO. 

4.2. Ph®p gͭn Ľ¼ng trong ho§ hΣc l̯ιng 

tσ 

4.2.1. Gͭn Ľ¼ng Born-Oppenheimer. 

4.2.2. Gͭn Ľ¼ng Hartree-Fock. 

4.2.3. Sχ tΫ hιp tuyΔn t²nh c§c AO: MO-

LCAO. 

4.3.4. Ph̯̭ng tr³nh Roothaan. 

4.3. Ph̯̭ng ph§p MO v¨ ph©n tσ hai 

nguy°n tσ. 

4.4. Ph̯̭ng ph§p MO v¨ ph©n tσ nhiΖu 

nguy°n tσ. 
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5 KΔt th¼c ch̯̭ng 5, 

HV cͭn phͩi nͽm 

Ľ̯ιc: 

- S̭ ĽΩ (giͩn ĽΩ) 

ph©n tσ p . MO(p) 
ĽΘ giͩi th²ch mίt 

sΧ c̭ chΔ phͩn 

úng 

- T²nh Ľ̯ιc c§c 

th¹ng sΧ l̯ιng tσ 

Chƣơng 5. Phƣơng pháp MO-Huckel  

và các obitan p không định cƣ.  

5.1. Giαi thiΜu ph̯̭ng ph§p gͭn Ľ¼ng 

Huckel. 

5.2.Ćp dλng ph̯̭ng ph§p MO-Huckel 

cho hΜ thΧng li°n kΔt mͧch hε , mͧch  

v¸ng v¨ dΠ v¸ng. 

5.3. S̭ ĽΩ (giͩn ĽΩ) ph©n tσ p v¨ c̭ chΔ 
phͩn οng. 

5.4. Quy tͽc Huckel vΖ t²nh th̭m. Giͩi 

 

 

 

5+3,0 
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cho ph©n tσ mͧch 

hε, mͧch  v¸ng v¨ 

dΠ v¸ng  

th²ch mίt sΧ qui tͽc v¨ nguy°n lĨ hay gΊp 

trong h·a hυu c̭. 

6 KΔt th¼c ch̯̭ng 6, 

HV cͭn phͩi biΔt: 

- Luͻn cο cνa   

thuyΔt MO v¨ sχ 

tΫ hιp c§c h¨m 

s·ng ĽΘ x©y dχng 

giͩn ĽΩ nŁng 

l̯ιng cho mίt sΧ 

phοc chͫt ĽiΘn 

hình. 

-C§ch x©y dχng 

giͩn ĽΩ MO cho 

mίt sΧ dͧng phοc 

ti°u biΘu. 

Chƣơng 6. Thuyết MO về liên kết trong 

phân tử phức chất.   

6.1. Nίi dung ph̯̭ng ph§p. 

6.2. Phοc cνa c§c kim loͧi chuyΘn tiΔp v¨ 

thuyΔt MO vΖ li°n kΔt trong phοc chͫt. 

6.3. Phοc kh¹ng c· li°n kΔt p - phοc b§t 
diΜn. 

6.4. Phοc c· li°n kΔt p - phοc vu¹ng 

phΆng v¨ tο diΜn. 

6.5. ThuyΔt MO v¨ t²nh chͫt tρ cνa ph©n 

tσ phοc chͫt. 
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7 KΔt th¼c ch̯̭ng 

cuΧi, HV cͭn phͩi 

hiΘu: 

-ph̯̭ng ph§p cͭn 

thiΔt ĽΘ khΆng 

ĽΠnh sχ Ľ¼ng Ľͽn 

cνa c§c ph®p t²nh 

lĨ thuyΔt. 

-C§c dͧng b¨i tͻp 

hay gΊp cho hΣc 

sinh THPT trong 

c§c cuίc thi 

Olympic quΧc gia 

v¨ quΧc tΔ 

Chƣơng 7 Khái quát về phổ phân tử 7.1. 

Bức xạ điện từ.                              7.2. 

Sự tƣơng tác giữa vật chất và bức xạ 

điện từ.         

 7.3. Phổ quay của phân tử hai nguyên 

tử.          

7.4. Phổ dao động của phân tử hai 

nguyên tử.          

7.5. Phổ electron.    

7.6. Phổ cộng hƣởng từ hạt nhân.  
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5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

Lý thuyết /(Thực hành/làm việc nhóm)/ Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:: 27/18/0 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

6. Tài liệu tham khảo 

 1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Lâm Ngọc Thiềm, Phạm Văn Nhiêu, Lê Kim Long (2007), C̭ sε ho§ hΣc l̯ιng 

tσ, NXB KH & KT, Hà Nội  
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2. Lâm Ngọc Thiềm, Lê Kim Long (2006), Nhͻp m¹n ho§ hΣc l̯ιng tσ (phͭn b¨i 

tͻp), NXB ĐHQG, Hà Nội. 

3. Atkins W (2000), Physycal Chemistry, Mc Graw-Hill international Editions,. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Donal A., Mcquarrie & John D. Simon. (1997). Physical Chemistry, A 

Molecular Approach, University Science Books. 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất 

của nội dung 

kiểm tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản 

phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích một số vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh 

giá. 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

TS. Tôn Quang Cƣờng 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN:  TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC  

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

    Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa:  Các khoa học Giáo dục 

- Bộ môn: Tâm lý 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần:  Tâm lý học Dạy học 

- Mã học phần: PSE 6022 

- Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- (Các) học phần tiên quyết: Không 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Học xong học phần này, người học được trang bị những kiến thức tâm lý cơ 

bản cho hoạt động dạy học trong nhà trường. Người học biết phân tích cấu trúc 

năng lực, từ đó thiết kế các cách dạy học để hình thành năng lực cho học sinh; đặc 

biệt cách dạy học phát triển kỹ năng tư duy phê phán, sáng tạo, tư duy song song… 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc  

- Người học nắm  vững các lý thuyết tâm lý trong dạy học 

- Người học hiểu rõ bản chất tâm lý của năng lực và mối quan hệ giữa dạy học 

và phát triển năng lực tư duy. 

- Người học hiểu rõ được mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ 

- Người học hiểu rõ bản chất hoạt động học tập của người học 

- Người học hiểu rõ được bản chất của động cơ, hứng thú học tập từ đó có các 

biện pháp hình thành động cơ và hứng thú. 

- Người học hiểu rõ bản chất của môi trường học tập từ đó xây dựng môi 

trường học tập tích cực và sáng tạo. 
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3.2.2. Kύ nŁng 

- Người học ứng dụng được tư tưởng của một số học thuyết trong tâm lý học 

vào quá trình dạy học; chỉ ra mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ bằng 

trải nghiệm từ thực tiễn. 

- Người học ứng dụng được các biện pháp phát triển kỹ năng tư duy vào việc phát 

triển kỹ năng tư duy cho bản thân, từ đó sẽ triển khai vào thực tiễn dạy học sau này. 

- Người học thực hành triển khai được các công cụ tư duy vào một số tình 

huống dạy học. 

- Người học xây dựng và đánh giá được hệ thống các biện pháp tạo môi 

trường tâm lý thuận lợi cho học sinh. 

- Người học hoàn thành một nghiên cứu khoa học về PP phát triển năng lực tư 

duy (tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề…). 

- Người học được phát triển các kỹ năng xã hội khác như kỹ năng hợp tác, kỹ 

năng thương thuyết, chia sẻ… 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Nhìn nhận các vấn đề giáo dục một cách khoa học, từ đó tích cực áp dụng 

các kiến thức học được giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn 

4. Nội dung học phần 

4.1 T·m tͽt  

 Học phần Tâm lý học dạy học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức 

tâm lý học cơ bản làm cơ sở lý luận cho việc dạy học, từ đó học viên có thể xây 

dựng được các phương pháp dạy học theo tiếp cận năng lực. Nội dung học phần sẽ 

cung cấp kiến thức về học thuyết nhận thức – hành vi, các trường phái của tâm lý 

học nhân văn, tâm lý học hoạt động và các học thuyết tâm lý học hiện đại; sẽ cung 

cấp cách thức và con đường dạy học tạo hứng thú, hình thành và phát triển năng 

lực. Trong các năng lực cần có, học viên biết cách hình thành năng lực tư duy phê 

phán, tư duy phản biện; tư duy song song, tư duy sáng tạo. Học phần giúp cho học 

viên hiểu về bản chất và xây dựng môi trường học tập tích cực, sáng tạo. 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thờ

i 

lƣợ

ng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

KΔt th¼c 

ch̯̭ng, SV cͭn 

phͩi: 

Nͽm vυng bͩn 

chͫt cνa c§c lĨ 

thuyΔt t©m lĨ 

trong dͧy hΣc v¨ 

οng dλng cνa 

c§c lĨ thuyΔt 

trong dͧy hΣc 

 

CHƢƠNG 1: CÁC LÝ THUYẾT TÂM LÝ 

TRONG DẠY HỌC 

1.1. Lý thuyết nhận thức 

1.1.1. Bͩn chͫt t©m lĨ cνa lĨ thuyΔt nhͻn thοc 

1.1.2. ξng dλng cνa lĨ thuyΔt trong dͧy hΣc 

1.2. Lý thuyết nhân văn  

1.2.1. Bͩn chͫt t©m lĨ cνa lĨ thuyΔt nh©n vŁn 

1.2.2. ξng dλng cνa lĨ thuyΔt trong dͧy hΣc  

1.3. Lý thuyết hành vi 

1.3.1. Bͩn chͫt t©m lĨ cνa thuyΔt h¨nh vi 

1.3.2. ξng dλng cνa thuyΔt h¨nh vi trong dͧy hΣc 

1.4. Lý thuyết hoạt động 

1.4.1. Bͩn chͫt t©m lĨ cνa thuyΔt hoͧt Ľίng 

1.4.2. ξng dλng cνa thuyΔt hoͧt Ľίng trong dͧy 

hΣc 

1.5. Lý thuyết cấu trúc (Gestalt) 

1.5.1. Bͩn chͫt t©m lĨ cνa lĨ thuyΔt cͫu tr¼c 

1.5.2. ξng dλng cνa lĨ thuyΔt trong dͧy hΣc 

8 

giγ 

tín 

chí 

 

2 

 

 

 

 

KΔt th¼c 

ch̯̭ng, SV cͭn 

phͩi: 

- Nͽm 

vυng bͩ n chͫ t 

tâm lý cνa nŁng 

lχc 

Nͽm vυng 

b nͩ chͫ t và mΧi 

quan hΜ giυa 

d yͧ hΣc và phát 

triΘn nŁng lχc t̯ 

duy, trí tuΜ 

 

CHƢƠNG 2: DẠY HỌC VÀ SỰ PHÁT 

TRIỂN NĂNG LỰC 

2.1. Bản chất tâm lý của năng lực 

2.1.1. Kh§i niΜm nŁng lχc 

2.1.2. Cͫu tr¼c cνa nŁng lχc 

2.1.3. Ph©n loͧi nŁng lχc 

2.1.4. MΧi quan hΜ giυa nŁng lχc v¨ c§c yΔu tΧ 

khác 

2.1.5. Sχ h³nh th¨nh v¨ ph§t triΘn nŁng lχc 

2.2. Dạy học phát triển năng lực tƣ duy 

2.2.1. T̯ duy v¨ sχ cͭn thiΔt ph§t triΘn nŁng lχc 

t̯ duy 

2.2.2. Nhυng yΔu tΧ cνa t̯ duy hiΜu quͩ 

2.2.3. C§c con Ľ̯γng dͧy hΣc ph§t triΘn nŁng lχc 

t̯ duy 

2.2.4. Dͧy hΣc ph§t triΘn c§c kǫ nŁng t̯ duy  

2.2.5. Dͧy hΣc ph§t triΘn t²nh s§ng tͧo cνa ng̯γi 

hΣc 

2.3. Mối quan hệ giữa dạy học và phát triển trí 

tuệ 

2.3.1. Dͧy hΣc v¨ ph§t triΘn tr² th¹ng minh (IQ) 

2.3.2.  Dͧy hΣc v¨ ph§t triΘn tr² tuΜ cͩm x¼c (EI) 

2.3.3. Dͧy hΣc v¨  ph§t triΘn tr² s§ng tͧo (CQ) 

2.3.4. C§c con Ľ̯γng ĽΘ dͧy hΣc ph§t triΘn tr² tuΜ 

14 

giγ 

tín 

chΞ 

12 

giγ lĨ 

thuyΔ

t + 2 

giγ 

thχc 

hành 
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 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, SV cͭn 

phͩi: 

- Nͽm 

vυng bͩ n chͫ t 

và sχ hình thành 

khái niΜm 

- HiΘu 

cách thοc hình 

th¨nh c§c kǫ 

nŁng hΣc tͻp  

CHƢƠNG 3: HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA 

NGƢỜI HỌC 

3.1. Sự hình thành khái niệm ở ngƣời học 

3.1.1. Bͩn chͫt cνa kh§i niΜm 

3.1.2. Sχ h³nh th¨nh kh§i niΜm 

3.1.3. Mίt sΧ yΔu tΧ tham gia h³nh th¨nh kh§i niΜm 

3.2. Hình thành các kĩ năng học tập 

3.2.1. Mίt sΧ vͫn ĽΖ li°n quan ĽΔn kǫ nŁng hΣc tͻp 

3.2.2. Qui tr³nh chung cho viΜc r¯n kύ nŁng 

3.2.3. H³nh th¨nh mίt sΧ kύ nŁng hΣc tͻp c̭ bͩn 

3.2.4. X©y dχng  kΔ hoͧch hΣc tͻp 

9 

giγ 

tín 

chΞ 

8 giγ 

lý 

thuyΔ

t + 1 

giγ 

thχc 

hành 

 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, SV cͭn 

phͩi: 

- HiΘu 

Ľι̯c bͩ n chͫ t 

cνa Ľίng c̭ v¨ 

hοng thú hΣc 

tͻp, tρ Ľ· c· c§c 

biΜn ph§p ĽΘ t oͧ 

dχng Ľίng c̭ v¨ 

hοng thú hΣc tͻp 

cho ng̯γi hΣc. 

 

CHƢƠNG 4: HÌNH THÀNH ĐỘNG CƠ VÀ 

HỨNG THÚ HỌC TẬP (8/1/0) 

4.1. Hình thành động cơ học tập 

4.1.1. Kh§i niΜm Ľίng c̭ hΣc tͻp 

4.1.2. ņίng c̭ hΣc tͻp trong nh¨ tr̯γng và vai 

tr¸ cνa ng̯γi thͭy 

4.1.3. Mλc ti°u hΣc tͻp v¨ Ľίng c̭  

4.1.4. Th¹ng tin phͩn hΩi v¨ chͫp nhͻn mλc ti°u 

4.1.5. Nhu cͭu v¨ Ľίng c̭ 

4.1.6. ņίng c̭ th¨nh t²ch 

4.1.7. LĨ thuyΔt qui kΔt vΖ Ľίng c̭ 

4.2. Hứng thú học tập 

4.2.1. Kh§i niΜm hοng th¼ 

4.2.2. Cͫu tr¼c t©m lĨ cνa hοng th¼ 

4.2.3. Hοng th¼ nhͻn thοc v¨ hοng th¼ hΣc tͻp 

4.2.4. ņΊc ĽiΘm cνa hοng th¼ 

4.2.5. Mίt sΧ chiΔn l̯ιc tͧo hοng th¼ hΣc tͻp 

9 

giγ 

tín 

chΞ 

8 giγ 

lý 

thuyΔ

t + 1 

giγ 

thχc 

hành 

 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, SV cͭn 

phͩi: 

- Ngγ̯i 
hΣc hiΘu vΖ môi 

trγ̯ng hΣc tͻp 

v¨ c§c kǫ nŁng 

xây dχng môi 

trγ̯ng tâm lý 

CHһҹNG 5: MĎI TRһ֨NG H֘C TӿP 

(4/1/0) 

5.1. M֥t s֝ vӸn ĽԚ chung vԚ m¹i trҼ֩ng h֙c tԀp 

5.1.1.Kh§i niΜm m¹i tr̯γng hΣc tͻp 

5.1.2. ņΊc ĽiΘm cνa m¹i tr̯γng t©m lĨ kh²ch lΜ 

ng̯γi hΣc 

5.1.3. ņΊc ĽiΘm cνa m¹i tr̯γng t©m lĨ khuyΔn 

kh²ch sχ s§ng tͧo 

5.2. Kỹ thuật xây dựng môi trƣờng tâm lý  

  

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp Xêmina 

- Phương pháp trắc nghiệm tâm lý 

- Phương pháp vấn đáp/ thảo luận 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo hình thοc dͧy hΣc 
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 - Lý thuyết: 40;  Thực hành/làm việc nhóm: 5 

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 0 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

6. Tài liệu tham khảo  

1. T¨i liΜu ch²nh  

1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính (2009), T©m lĨ hΣc gi§o 

dλc, NXB ĐHQGHN. 

2. Phan Trọng Ngọ  (2000) TLH hoͧt Ľίng v¨ khͩ nŁng οng dλng v¨o lǫnh vχc dͧy 

hΣc, NXB ĐHQGHN. 

3. Carl Rogers  (2001), Ph̯̭ng ph§p dͧy v¨ hΣc hiΜu quͩ, NXB trẻ. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Nguyễn Hữu Lương (2000), Dͧy v¨ HΣc hιp vαi qui luͻt hoͧt Ľίng trí óc, NXB 

VHTT. 

2. Pierre Daco (2004), Nhυng th¨nh tχu l͵y lρng trong t©m lĨ hΣc hiΜn Ľͧi, NXB 

thống kê. 

3. Gaudencio V. Aquino and Perpetua U. Razon. (1993), Educational Psychology, 

Malina, Philippines. 

Elliott and others. (2000), Educational Psychology, McGraw Hill USA. 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 
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Hình thức 

Tính chất 

của nội 

dung 

kiểm tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 20 % 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong 

làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý 

nghĩa. 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh giá. 

     CHỦ NHIỆM KHOA                                     CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

                     

 

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa                            PGS.TS. Đặng Hoàng Minh 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: LÍ LUẬN VÀ CÔNG NGHỆ DẠY HỌC HIỆN ĐẠI 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa Sư phạm 

- Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Lí luận và Công nghệ dạy học hiện đại   

- Mã học phần: TMT 6013 

- Học phần bắt buộc / tự chọn:  Bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ:  3 (25/15/5) 

- Các học phần tiên quyết: Tâm lý học dạy học (PSE 6022 ) 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mλc ti°u chung 

Kết thúc học phần, học viên có khả năng: 

- Phân tích và đánh giá các quan điểm, cách tiếp cận trong lí luận dạy học 

hiện đại và xu hướng tích hợp công nghệ hiện nay để thiết quá trình dạy học đa 

dạng, phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Vận dụng các quan điểm, tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại để thiết kế dạy 

học có tích hợp các ứng dụng công nghệ trong dạy học,xây dựng được hồ sơ dạy học 

- Áp dụng các công nghệ dạy học tiên tiến trong triển khai và quản lí dạy học 

theo các mô hình dạy học không truyền thống (dạy học E-learning, dạy học 

Blended Learning và hệ thống khóa học trực tuyến MOOCs). 

- Lập được kế hoạch phát triển chuyên môn. 

3.2. Chuͯn nŁng lχc 

3.2.1. KiΔn thοc 
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- Phân tích được hệ thống các khái niệm, nội dung cơ bản của lý luận và công 

nghệ dạy học: các lý thuyết dạy học, các quan điểm sư phạm tương ứng và vận 

dụng vào thực tiễn dạy học 

- Khái quát được các vấn đề trong thực tiễn dạy học, đặc biệt là thực tiễn dạy 

học phổ thông và xu hướng cải cách giáo dục của thế giới và Việt Nam 

- Đánh giá được xu hướng phát triển một số mô hình dạy học không truyền 

thống 

- Đánh giá được tính hiệu quả và khả thi trong việc áp dụng công cụ phương 

tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học và quản lí dạy học  

3.2.2. Kύ nŁng 

- Xác định được mục tiêu, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra 

đánh giá trên cơ sở phân tích đối tượng học sinh, chương trình, sách giáo khoa, 

điều kiện, phương tiện dạy học. 

- Lập được kế hoạch dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và 

phát triển năng lực của học sinh.  

- Sử dụng được một số phương tiện và công nghệ dạy học phổ biến để nâng cao 

hiệu quả quá trình dạy học (trong triển khai và quản lí quá trình dạy học). 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong 

giai đoạn mới 

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi 

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi,  

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá 

trình dạy học chuyên môn 

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

- Có khả năng thu thập và xử lý thông tin, tự nghiên cứu, tự học 

- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác 

4. Nội dung học phần  
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4.1. T·m tͽt  

Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học cung cấp hệ thống các học thuyết, 

quan điểm về dạy học, các mô hình tổ chức quá trình dạy học và sự phát triển của 

dạy học qua các thời kỳ, xu hướng và thực tiễn dạy học trong bối cảnh thế kỉ 21. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các thành tố trong quá trình dạy học, học phần giới 

thiệu hệ thống các công cụ giúp người học lựa chọn, thiết kế và triển khai quá trình 

dạy học một cách khoa học, phù hợp với điều kiện cụ thể. 

Học phần trang bị cho người học hệ thống phương pháp luận và các phương 

pháp dạy học cụ thể, các công cụ công nghệ trong tổ chức dạy học, kiểm tra đánh 

giá và quản lí quá trình dạy học. Học phần Lí luận và Công nghệ dạy học là học 

phần cơ bản trong nhóm bộ môn đào tạo nghiệp vụ sư phạm vì vậy nó vừa mang 

tính chất lí luận vừa mang tính thực tiễn.  

4.2. Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú* 

 

 

 

1 

1. Phân tích được 

những nguyên tắc cơ 

bản trong từng học 

thuyết, cơ sở lí luận 

lựa chọn mô hình dạy 

học 

 

2. Đánh giá được sự 

phù hợp, ưu/nhược 

điểm của các học 

thuyết về dạy học 

trong bối cảnh vận 

dụng thực tiễn hiện 

nay 

 

3. Đề xuất được quá 

trình dạy học phù 

hợp với bối cảnh nhà 

trường hiện nay 

Nội dung 1: Lí luận dạy học – các 

học thuyết về dạy học    

1.1. TΫng quan vΖ l² luͻn dͧy hΣc 

1.1.1. Lịch sử phát triển của lí luận dạy 

học 

1.1.2. Quá trình dạy học 

- Khái niệm, bản chất, các thành tố của 

quá trình dạy học 

- Nguyên tắc tổ chức quá trình dạy học 

- Một số phương pháp tiếp cận nghiên 

cứu về quá trình dạy học 

1.1.3. Mối quan hệ giữa LLDH với một 

số ngành khoa học khác 

1.2. C§c hΣc thuyΔt vΖ dͧy hΣc 

1.2.1. Thuyết hành vi (Behaviourism) 

1.2.2. Thuyết tri nhận xã hội 

(Cognitivism) 

1.2.3. Thuyết kiến tạo xã hội 

(Constructivism) 

1.2.4. Thuyết nhân văn và thúc đẩy 

 

 

15 

 

 

 

10/3/2 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú* 

động cơ (Humanism) 

1.2.5. Thuyết sư phạm tương tác 

(Interactive pedagogy) 

1.3. VԀn dֱng h֙c thuyԒt vԚ dӴy h֙c 
trong t֡ chֵc qu§ tr³nh dӴy h֙c hi֓n 
nay 

1.3.1. Đặc trưng bối cảnh dạy học 

hiện nay 

1.3.2. Nguyên tắc vận dụng  

1.3.3. Các mô hình thiết kế quá trình 

dạy học 

2 

 

 

 

 

1. Nhận diện và phân 

tích được bản chất, 

vai trò, tác động của 

phương pháp dạy học 

đến việc tổ chức dạy 

học hiệu quả 

 

2. Phân tích được 

mối quan hệ giữa các 

học thuyết về dạy 

học với việc lựa chọn 

phương pháp và công 

nghệ dạy học phù 

hợp 

 

3. Đánh giá được các 

mô hình và phương 

pháp triển khai dạy 

học hiện nay 

Nội dung 2. Phƣơng pháp và công 

nghệ dạy học 

2.1. Ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc 

2.1.1. Quan điểm về phương pháp 

dạy học hiệu quả  

2.1.2. Nguyên tắc tổ chức dạy học 

hiệu quả 

2.1.3. Mối quan hệ giữa các học 

thuyết về dạy học với phương pháp 

dạy học   

2.1.4.  Tiếp cận nghiên cứu về 

phương pháp dạy học  

2.2. C¹ng nghΜ dͧy hΣc 

2.2.1. Quan điểm về công nghệ dạy học 

2.2.2. Mối quan hệ giữa công nghệ và 

phương pháp dạy học 

2.2.3. Tích hợp công nghệ trong dạy học 

2.2..4. Xu hướng phát triển công 

nghệ dạy học hiện nay 

2.3. TΫ chοc m¹ h³nh dͧy hΣc hiΜn Ľͧi 

2.3.1. Dạy học theo dự án 

2.3.2. Dạy học khám phá 

2.3.3. Dạy học trải nghiệm 

2.3.4. Dạy học dựa trên nghiên cứu 

 

 

15  

 

 

 

10/3/2 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú* 

2.3.5. Dạy học dựa trên tình huống 

3 1. Phân tích, đánh giá 

được ưu/nhược điểm 

của các công cụ, khả 

năng áp dụng trong 

dạy học học phần cụ 

thể 

2. Xây dựng được 

kịch bản sư phạm và 

kịch bản công nghệ 

cho từng mô hình dạy 

học 

3. Thiết kế được một 

khóa học có áp dụng 

công nghệ 

Nội dung 3. Dạy học có sự hỗ trợ 

của công nghệ 

3.1. HΜ thΧng c§c c¹ng cλ c¹ng 

nghΜ οng dλng trong dͧy hΣc 

3.1.1. Công cụ tìm kiếm, xử lí và 

đóng gói nội dung 

3.1.2. Công cụ trình bày nội dung 

3.1.3. Công cụ lưu trữ và chia sẻ tài nguyên 

3.1.4. Công cụ xây dựng bài giảng điện tử, 

khóa học điện tử 

3.2. TΫ chοc dͧy hΣc kh¹ng truyΖn thΧng 

3.2.1. Dạy học trực tuyến E-learning 

3.2.2. Dạy học kết hợp Blended Learning 

3.2.3. Dạy học với các khóa học mở MOOCs 

15 5/9/1 

*Ghi ch¼: 10/3/2 l¨ tΞ lΜ giυa Giγ l² thuyΔt/Giγ thχc h¨nh/Giγ tχ hΣc, tχ nghi°n cοu 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng:  

 - Lý thuyết:    25 

 - Thực hành/làm việc nhóm:   15 

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc  

 - Thuyết trình, thảo luận nhóm 

 - Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề 

 - Làm việc nhóm 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh  

1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà  xuất bản Giáo 

dục Việt Nam ấn hành (2013), NghΜ thuͻt v¨ khoa hΣc Dͧy hΣc, T§m ĽΫi mαi ĽΘ trε 
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th¨nh ng̯γi gi§o vi°n giΥi, Nhυng phͯm chͫt cνa ng̯γi gi§o vi°n hiΜu quͩ, Quͩn l² 

hiΜu quͩ lαp hΣc, ņa tr² tuΜ trong lαp hΣc, C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc hiΜu quͩ. 

2. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. UNESCO, 2011 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Jean - Marc Denommé và Madeleine Roy. (2009),  S̯ phͧm t̯̭ng t§c: Mίt tiΔp 

cͻn khoa hΣc thͭn kinh vΖ hΣc v¨ dạy, NXB ĐHQGHN 

2. Nguyễn Hữu Châu (2005), "Nhυng vͫn ĽΖ c̭ bͩn vΖ ch̯̭ng tr³nh v¨ qu§ tr³nh 

dͧy hΣcò, NXB Giáo dục. 

3. Routledge, Taylor & Francis Group (2009), Contemporary Theories of Learning. 

3. Website: 

1. Cẩm nang và chiến lược học tập: http://www.studygs.net/vietnamese/ 

2. Trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://edu.net.vn/ 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường xuyên 
Lý thuyết  

          Đánh giá mức độ tích cực học tập, 

tham gia xây dựng bài /vấn đáp, trắc 

nghiệm, 

10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng, hiệu quả ứng 

dụng, đề xuất PPDH và sử dụng phương 

tiện.  

10% 

Bài tập nhóm 
Lý thuyết 

và kỹ năng 

       Trình bày, thảo luận 1 quan điểm, xu 

hướng dạy học hiện đại 
20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

       Viết tiểu luận/Thiết kế khóa học 

theo tiếp cận công nghệ (khóa học trực 

tuyến, hệ thống quản lí học tập, hệ thống 

bài giảng điện tử) 

60% 

 

7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo) 

 Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích    3đ 

 Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế   5đ 

 Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ  2đ 
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         TΫng:  10Ľ 

7.2. Bài thi hết môn: chọn một trong các phương án sau 

- Tiểu luận học phần (chọn 1 trong số các vấn đề đƣợc yêu cầu) 

 Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý      3đ 

 Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế    4đ 

 Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú     1đ 

 Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định    1đ 

 Sáng tạo trong cách trình bày      1đ 

TΫng:  10Ľ 

- Thiết kế khóa học, sản phẩm công nghệ dạy học 

 Thiết kế kịch bản sư phạm rõ ràng, hợp lý    3đ 

 Thiết kế kịch bản công nghệ khả thi     4đ 

 Hệ thống nội dung học liệu phong phú     1đ 

 Tổ chức hoạt động tương tác hiệu quả     1đ 

 Sáng tạo trong thiết kế trình bày      1đ 

TΫng:  10Ľ 

 

      CHỦ NHIỆM KHOA                                           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

  

 TS. Tôn Quang Cƣờng                   TS. Phạm Kim Chung 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC 

 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Các Khoa học Giáo dục 

- Bộ môn:  

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Phƣơng pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 

- Mã học phần: PSE 6024 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 03 

- Học phần tiên quyết: Không 

 3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mλc ti°u chung 

Sau khi học xong học phần này, học viên hệ thống được những kiến thức cơ 

bản của phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, vận dụng chúng để thiết kế, 

triển khai nghiên cứu theo quy trình chặt chẽ, bước đầu biết thực hiện một nghiên 

cứu khoa học như nghiên cứu khoa học học viên, làm khóa luận tốt nghiệp. 

3.2. Chuͯn nŁng lχc 

3.2.1. KiΔn thοc 

- Trình bày và giải thích được các thuật ngữ trong nghiên cứu khoa học giáo 

dục, loại hình khoa học và nghiên cứu khoa học giáo dục; yêu cầu về đạo đức trong 

nghiên cứu khoa học giáo dục; quy trình thực hiện một nghiên cứu; các tiêu chí 

đánh giá một công trình nghiên cứu. 

- Hệ thống được khái niệm, cách thức triển khai, điểm mạnh yếu của các 

phương pháp thu thập thông tin trong nghiên cứu khoa học giáo dục; cách thức 

triển khai một nghiên cứu khoa học giáo dục. 

- Trình bày được quy trình xử lý và phân tích dữ liệu, các tham số thống kê 

của dữ liệu nghiên cứu.  

3.2.2. Kύ nŁng 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai được một nghiên cứu khoa học giáo dục. 

- Vận dụng kiến thức về thống kê và phần mềm để phân tích và trình bày được 

kết quả nghiên cứu dưới nhiều hình thức khác nhau.  

3.2.3. Th§i Ľί 
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- Hình thành thái độ khách quan, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học giáo dục. 

- Say mê nghiên cứu và tích cực áp dụng các kết quả nghiên cứu trong khoa 

học giáo dục vào đổi mới quá trình dạy học, quản lý giáo dục. 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c: 

- Phát triển tư duy khoa học (khả năng phê phán, suy luận ...) 

- Nâng cao kỹ năng viết theo văn phong khoa học. 

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

 “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” là học phần bắt buộc trong các 

chương trình đào tạo thạc sỹ tại trường đại học giáo dục. Học phần được thiết kế 

với thời lượng 3 tín chỉ và nhằm mục đích cung cấp cho người học kiến thức và kỹ 

năng thiết yếu trong nghiên cứu khoa học giáo dục, để có thực hiện và công bố các 

nghiên cứu. Nội dung của học phần sẽ giới thiệu về qui trình nghiên cứu khoa học, 

cách đặt vấn đề, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, vấn đề sử dụng lý 

thuyết rong nghiên cứu; cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về 

phương pháp cụ thể trong thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu cũng như 

cách thức viết một công trình khoa học. Học phần sẽ được thực hiện dưới hình thức 

đan xen các phần lý thuyết và thực hành dưới các hình thức khác nhau như cá nhân, 

nhóm, seminar ... 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

TT Mục tiêu Nội dung 
Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 - Trình bày và giải 

thích được các khái 

niệm; phân loại và 

khoa học, nghiên 

cứu khoa học; ý 

nghĩa của nghiên 

cứu khoa học và các 

yêu cầu về đạo đức 

trong nghiên cứu 

khoa học; quy trình 

nghiên cứu 

- Cập nhật các 

hướng nghiên cứu 

khoa học giáo dục 

Chƣơng 1. Tổng quan về nghiên cứu 

khoa học giáo dục 

1.1. Khái niệm và phân loại khoa học 

1.2. Khái niệm và phân loại nghiên cứu khoa 

học 

1.3. Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học 

1.4. Đạo đức trong nghiên cứu khoa học 

1.5. Quy trình nghiên cứu khoa học 

1.6. Hướng nghiên cứu khoa học giáo dục 

8  

2 

 

 

- Trình bày được 

khái niệm, yêu cầu 

về chủ đề, mục đích, 

Chƣơng 2. Xây dựng đề kế hoạch 

nghiên cứu 

2.1. Vấn đề nghiên cứu và đặt tên đề tài 

10  
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TT Mục tiêu Nội dung 
Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

 

 

câu hỏi, giả thuyết, 

phương pháp nghiên 

cứu. 

- Vận dụng viết một 

đề cương nghiên cứu 

hoàn chỉnh 

2.2. Xác định mục đích nghiên cứu 

2.3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 

2.4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 

2.5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

2.6. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 

2.7. Kết quả và kế hoạch nghiên cứu dự 

kiến 

3 - Trình bày khái 

niệm, kĩ thuật triển 

khai, ưu và hạn chế 

của từng phương 

pháp; phối hợp giữa 

các phương pháp. 

- Vận dụng thiết kế 

công cụ nghiên cứu 

với từng phương 

pháp cho đề tài 

nghiên cứu. 

Chƣơng 3. Kĩ thuật triển khai các 

phƣơng pháp thu thập thông tin 

3.1. Phương pháp phân tích tài liệu 

3.2. Phương pháp quan sát 

3.3. Phương pháp điều tra 

3.4. Phương pháp thực nghiệm 

3.5. Phương pháp trắc nghiệm 

3.6. Phương pháp nghiên cứu trường hợp 

3.7. Phối hợp các phương pháp nghiên cứu 

12  

4 - Trình bày các khái 

niệm về đo lường, 

thang đo và phân 

loại, quy trình xử lý 

và phân tích thông 

tin bằng phần mềm; 

các hình thức báo 

cáo kết quả nghiên 

cứu khoa học. 

 

Chƣơng 4. Kĩ thuật triển khai phƣơng 

pháp xử lý, phân tích thông tin và trình 

bày kết quả nghiên cứu  

4.1. Đo lường và thang đo trong giáo dục 

4.2. Xử lý thông kê dữ liệu giáo dục 

4.3. Sai số của đo lường trong nghiên cứu 

4.3. Phân tích thông tin trong nghiên cứu 

4.5. Sử dụng các phần mềm phân tích dữ 

liệu nghiên cứu 

4.4. Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu 

10  

5 - Vận dụng các kiến 

thức đã học để thực 

hiện một nghiên cứu 

khoa học giáo dục 

- Đánh giá được một 

công trình nghiên 

cứu khoa học giáo 

dục 

Chƣơng 5. Tổ chức thực hiện và đánh 

giá nghiên cứu 

5.1. Tổ chức nghiên cứu 

5.2. Đánh giá nghiên cứu 

 

5  

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

 - Lý thuyết:                                  36 

 - Thực hành/làm việc nhóm:        9 

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 0 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu: 
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- Ph̯̭ng ph§p thuyΔt tr³nh kΔt hιp hΥi Ľ§p 

- Ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc nh·m; - TΫ chοc seminar 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1.  Vũ Cao Đàm (2008), Ph̯̭ng ph§p luͻn nghi°n cοu khoa hΣc, NXB Giáo dục. 

2. Lưu Xuân Mới (2003), Ph̯̭ng ph§p luͻn nghi°n cοu khoa hΣc, NXB ĐHSP. 

3. Phạm Viết Vượng (2004), Ph̯̭ng ph§p luͻn nghi°n cοu khoa hΣc, NXB ņHQG 

H¨ Nίi, 2004. 

4. Dương Thiệu Tống (2005), Ph̯̭ng ph§p nghi°n cοu khoa hΣc gi§o dλc v¨ t©m 

lý, NXB Khoa học xã hội. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. John W. Creswel (2003), Research Design: Qualtative, Quantitative, and mixed 

methods, Sage publication, second edition. 

2. L. Therese Baker (1998), Thực hành nghiên cứu xã hội, NXB CTQG, Hà Nội. 

3. University of New England (UNE) (2004), “Research methods in education” 

(Module 1-3), UNE, Armidale, AUS.  

4. Louis Cohen & Lawre nghiên cứu Manion (1994), “Research methods in 

Education” (4th edition), Routledge, London & NewYork.  

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

LOẠI HÌNH CÁC HÌNH THỨC TRỌNG SỐ 

Thƣờng xuyên 
Kiểm tra miệng 

Kiểm tra viết 

 

10% 

Định kỳ,  

Giữa kỳ 

 

Bài tập cá nhân  

Bài tập nhóm 

Kiểm tra giữa kỳ 

30 % 

Hết môn (một trong các 

hình thức) 

Tiểu luận 

60% Thi viết 

Vấn đáp/Thực hành 

  CHỦ NHIỆM KHOA                                  GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH 

 

 

 

  PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa         TS. Lê Thái Hƣng 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 
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TÊN HỌC PHẦN: ĐO LƢỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Bộ môn: Đo lường và Đánh giá 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Đo lƣờng và Đánh giá trong Giáo dục 

- Mã học phần: EAM 6001 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- (Các) Học phần tiên quyết:  

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực 

3.1. Mục tiêu chung 

  Sau khi học xong học phần này, người học sẽ hệ thống được những kiến 

thức cơ bản và cập nhật về đo lường đánh giá trong giáo dục nói chung và trong 

dạy học nói riêng. Vận dụng được phương pháp luận để thiết kế công cụ, triển khai 

đánh giá kết quả học tập theo quy trình chặt chẽ, bước đầu biết sử dụng các lý 

thuyết khảo thí để phân tích chất lượng câu hỏi và đề kiểm tra đưa ra nhận định 

đúng đắn về năng lực người học làm cơ sở cải tiến quá trình dạy học. Vận dụng 

được các kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học. 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

- Trình bày và giải thích được hệ thống thuật ngữ liên quan đến đánh giá trong 

giáo dục và dạy học. 

- Trình bày và giải thích được quy trình đánh giá trong dạy học, các hình thức 

và phương pháp đánh giá trong dạy học. 

- Trình bày và giải thích được các chỉ số đánh giá chất lượng công cụ đánh giá 

trong dạy học. 

- Trình bày được khái niệm, mục đích, cách thức triển khai của một số kĩ thuật 

đánh giá quá trình trong lớp học. 

3.2.2. Kύ nŁng 

- Thiết kế, xây dựng các công cụ đánh giá trong giáo dục và dạy học. 
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- Thực hiện được quy trình kiểm tra đánh giá. 

- Vận dụng lý thuyết khảo thí, sử dụng phần mềm để phân tích và đánh giá được 

chất lượng công cụ đánh giá trong lớp học. 

- Vận dụng kĩ thuật đánh giá trong lớp học thiết kế được các công cụ đánh giá để 

áp dụng trong dạy học. 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học. 

- Hình thành thái độ công bằng, khách quan và khoa học trong kiểm tra đánh giá. 

3.2.4. Mλc ti°u khác 

- Rèn luyện kĩ năng viết, đọc, tư duy phê phán, kĩ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá. 

- Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu độc lập, làm việc theo nhóm. 

4. Nội dung học phần 

4.1 T·m tͽt  

Đánh giá trong dạy học là học phần cung cấp cho học viên những lý thuyết cơ 

bản và cập nhật về đánh giá trong giáo dục nói chung và trong dạy học nói riêng. 

Thông qua học phần, học viên có thể vận dụng lý thuyết để lập kế hoạch và triển 

khai một kỳ đánh giá bằng việc xác định mục đích đánh giá, tiêu chí đánh giá, lựa 

chọn phương pháp đánh giá, thiết kế câu hỏi và bài kiểm tra đánh giá... Vận dụng lý 

thuyết khảo thí để phân tích, đánh giá kết quả của bài kiểm tra từ đó đưa ra những 

kết luận về năng lực của người học làm cơ sở cho ra quyết định điều chỉnh, cải tiến 

quá trình dạy - học; hiệu chỉnh câu hỏi và bài kiểm tra. Sử dụng được các kĩ thuật đánh 

giá lớp học trong dạy học nhằm cải tiến chất lượng của hoạt động dạy học. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

1 - Hệ thống hóa được các 

vấn đề chung về đánh 

giá giáo dục.  

- Trình bày được xu thế 

đánh giá giáo dục trong 

thế kỉ 21 từ đó định 

hướng cho bản thân 

trong quá trình học tập 

Chƣơng 1. Giới thiệu chung về đánh giá 

giáo dục 

1.1. Định nghĩa các thuật ngữ 

1.2. Mục đích của đánh giá trong giáo dục 

1.3. Vị trí, vai trò của đánh giá giáo dục 

1.4. Chức năng và yêu cầu của đánh giá 

giáo dục 

1.5. Những nội dung đánh giá trong giáo dục 

1.6. Những người tham gia vào quá trình đánh 

giá trong giáo dục 

1.7. Những điều giáo viên nên biết về đánh giá 

1.8. Đánh giá giáo dục trong thế kỉ 21 

5 

2 - Trình bày và giải thích 

được quy trình đánh giá 

giáo dục. 

- Vận dụng được các 

thang bậc hành vi để xác 

định tiêu chí đánh giá; 

thiết lập ma trận đánh 

giá 

Chƣơng 2. Quy trình đánh giá giáo dục 

2.1. Giới thiệu tổng quan quy trình đánh giá 

2.2. Xác định mục đích đánh giá 

2.3. Xác định tiêu chí đánh giá 

2.4. Thiết lập ma trận đánh giá 

2.5. Xây dựng công cụ đánh giá 

2.6. Tổ chức đánh giá 

2.6. Phân tích và sử dụng kết quả đánh giá 

8 

3 - Trình bày được các 

phương pháp đánh giá 

năng lực nhận thức, 

năng lực thực hiện, và 

thái độ. Nêu được những 

ưu điểm và hạn chế của 

từng phương pháp đánh 

giá 

- Thiết lập được các câu 

hỏi, nhiệm vụ, tình 

huống và bảng bubric… 

để đánh giá. 

Chƣơng 3. Phƣơng pháp và công cụ đánh 

giá năng lực 

3.1. Xác định nguồn minh chứng của năng 

lực cần hình thành 

3.1.1. KΔt quͩ c§c b¨i kiΘm tra 

3.1.2. KΔt quͩ quan s§t hoͧt Ľίng 

3.1.3. Sͩn phͯm hoͧt Ľίng 

3.1.4. Phͩn hΩi tρ bͧn b¯, thͭy c¹, phλ 

huynh, cίng ĽΩng 

3.2 Xây dựng công cụ thu thập thông tin, 

minh chứng 

3.2.1. Câu hΥi TNKQ 

3.2.2. C©u hΥi tχ luͻn 

3.2.3. B¨i tͻp Ľ§nh gi§ thχc 

3.2.4. C¹ng cλ quan s§t thχc h¨nh (check list) 

3.2.5. Lͻp hΩ s̭ hoͧt Ľίng 

3.2.6. PhiΔu khͩo s§t, phΥng vͫn, lͫy Ĩ kiΔn 

phͩn hΩi 

15 

5 - Nêu được ý nghĩa của 

việc sử dụng các kĩ thuật 

đánh giá trong lớp học 

với việc dạy học. 

- Nêu khái niệm, mục 

đích, triển khai, lưu ý 

Chƣơng 4. Một số kĩ thuật đánh giá quá 

trình trong lớp học 

4.1. Mục đích sử dụng kĩ thuật đánh giá 

trong lớp học 

4.2. Nhóm kỹ thuật đánh giá mức độ nhận thức 

4.3. Nhóm kỹ thuật đánh giá năng lực vận dụng 

10 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

khi sử dụng các kĩ thuật 

đánh giá lớp học. 

- Áp dụng các kĩ thuật 

đánh giá lớp học trong 

dạy học 

4.4. Nhóm kỹ thuật tự đánh giá và phản hồi 

về quá trình dạy – học 

4 

 

 

 

 

- Trình bày được các vấn 

đề về thang đo, các tham 

số đặc trưng mô tả điểm 

số, chất lượng đề thi và 

câu hỏi thi. 

- Vận dụng để trình bày 

kết quả thi và phân tích 

chất lượng câu hỏi và đề 

thi. 

Chƣơng 5. Cơ sở toán học của đo lƣờng 

giáo dục và ứng dụng 

5.1 Vai trò của toán học trong đánh giá  

5.2. Thang đo lường 

5.3. Mô tả và ý nghĩa của điểm số 

5.4. Hệ số tương quan 

5.5. Độ tin cậy 

5.6. Độ giá trị 

5.7. Phân tích câu hỏi 

7 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

 - Lý thuyết:                                    36 

 - Thực hành/làm việc nhóm:          9 

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:  0 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

 - Hỏi đáp, não công;   

- Nhóm/ seminar;  - Trò chơi 

6. Tài liệu tham khảo 

1. Tài liΜu chính  

1. Dương Thiệu Tống (2005), Trͽc nghiΜm v¨ Ľo l̯γng thành quͩ hΣc tͻp, NXB 

KHXH, 2005. 

2. Lâm Quang Thiệp (2011), ņo l̯γng trong giáo dλc ï Lý thuyΔt và οng dλng, NXB 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

3. Patrick Griffin (2014), Assessment for Teaching, Cambridge University Press. 

     2. Tài liΜu tham khͩ o thêm 

1. Lê Kim Long, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Thái Hưng và Đào Thị 

Hoa Mai (2013), Tài liΜu kǫ thuͻt Ľ§nh gi§ lαp hΣc,  Dự án giáo dục THPT và CN, Bộ 

Giáo dục Đào tạo. 
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2. James H.McMillan (2001), Classroom Assessment ï Principles and Practice for 

Effective Instruction, Allyn and Bacon. 2
nd

. 

3. Joan Vandervelde (2011), Authentic Assessment & rubrics, Online Professional 

Development. 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

LOẠI HÌNH CÁC HÌNH THỨC TRỌNG SỐ 

Thƣờng xuyên 
Kiểm tra miệng 

Kiểm tra viết 

 

10% 

Định kỳ,  

Giữa kỳ 

 

Bài tập cá nhân  

Bài tập nhóm 

Kiểm tra giữa kỳ 

30 % 

Hết môn (một trong các 

hình thức) 

Tiểu luận 

60% Thi viết 

Vấn đáp/Thực hành 

                                                                              

                                                                             P.CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

   

                                                                                        

                                                                                TS. Lê Thái Hƣng  

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: DẠY HỌC THÍ NGHIỆM HÓA HỌC THEO TIẾP CẬN  
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VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Sư phạm 

- Bộ môn: Khoa học Tự nhiên 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Dạy học thí nghiệm hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực 

- Mã học phần: TMT 6351 

- Học phần bắt buộc / tự chọn:Bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- Các học phần tiên quyết: TMT 6352  

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

 Phát triển năng lực dạy học Hóa học cho học viên thông qua việc vận dụng 

phương pháp và và phương tiện thí nghiệm thực hành 

Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích được các hiện tượng xảy ra :  

- trong quá trình sử dụng thí nghiệm ở trường phổ thông, 

- trong thực tiễn đời sống  

Thông qua các bài dạy học có sử dụng thí nghiệm hóa học giúp HS hình thành 

và phát triển năng lực thực hành, năng lực vận dụng kiến thức, năng lực nghiên cứu 

khoa học,… 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

- Học viên trình bày được mục đích đức, trí, dục của từng thí nghiệm, từng 

phương tiện trực quan, phương pháp sử dụng chúng vào các bài giảng hoá học cụ 

thể. 

- Dựa vào kiến thức để phân tích và giải thích được các hiện tượng xảy ra 

trong quá trình tiến hành thí nghiệm. 
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3.2.2. Kύ nŁng 

- Rèn kỹ năng sử dụng dụng cụ hóa chất, các kỹ thuật tiến hành thí nghiệm, các 

phương tiện trực quan, biết sử dụng thành thạo, nhanh chóng, khéo léo các thí nghiệm. 

- Rèn kỹ năng sử dụng thí nghiệm hóa học trong dạy học ở trường phổ thông. 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Giáo dục ý thức an toàn trong qáu trình sử dụng thí nghiệm 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, xử lý chất thải sau khi tiến hành thí nghiệm. 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

- Lựa chọn, cải tiến một số thí nghiệm đơn giản tự làm trong dạy học Hóa học. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong quá trình tự nghiên cứu khoa học hóa học. 

- Đề xuất các hướng sử dụng thí nghiệm trong dạy học; các hướng cải tiến 

thí nghiệm; đề xuất các thí nghiệm mới phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu 

khoa học cho học sinh. 

4. Nội dung học phần  

4.1. T·m tͽt  

Học phần này giúp cho người học có kiến thức thực tiễn về qui trình, kĩ thuật 

tiến hành thí nghiệm, sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, hóa chất trong phòng thí 

nghiệm. Rèn các thao tác thực hành như lắp ráp dụng cụ thí nghiệm thuần thục và 

khéo léo, tiến hành thí nghiệm kết hợp với lời nói,… nhờ  việc  tích lũy kinh 

nghiệm thí nghiệm hoá học sẽ đúc kết thành kỹ xảo của người học. 

Biết phân tích mục đích trí đức dục của từng thí nghiệm và biết cách sử dụng 

thí nghiệm để giảng dạy môn Hoá học phổ thông theo định hướng năng lực. Biết 

cách sử dụng hoặc cao hơn là biết xây dựng phần mền thí nghiệm hoá học, các 

movie thí nghiệm, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng  và cách khai thác thông tin 

tư liệu trên mạng phục vụ cho việc dạy học môn Hoá học ở phổ thông. 

 

 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  
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Thứ 
tự 

Mục tiêu 
KΔt th¼c ch̯̭ng, 
HV cͭn phͩi: 

Nội dung 
Thời 
lƣợng 

Ghi 
chú 

 
 
 
1 

- Trình bày được 
mục đích, yêu cầu 
về thực hành thí 
nghiệm ở trường 
phổ thông 
- Thao tác thuần 
thục các kỹ năng cơ 
bản khi thực hành. 
- Sử dụng thuần 
thục thí nghiệm vào 
bài học cụ thể. 
 

Chƣơng 1: Các vấn đề cơ bản của dạy 
học thí nghiệm hóa học 
1.1. Mục đich - Yêu cầu của dạy học thí 
nghiệm hóa học 
- Mục đích của dạy học thí nghiệm hóa học 
- Yêu cầu của dạy học thí nghiệm hóa học 
- Phương pháp dạy học thí nghiệm hóa học 
1.2. Những yêu cầu về kiến thức, kỹ 
năng cơ bản khi dạy học thí nghiệm 
hóa học  
- Yêu cầu về kiến thức 
- Yêu cầu về kĩ năng 
1.3. Các công tác cơ bản trong phòng 
thí nghiệm và kỹ thuật sử dụng dụng cụ 
hóa chất  
1.3.1. Những công tác cơ bản trong 
phòng thí nghiệm 
- Cắt, uốn ống thủy tinh; chọn nút và 
khoan nút; lắp dụng cụ thí nghiệm. 
- Hòa tan, lọc, kết tinh lại,  
- Tách, lọc, pha chế, đun nóng, làm lạnh 
dung dịch 
- Bảo hiểm trong phòng thí nghiệm 
- Chế tạo dụng cụ  thí nghiệm. 
1.3.2. Kỹ thuật sử dụng những dụng cụ hóa 
chất cơ bản trong phòng thí nghiệm  
- Sử dụng dụng cụ thủy tinh, gốm , sứ, 
gỗ và kim loại 
- Sử dụng cân, dụng cụ đốt nóng, bảo 
quản hóa chất 

(4 giγ 
tín 
chí) 

 

2 
 
 
 
 

- Vận dụng 
thành thạo việc dạy 
học thí nghiệm 
- Vận dụng 
kiến thức đã học để 
giải quyết các bài 
tập thực tiễn cũng 
như các hiện tượng 
xảy ra trong đời 
sống 
- Rèn các kĩ năng 
cơ bản khi sử dụng 
thí nghiệm trong dạy 
học 
 

Chƣơng 2: Sử dụng thí nghiệm trong 
dạy học ở trƣờng phổ thông 
2.1. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học 
kiến thức mới 
   + Thí nghiệm nghiên cứu 
   + Thí nghiệm kiểm chứng 
   +  Thí nghiệm chứng minh 
   … 
2.2. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học 
ôn tập- tổng kết 
2.3. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học 
thực hành 
2.4. Sử dụng thí nghiệm để giải quyết 
bài tập thực tiễn, bài tập nhận biết,… 

(5 giγ 
t²n chΞ 

 

3 - Tiến hành thành 
thạo một số thí 
nghiệm đại cương 
- Phân tích và giải 
thích các hiện tượng 
quan sát được. 
- Kết hợp khéo léo 
giữa PPDH có sử 
dụng thí nghiệm. 
-  Đề xuất, cải tiến 

Chƣơng 3. Dạy học các thí nghiệm về 
thuyết và định luật hóa học cơ bản  
3.1. Th² nghiΜm vΖ sχ biΔn ĽΫi tuͭn ho¨n 
c§c nguy°n tΧ h·a hΣc 
3.2. Th² nghiΜm vΖ  phͩn οng h·a hΣc 
3.3. Th² nghiΜm vΖ tΧc Ľί phͩn οng v¨ c©n 
b΄ng h·a hΣc 
3.4. Th² nghiΜm vΖ sχ ĽiΜn li, chͫt ĽiΜn li 
3.5. Thχc h¨nh:  
   - Ph̯̭ng ph§p sσ dλng th² nghiΜm trong 

10 giγ 
t²n chΞ 
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Thứ 
tự 

Mục tiêu 
KΔt th¼c ch̯̭ng, 
HV cͭn phͩi: 

Nội dung 
Thời 
lƣợng 

Ghi 
chú 

một số dụng cụ đơn 
giản 

dͧy hΣc 
   - ņiΖu kiΜn ĽΘ th² nghiΜm th¨nh c¹ng 
 - ņΖ xuͫt c§c h̯αng cͩi tiΔn th² nghiΜm 

 - Tiến hành thành 
thạo một số thí 
nghiệm phần vô cơ 
- Phân tích và giải 
thích các hiện tượng 
quan sát được. 
- Kết hợp khéo léo 
giữa PPDH có sử 
dụng thí nghiệm. 
-  Đề xuất, cải tiến 
một số dụng cụ đơn 
giản 

Chƣơng 4. Dạy học các thí nghiệm phần 
vô cơ 
4.1.  Th² nghiΜm vΖ phi kim 
+ Halogen 
+ Oxi- lưu huỳnh 
+ Nitơ – Photpho 
+ Cacbon-Silic 
4.2.  Th² nghiΜm vΖ kim loͧi 
+ Tính chất chung của kim loại 
+ Kim loại kiềm- Kim loại kiềm thổ 
+ Nhôm – Sắt 
+ Một số kim loại chuyển tiếp 
4.3. Thχc h¨nh:  
   - Ph̯̭ng ph§p sσ dλng th² nghiΜm trong 
dͧy hΣc 
- ņiΖu kiΜn ĽΘ th² nghiΜm th¨nh c¹ng 
 - ņΖ xuͫt c§c h̯αng cͩi tiΔn th² nghiΜm 

14 giγ 
t²n chΞ 

 

 - Tiến hành thành 
thạo một số thí 
nghiệm phần hữu cơ 
- Phân tích và giải 
thích các hiện tượng 
quan sát được. 
- Kết hợp khéo léo 
giữa PPDH có sử 
dụng thí nghiệm. 
-  Đề xuất, cải tiến 
một số dụng cụ đơn 
giản 

Chƣơng 5.  Dạy học các thí nghiệm 
phần hữu cơ 
5.1. Th² nghiΜm vΖ hiĽrocacbon 
5.2.Th² nghiΜm vΖ d͵n xuͫt halogen cνa 
hiĽrocacbon 
5.3. Th² nghiΜm vΖ AnĽehit -Ancol- Phenol 
5.4. Th² nghiΜm vΖ axit cacboxylic ï Este- 
Lipit 
5.5. Th² nghiΜm vΖ amino axit 
5.6. Thχc h¨nh:  
   - Ph̯̭ng ph§p sσ dλng th² nghiΜm trong 
dͧy hΣc 
   - ņiΖu kiΜn ĽΘ th² nghiΜm th¨nh c¹ng 
 - ņΖ xuͫt c§c h̯αng cͩi tiΔn th² nghiΜm 

12 giγ 
t²n chΞ 

 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

 - Lý thuyết: 15   

 - Thực hành/làm việc nhóm: 25   

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5   

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

- Làm việc nhóm, thực hành thí nghiệm 

- Tổ chức quay video một  giờ dạy có sử dụng thí nghiệm, đề xuất một số 

tình huống và hướng giải quyết. 

6. Tài liệu tham khảo 
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1. T¨i liΜu ch²nh  

1. Nguyễn Cương, Nguyễn Mạnh Dung, Nguyễn Thị Sửu (2000), Ph̯̭ng ph§p dͧy 

hΣc h·a hΣc- Tập 1, NXB Giáo dục HN. 

2. Sách giáo khoa hóa học lớp 8, 9 THCS và lớp 10, 11, 12 THPT, NXB Giáo dục HN.  

3. Nguyễn Cương, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, Đặng Thị Oanh, Hoàng 

Văn Côi, Trần Trung Ninh (2005), Gi§o tr³nh th² nghiΜm thχc h¨nh ph̯̭ng ph§p 

dͧy hΣc h·a hΣc, NXB ĐHSP. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Hoàng Nhâm (2000), H·a hΣc v¹ c̭, tͻp 1, 2, 3, NXB Giáo dục. 

2. Trần Quốc Sơn – Phan Tống Sơn- Đặng Như Tại (2005), C̭ sε h·a hΣc 

hυu c̭- tập 1,2, NXB Giáo dục HN.   

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 
Phƣơng thức 

đánh giá 
Nội dung 

Trọng 

số 

Đánh giá 

bài điều 

kiện 

Qua quan sát, 

thảo luận  
-     Giảng viên đánh giá 10% 

Nhận xét đánh 

giá của học 

viên 

- Tự đánh giá 

- Đánh giá đồng dẳng 

 

10% 

Qua sản phẩm 

-   Kế hoạch bài dạy 

-   Tích hợp các PPDH và phương tiện 

dạy học 

20% 

Kết thúc 

học phần 
Bài thi 

- Câu hỏi đóng  

- Câu hỏi mở  

+ Thu hoạch 

+ Nhận xét 

+ Ý tưởng mới của cá nhân 

­ Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn 

đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên 

môn. 

60% 

 

7.1. Đánh giá năng lực ( cá nhân, nhóm) 

- Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức  

- Đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức  

7.2. Kỹ năng trình bày (cá nhân) 
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- Tư thế tác phong nghiêm chỉnh.  

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, không nói ngọng, nói lắp. Nội dung trình bày 

có tính hệ thống chặt chẽ. 

- Hoàn thiện bài theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm 

tra đánh giá.   

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

TS. Tôn Quang Cƣờng 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 
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TÊN HỌC PHẦN: DẠY HỌC HÓA HỌC THEO TIẾP CẬN VÀ  PHÁT 

TRIỂN NĂNG LỰC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa Sư phạm 

- Bộ môn Khoa học Tự nhiên 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Dạy học hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực 

- Mã học phần: TMT 6352 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- Các học phần tiên quyết: Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013) 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Học xong học phần này học viên hình thành và phát triển được các năng lực 

tư duy phê phán sáng tạo (có khả năng phân tích và phát triển chương trình và SGK 

môn hóa học), năng lực vận dụng các cơ sở lí luận về PPDH vào môn hóa học, 

năng lực dạy học môn hóa học theo định hướng phát triển năng lực. 

 3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

Học viên nghiên cứu và phân tích được chương trình, sách giáo khoa hoá học 

phổ thông hiện hành, trình bày được các nguyên tắc xây dựng chương trình và 

chuẩn kiến thức kĩ năng môn hoá học phổ thông. Trình bày được một số vấn đề về 

định hướng đổi mới trong chương trình SGK hoá học phổ thông. Phân tích nội 

dung và trình bày được cơ sở sự hình thành, phát triển của một số thuyêt, định luật 

hoá học, khái niệm hoá học cơ bản: chất, nguyên tố hoá học, phản ứng hoá học...  

Học viên vận dụng các kiến thức về lý luận dạy học hoá học đại cương vào 

việc nghiên cứu phương pháp dạy học một số chương mục quan trọng của giáo 



92 

 

trình hoá học phổ thông. Từ đó hiểu được các nguyên tắc và lựa chọn được các 

phương pháp dạy học có hiệu quả cho các bài dạy cụ thể.  

 Trên cơ sở lý luận dạy học hoá học, học viên vận dụng trong việc lựa 

chọn kiến thức, thí nghiệm, thiết kế và phân tích giáo án của các dạng bài lên 

lớp môn hoá học phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hoá học ở 

trường phổ thông. 

3.2.2. Kύ nŁng 

 Kĩ năng phân tích chương trình SGK 

 Kĩ năng vận dụng, lựa chọn các PPDH phù hợp với chủ đề dạy học nhằm 

góp phần phát triển năng lực của học sinh qua môn hóa học. 

Kĩ năng thiết kế kế hoạch dạy học và kĩ năng dạy học  

3.2.3. Th§i Ľί 

 Có thái độ tích cực trong việc vận dụng các PPDH góp phần đổi mới PPDH 

theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. 

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

Học phần Dạy hóa học ở phổ thông tiếp cận phát triển năng lực bày các 

vấn đề về: nguyên tắc và quan điểm xây dựng và phát triển chương trình SGK hoá 

học phổ thông Việt Nam, phân tích ưu điểm hạn chế của chương trình SGK nói 

chung và môn hóa học hiện hành. Trình bày những vấn đề về định hướng đổi mới 

giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực. Phân tích vai trò, ý nghĩa, 

đặc điểm,  nguyên tắc sư phạm và phuơng pháp dạy học các dạng bài về thuyết, 

định luật hóa học cơ bản, dạng bài về chất và nguyên tố hóa học, dạng bài về luyện 

tập, ôn tập, tổng kết, thực hành, dạng bài về hóa học hữu cơ trong chương trình hóa 

học phổ thông. Từ đó biết lựa chọn các PPDH phù hợp với chủ đề nội dung dạy 

học góp phẩn phát triển năng lực chung và năng lực chuyên biệt môn hóa học cho 

học sinh phổ thông. 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng, 

hΣc vi°n cͭn phͩi: 
Chƣơng 1: Phân tích chƣơng trình - 

Sách giáo khoa hóa học phổ thông 

3 giγ  
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1 

- Ph©n t²ch Ľ̯ιc c§c 

nguy°n tͽc x©y dχng 

v¨ quan ĽiΘm ph§t 

triΘn ch̯̭ng tr³nh 

SGK h·a hΣc 

phΫ th¹ng 

 

 

1.1 Mục tiêu chương trình SGK 

1.2.Cấu trúc chương trình hoá học trường 

phổ thông 

1.2.1. Chương trình hoá học THCS 

1.2.2. Chương trình hoá học THPT 

1.3. Nhận xét chương trình hoá học phổ 

thông 

1.3.1. Phân tích tính hiện đại, cơ bản, thực 

tiễn, sư phạm của chương trình hoá học 

phổ thông. 

1.3.2. Phân tích cấu trúc chương trình, 

nhận xét đánh giá chương trình hiện hành. 

1.4. Phân tích sự hình thành và phát triển 

của các thuyết, định luật hoá học cơ bản và 

các khái niệm hoá học cơ bản trong 

chương trình SGK hoá học phổ thông. 

1.5. Định hướng đổi mới GDPT, đổi mới 

mục tiêu, chương trình SGK theo định 

hướng phát triển năng lực của HS . 

2 

 

 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng, 

hΣc vi°n cͭn phͩi:  

- Ph©n t²ch v¨ vͻn 

dλng Ľ̯ιc c§c 

nguy°n tͽc chung vΖ 

PPDH dͧng b¨i vΖ 

thuyΔt v¨ ĽΠnh luͻt 

h·a hΣc c̭ bͩn 

trong ch̯̭ng tr³nh 

h·a hΣc PT 

-Vͻn dλng c§c 

nguy°n tͽc Ľ· v¨o 

viΜc lχa chΣn c§c 

PPDH ph½ hιp theo 

h̯αng dͧy hΣc t²ch 

cχc v¨o mίt sΧ b¨i 

cλ thΘ 

 

Ch̯̭ng 2. Ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc c§c 

thuyΔt v¨ ĽΠnh luͻt ho§ hΣc c̭ bͩn trong 

ch̯̭ng tr³nh ho§ hΣc phΫ th¹ng 

2.1. Một số nguyên tắc chung về PPDH 

các thuyết và định luật hoá học cơ bản 

trong chƣơng trình hoá học phổ thông 

- Phương pháp thuyết trình thông báo 

-. Phương pháp giải quyết vấn đề 

- Phương pháp trực quan 

- Phương pháp dạy học theo nhóm  

- Phương pháp dạy học theo hợp đống, dự 

án, 

- Các kỹ thuật dạy học. 

2.2. Phƣơng pháp dạy học thuyết và 

định luật hoá học cơ bản trong chƣơng 

trình hoá học phổ thông 

2.2.1. Vị trí, ý nghĩa của các thuyết và 

định luật hoá học cơ bản trong chương 

trình hoá học phổ thông 

2.2.2. Một số phương pháp dạy học chủ 

yếu được sử dụng trong dạy học thuyết và 

định luật hoá học cơ bản trong chương 

trình hoá học trung học phổ thông 

- Các phương pháp truyền thống (thuyết 

trình nêu vấn đề,  đàm thoại, giải quyết 

vấn đề,  trực quan 

- Các phương pháp dạy học theo  quan 

10 giγ 
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điểm hiện dại (nhóm, hợp đồng, góc, dự 

án,..) 

2.2.3. Thực hành: Mỗi phương pháp dạy 

học lựa chọn một số ví dụ minh hoạ  

2.3. Thực hành 
2.3.1. Chuyên đề về “Nguyên tử” SGKHH 

10  

 - Nội dung - cấu trúc - nhiệm vụ của 

chương. 

- Phương pháp dạy học 

- Một số nội dung mới và khó cần được 

lưu ý. 

- Thiết kế kế hoạch bài dạy cụ thể 

2.3.2. Chuyên đề về: "Liên kết hoá học " 

SGKHH 10  

- Nội dung - cấu trúc - nhiệm vụ của 

chương. 

- Phương pháp dạy học 

- Một số nội dung mới và khó cần được 

lưu ý 

- Nguyên nhân hình thành liên kết hoá học 

(Liên kết ion, Liên kết cộng hoá trị, Khái 

niệm hoá trị...) 

- Thiết kế kế hoạch bài dạy cụ thể 

2.3.3.  Chuyên đề về " Phản ứng oxi hoá - 

khử" . Lý thuyết về : “Tốc độ phản ứng 

hoá học”  

- Các quan niệm về phản ứng oxi hóa khử 

(Khái niệm số oxi hoá - phân biệt khái 

niệm số oxi hoá và hoá trị;  Phân loại phản 

ứng hoá học - các loại phản ứng oxi hoá 

khử). 

- Lý thuyết về: "Tốc độ phản ứng hoá học" 

+ Sự hình thành phát triển khái niệm : " 

Tốc độ phản ứng hoá học"  

+ Những chú ý về phương pháp khi giảng 

dạy một số khái niệm : Tốc độ phản ứng 

hoá học, phản ứng thuận - nghịch, cân 

bằng hoá học, sự chuyển dịch cân bằng 

hóa học. 

- Thiết kế kế hoạch bài dạy cụ thể 

2.3.4. Chuyên đề về lý thuyết của sự điện li  

- Vị trí và ý nghĩa của lí thuyết về sự điện li. 

- Các quan điểm về lý thuyết của sự điện li 

của Areniuyt và Bronstet. 

- Phương pháp dạy học một số nội dung cụ 
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thể của chương: chất điện li- sự điện li, sự 

phát triển khái niệm Axit-Bazơ- Muối. 

- Thiết kế kế hoạch bài dạy cụ thể 

3 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

hΣc vi°n cͭn phͩi:  

-Ph©n t²ch v¨ vͻn 

dλng Ľ̯ιc c§c 

nguy°n tͽc chung vΖ 

PPDH dͧng b¨i vΖ 

chͫt v¨ nguy°n tΧ 

h·a hΣc c̭ bͩn 

trong ch̯̭ng tr³nh 

h·a hΣc PT 

-Vͻn dλng c§c 

nguy°n tͽc Ľ· v¨o 

viΜc lχa chΣn c§c 

PPDH ph½ hιp theo 

h̯αng dͧy hΣc t²ch 

cχc v¨o mίt sΧ b¨i 

cλ thΘ 

 

Ch̯̭ng 3. Ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc vΖ 

nguy°n tΧ v¨ c§c chͫt ho§ hΣc 

3.1. Vị trí và nhiệm vụ của các bài giảng 

về chất- nguyên tố hoá học trong chương 

trình hoá học phổ thông  

3.2. Các nguyên tắc sư phạm cần đảm bảo 

khi giảng dạy các bài về nguyên tố - chất 

hoá học 

3.3. Phương pháp dạy học các bài về 

nguyên tố - chất hoá học trước khi nghiên 

cứu lý thuyết chủ đạo (THCS)  

3.3.1. Nhiệm vụ các bài dạy về chất ở 

THCS 

3.3.2. Phương pháp dạy học  

3.3.3. Cấu trúc bài dạy 

3.4.  Phương pháp dạy học các chất sau 

khi nghiên cứu lý thuyết chủ đạo  

3.4.1. Nhiệm vụ các bài dạy về chất ở 

THPT 

3.4.2. Phương pháp dạy học  

3.4.3. Cấu trúc bài dạy 

3.4.4. Những điểm cần lưu ý khi giảng dạy 

về các nhóm nguyên tố: Halogen, oxi- Lưu 

huỳnh, Ni tơ-Photpho, Kim loại kiềm, 

Kiềm thổ, Nhôm-Sắt 

3.4.5. Những yêu cầu cơ bản và phương 

pháp dạy học về điều chế các chất.  

Thực hành:- Thiết kế kế hoạch bài dạy về 

chất như: Clo, Nitơ, amoniac, lưu huỳnh... 

10giγ  
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4 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

hΣc vi°n cͭn phͩi:  

-Ph©n t²ch v¨ vͻn 

dλng Ľ̯ιc c§c 

nguy°n tͽc chung vΖ 

PPDH dͧng b¨i vΖ 

h·a hΣc hυu c̭  

trong ch̯̭ng tr³nh 

h·a hΣc PT 

-Vͻn dλng c§c 

nguy°n tͽc Ľ· v¨o 

viΜc lχa chΣn c§c 

PPDH ph½ hιp theo 

h̯αng dͧy hΣc t²ch 

cχc v¨o mίt sΧ b¨i 

cλ thΘ 

 

Ch̯̭ng 4. Ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc c§c 

chͫt hυu c̭ 

4.1. Đặc điểm về nội dung - cấu trúc phần 

hoá học hữu cơ trong chương trình hoá 

học phổ thông. 

4.2. Hệ thống kiến thức hoá học hữu cơ 

trong chương trình hoá học phổ thông. 

4.3. Các nguyên tắc sư phạm và phương 

pháp dạy học chủ yếu về các chất hữu cơ. 

4.4. Những điểm cần chú ý trong  dạy một 

số chất hữu cơ quan trọng. 

4.4.1. Giảng dạy về hiđrocacbon. 

4.4.2. Giảng dạy các hợp chất có nhóm chức. 

4.4.3. Giảng dạy các hợp chất cao phân tử. 

4.4.4. Thực hành: Thiết kế kế hoạch bài dạy 

về hiđrocacbon, hợp chất có nhóm chức..... 

10 giγ  

5 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

hΣc vi°n cͭn phͩi:  

-Ph©n t²ch Ľ̯ιc Ĩ 

nghǫa , ĽΊc ĽiΘm cνa 

dͧng b¨i luyΜn tͻp, 

¹n tͻp tΫng kΔt, thχc 

hành 

-Lχa chΣn c§c 

PPDH ph½ hιp theo 

h̯αng dͧy hΣc t²ch 

cχc v¨o mίt sΧ b¨i 

cλ thΘ. 

 

Ch̯̭ng 5. Giͩng dͧy c§c b¨i luyΜn tͻp, 

tΫng kΔt, thχc h¨nh 

5.1. Ý nghĩa của các bài luyện tập, ôn tập, 

tổng kết. 

5.2. Phương pháp dạy các bài luyện tập, 

tổng kết . 

5.2.1. Tổng kết chương: Chương Halogen, 

Nitơ-Photpho. Kim loại kiềm.  

5.2.2. Tổng kết theo phần, vấn đề: phản 

ứng oxi hoá khử, kirn loại, các 

hiđrocacbon. 

5.2.3. Thực hành:  

- Xác định nội dung kiến thức cần ôn tập 

trong 1 chương và mối liên hệ giữa các 

kiến thức đó. 

- Lựa chọn một số bài tập tiêu biểu dùng 

trong bài ôn tập. 

- Xác định trình tự kiến thức, hệ thống câu 

hỏi dẫn dắt trong bài ôn tập - tổng kết. 

5.2.4. PPDH dạng bài thực hành (Vai trò, 

ý nghia của bài thực hành, nguyên tắc và 

quy trình dạy bài thực hành) 

6 giγ  
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6 KΔt th¼c ch̯̭ng, hΣc 

vi°n cͭn phͩi:  

-X§c ĽΠnh Ľ̯ιc c§c 

chν ĽΖ t²ch hιp , c§c 

vͫn ĽΖ Kinh tΔ, x« hίi , 

m¹i tr̯γng trong dͧy 

hΣc h·a hΣc. 

-Vͻn dλng c§c 

PPDH ph½ hιp cho 

ch̯̭ng. 

Ch̯̭ng 6. Dͧy hΣc t²ch hιp 

6.1. Khái niệm, mục tiêu và quan điểm về 

dạy học tích hợp 

6.1.1. Khái niệm về tích hợp  

6.1.2. Khái niệm dạy học tích hợp 

6.1.3.Mục tiêu của dạy học tích hợp 6.1.4. 

Các quan điểm về dạy học tích hợp 

6.2. Các đặc điểm của dạy học tích hợp 

6.3. Các chủ đề của dạy học tích hợp  

6.4. Một số phƣơng pháp dạy học áp 

dụng cho dạy học tích hợp 
6.5. Thực hành  

6 giγ  

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

 Lý thuyết: 15 giờ 

 Thực hành/làm việc nhóm: 25 giờ 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 giờ 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

 Học viên tự nghiên cứu , xemine, GV thuyết trình 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu  (2014), Ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc m¹n h·a hΣc ε 

tr̯γng phΫ th¹ng. NXB Đại học Sư phạm. 

2. Bộ Giáo dục và đào tạo (2006), Chuͯn kiΔn thοc v¨ kǫ nŁng m¹n h·a hΣc ε tr̯γng 

phΫ th¹ng.  

3. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam ấn hành (2013), NghΜ thuͻt v¨ khoa hΣc Dͧy hΣc, T§m ĽΫi mαi ĽΘ trε 

th¨nh ng̯γi gi§o vi°n giΥi, Nhυng phͯm chͫt cνa ng̯γi gi§o vi°n hiΜu quͩ, Quͩn l² 

hiΜu quͩ lαp hΣc, ņa tr² tuΜ trong lαp hΣc, C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc hiΜu quͩ. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Nguyễn Cương (Chủ biên), Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, Đặng Thị 

Oanh, Nguyễn Mai Dung, Hoàng Văn Côi, Trần Trung Ninh, Nguyễn Đức Dũng 

(2007), Th² nghiΜm thχc h¨nh ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc ho§ hΣc, NXB ĐHSP.  
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2. Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Sửu, Đặng Thị Oanh, Trần Trung Ninh (2005), 

T¨i liΜu bΩi d̯ηng th̯γng xuy°n gi§o vi°n trung hΣc phΫ th¹ng chu k³ III. M¹n H·a 

hΣc. NXBĐHSP. 

3. Tài liệu tập huấn (2014), Dͧy hΣc v¨ kiΘm tra Ľ§nh gi§ kΔt quͩ hΣc tͻp theo ĽΠnh 

h̯αng ph§t triΘn nŁng lχc hΣc sinh m¹n H·a hΣc. Vụ Giáo dục Trung học – Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất 

của nội dung 

kiểm tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản 

phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá. 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

TS. Tôn Quang Cƣờng 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 

 



99 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Quản lí giáo dục 

- Bộ môn: Phát triển chương trình giáo dục 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Phát triển chƣơng trình giáo dục 

- Mã học phần: EDM 6031 

- Học phần bắt buộc/tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 (27/12/6) 

- (Các) học phần tiên quyết: Không 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục, các thành tố 

của chương trình và mối quan hệ qua lại, chi phối nhau của các thành tố đó. Học 

phần phân tích các bước của chu trình phát triển chương trình giáo dục, trong đó 

nhấn mạnh khâu phân tích nhu cầu (need analysis) làm cơ sở để xác định mục tiêu, 

chuẩn đầu ra của chương trình. 

3.2. Chuẩn năng lực 

 Sau khi kết thúc học phần học viên có thể: 

3.2.1. KiΔn thοc 

i. Định nghĩa được khái niệm chương trình giáo dục, xác định được các yếu tố 

cấu thành của chương trình và mối quan hệ qua lại giữa các thành tố đó; 

ii. Phân biệt được các cách tiếp cận trong phát triển chương trình, ưu  nhược 

điểm của mỗi cách tiếp cận; 

iii. Xác định được các bước trong chu trình phát triển chương trình và vận dụng 

vào thiết kế chương trình nhà trường. 
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3.2.2. Kύ nŁng 

i. Thiết kế được chương trình một học phần, một lớp tập huấn; 

ii. Tổ chức thực thi một chương trình học phần, cấp học; 

iii. Đánh giá, tổ chức đánh giá, cải tiến một chương trình giáo dục. 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Nhận thức được vai trò quyết định của chương trình đối với chất lượng giáo dục; 

- Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức về phát triển chương trình trong 

nghề nghiệp của nhà giáo. 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

- Hợp tác trong phát triển chương trình; 

- Khai thác công nghệ thông tin. 

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

Học phần sẽ cung cấp kiến thức về (1) chương trình giáo dục trong kỉ nguyên 

thông tin trong đó nhấn mạnh chương trình giáo dục là sản phẩm của thời đại và là 

công cụ đào tạo nguồn nhân lực phuc vụ cho thời đại. Đây cũng là lí do cần phân 

tích những đặc trưng cơ bản của thế kỉ 21, với sự xuất hiện của internet, với những 

tiến bộ to lớn và nhanh chóng của khoa học và công nghệ đang tác động mạnh mẽ 

tới giáo dục, đòi hỏi phải thay đổi tư duy trong phát triển chương trình giáo dục; (2) 

Chương trình giáo dục, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục; 

(3)Phát triển chương trình giáo dục với 5 bước của chu trình phát triển chương 

trình, từ phân tích nhu cầu, xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình, 

thực thi chương trình và cuối cùng đánh giá chương trình; (4) giới thiệu các mô 

hình đánh giá chương trình giáo dục và qui trình tổ chức đánh giá một chương trình 

giáo dục. 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

KΔt th¼c ch̯̭ng, hΣc vi°n cͭn 

phͩi: 

HiΘu Ľ̯ιc nhυng t§c Ľίng cνa 

bΧi cͩnh thΔ giαi v¨ trong 

Chƣơng 1: Chƣơng trình giáo 

dục trong kỉ nguyên thông tin 

1.1. BΧi cͩnh thΔ giαi. 

1.2 BΧi cͩnh trong n̯αc 

10 giγ 

tín 

chΞ 
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n̯αc ĽΔn nhυng thay ĽΫi cνa 

ch̯̭ng tr³nh GD. 

 

1.3. Thγi c̭ v¨ th§ch thοc 

1.4. Y°u cͭu vΖ ch̯̭ng tr³nh 

trong bΧi cͩnh mαi 

2 KΔt th¼c ch̯̭ng, hΣc vi°n cͭn 

phͩi: 

N°u Ľ̯ιc vai tr¸ cνa ch̯̭ng 

tr³nh GD, ch̯̭ng tr³nh nh¨ 

tr̯γng, ph§t triΘn ch̯̭ng tr³nh 

GD v¨ ch̯̭ng tr³nh hΣc phͭn. 

ChҼҺng 2: ChҼҺng tr³nh gi§o 

dֱc, c§c c§ch tiԒp cԀn trong ph§t 

triԜn chҼҺng tr³nh gi§o dֱc 

2.1. Ch̯̭ng tr³nh gi§o dλc 

2.2. C§c c§ch tiԒp cԀn trong ph§t 
triԜn chҼҺng tr³nh gi§o dֱc 

10 giγ 

tín 

chΞ 

 

3 KΔt th¼c ch̯̭ng, hΣc vi°n cͭn 

phͩi: 

Ph©n t²ch Ľ̯ιc c§c b̯αc cνa 

mίt chu tr³nh ph§t triΘn 

ch̯̭ng tr³nh GD tρ ph©n t²ch 

nhu cͭu, x§c ĽΠnh mλc ti°u, 

thiΔt kΔ, thχc thi v¨ Ľ§nh gi§ 

cͩi tiΔn ch̯̭ng tr³nh.  

Ch̯̭ng 3. Ph§t triΘn ch̯̭ng 

tr³nh gi§o dλc 

3.1 Ph©n t²ch nhu cͭu 

3.2  X§c ĽΠnh mλc ti°u, chuͯn 

Ľͭu ra 

3.3. ThiΔt kΔ ch̯̭ng trình 

3.4. Thχc thi ch̯̭ng tr³nh 

3.5. ņ§nh gi§ ch̯̭ng tr³nh 

15 giγ 

tín 

chΞ 

 

4 

 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng, hΣc vi°n cͭn 

phͩi: hiΘu v¨ vͻn dλng Ľ̯ιc 

c§c b̯αc v¨ ti°u ch² Ľ§nh gi§ 

cͩi tiΔn mίt ch̯̭ng tr³nh hΣc 

phͭn; Tχ thiΔt kΔ Ľ̯ιc mίt 

ch̯̭ng tr³nh chi tiΔt kh·a hΣc, 

hΣc phͭn; X©y dχng Ľ̯ιc ĽΖ 

c̯̭ng hoΊc kΔ hoͧch dͧy hΣc 

kh·a hΣc, hΣc phͭn. 

Ch̯̭ng 4. ņ§nh gi§ ch̯̭ng 

trình 

4.1. C§c m¹ h³nh Ľ§nh gi§ 

ch̯̭ng tr³nh 

4.2. Qui tr³nh Ľ§nh gi§ ch̯̭ng 

trình 

10 giγ 

tín 

chΞ 

 

5. Hình thức tổ chức dạy học 

- Lớp đông;  Làm việc nhóm; - Xemina 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

 - Lý thuyết: 27 giờ tín chỉ 

 - Thực hành/làm việc nhóm: 12 giờ tín chỉ 

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 6 giờ tín chỉ 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

 Thuyết trình; Case study; Giải quyết vấn đề 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh  

1. Nguyễn Đức Chính (Chủ biên) (2015), Ph§t triΘn ch̯̭ng tr³nh gi§o dλc, nxb. Giáo 

dục Việt Nam, Hà Nội. 
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2. Peter F.Oliva. (2005),Developing the Curriculum,NXB Giáo dục. (Bản  dịch của 

Nguyễn Kim Dung). 

2. Tài liΜu tham khͩo thêm 

1. Đinh Quang Báo và các cộng sự (2011), Giͩi ph§p ĽΫi mαi ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o tͧo 

gi§o vi°n tr³nh Ľί Ľͧi hΣc theo hΣc chΔ t²n chΞ, Báo cáo tổng kết Đề tài khoa học và 

Công nghệ cấp Bộ, mã số B2011-17-CT3, Hà Nội. 

2. Phan Trọng Ngọ (2005), Dͧy hΣc v¨ ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc trong nh¨ tr̯γng, nxb 

Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

3. Elward F. Trawley và cộng sự (2007), Cͩi c§ch v¨ x©y dχng ch̯̭ng tr³nh Ľ¨o tͧo 

kύ thuͻt theo ph̯̭ng ph§p tiΔp cͻn CDIO, Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trang dịch, 

NXB ĐHQG TP. HCM.  

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất của 

nội dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng xuyên 
Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết 

vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ 

năng viết khoa học( tiểu luận 5-7 tr.) 

10% 

Bài tập nhóm Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức 

của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối 

kết hợp trong làm việc nhóm để tạo ra 

được sản phẩm có ý nghĩa.( báo cáo 

nhóm 7-10 tr.) 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Thiết kế chương trình một học phần 

theo chu trình phát triển chương trình 

( 15-20 tr) 

60% 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá. 

           CHỦ NHIỆM KHOA                                          

 

      PGS. TS. Trịnh Văn Minh 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 
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TÊN HỌC PHẦN: DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa Khoa Sư phạm 

- Bộ môn: Lý luận và công nghệ dạy học 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực  

- Mã học phần: TMT 6014 

- Học phần bắt buộc/tự chọn: Bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ:  3 (25/14/6) 

- Học phần tiên quyết: Lý luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013) 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Kết thúc học phần học viên có thể: 

- Phân tích, đánh giá được vai trò, mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển hệ thống 

các năng lực chung, chuyên biệt cần hình thành với chương trình giáo dục, dạy học 

trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21 

- Vận dụng các quan điểm hiện đại về dạy học theo tiếp cận mục tiêu hướng 

đến hình thành năng lực, tăng khả năng ứng dụng vào thực tiễn của người học để 

thiết kế dạy học 

- Lập được kế hoạch dạy học theo tiếp cận năng lực 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

- Nhận diện được các năng lực chung, chuyên biệt cần hình thành và phát triển 

ở người học trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21 

- Phân tích, đánh giá được các con đường hình thành và phát triển năng lực 

thông qua quá trình dạy học 

- Phân tích, áp dụng được các nguyên tắc triển khai dạy học theo tiếp cận năng 

lực ở người học 
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- Vận dụng được các tiếp cận dạy học hiện đại trong quá trình tổ chức dạy học 

theo tiếp cận năng lực: dạy học tích hợp, liên môn, dạy học phân hóa, cá thể hóa, 

dạy học trải nghiệm, khám phá v.v. 

- Vận dụng quan điểm dạy học theo tiếp cận năng lực trong thiết kế chương 

trình nhà trường phổ thông. 

3.2.2. Kύ nŁng 

- Xây dựng được hệ thống mục tiêu và năng lực đầu ra  

- Phân tích, lựa chọn và thiết kế các nội dung phù hợp (cho bài học cụ thể) theo 

định hướng mục tiêu đầu ra 

- Lựa chọn, vận dụng và triển khai các mô hình, phương pháp dạy học phù hợp 

tiếp cận năng lực đầu ra và đối tượng người học 

- Lập kế hoạch, chương trình nhà trường 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Có ý thức sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong 

giai đoạn mới 

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi 

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá 

trình dạy học chuyên môn 

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

- Kĩ năng làm việc nhóm 

- Kĩ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán 

- Kĩ năng thích ứng và quản lí sự thay đổi 

4. Nội dung học phần  

4.1. T·m tͽt  

Học phần Dạy học theo tiếp cận năng lực cung cấp hệ thống cơ sở lí luận về 

sự cần thiết, yêu cầu của việc hình thành, phát triển năng lực người học đáp ứng 

yêu cầu xã hội và đổi mới giáo dục trong bối cảnh dạy học ở thế kỉ 21. Trên cơ sở 

phân tích, đánh giá một số quan điểm và mô hình triển khai dạy học hiện đại, học 

phần giới thiệu hệ thống các nguyên tắc xây dựng mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình 

thức và công cụ kiểm tra đánh giá trong dạy học hướng đến phát triển năng lực ở người 

học; một số công cụ thiết kế chương trình nhà trường và kế hoạch triển khai. 
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4.2. Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợn

g 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

 

1. Trình bày, phân tích 

được các khái niệm năng 

lực, mục tiêu đầu ra 

2. Phân tích được sự thay 

đổi của bối cảnh dạy học 

trong thế kỉ 21 

3. Phân tích được các 

điểm chính trong hệ 

thống năng lực chung và 

chuyên biệt trong mối 

quan hệ với các thành tố 

quá trình dạy học 

 Những vai trò quan trọng 

của dạy học tích hợp trong 

nhà trường phổ thông. 

4. Đề xuất được phương 

án chuyển đổi chương 

trình học phần theo tiếp 

cận phát triển năng lực ở 

người học trong nhà 

trường phổ thông 

Nội dung 1: Những vấn đề chung về dạy 

học theo tiếp cận năng lực 

1.1.Khái niΜm nŁng lχc 

1.1.1. Năng lực và các yếu tố cấu thành 

năng lực 

1.1.2. Các quan niệm về hệ thống năng lực 

người học trong thế kỉ 21 

1.2.3. Mối quan hệ giữa dạy học tiếp cận 

năng lực và các học thuyết về dạy học 

1.2. HΜ thΧng nŁng lχc chung, nŁng lχc 

chuyên biΜt trong dͧ y hΣc 

1.2.1. Mục tiêu dạy học và năng lực đầu ra 

1.2.2. Nội dung dạy học và năng lực đầu ra 

1.2.3. Môi trường dạy học dựa trên năng lực 

1.2.4. Các con đường hình thành năng lực 

 

 

15 

 

 

10/3

/2 

 

2 

 

1. Phân tích được đặc 

trưng của dạy học theo 

tiếp cận năng lực 

2. Đánh giá được những 

khó khăn, thách thức 

trong thiết kế, triển khai 

dạy học theo tiếp cận 

năng lực 

3. Đề xuất được phương 

án chuyển đổi chương 

trình học phần theo tiếp 

cận năng lực 

Nội dung 2. Cấu trúc chƣơng trình học 

phần dựa trên năng lực 

2.1. ņΊc tr̯ng cνa dͧ y hΣc theo tiΔp cͻn 

nŁng lχc 

2.1.1. Định hướng đầu ra 

2.1.2. Định hướng người học 

2.1.3. Đánh giá dựa trên năng lực  

2.2. Nguyên tͽc thiΔt kΔ, triΘn khai dͧ y 

hΣc theo tiΔp cͻn nŁng lχc 

2.3. ChuyΘn ĽΫi ch̯̭ng tr³nh hΣc phͭ n 

theo tiΔp cͻn nŁng lχc - xu thΔ chung cνa 

d yͧ hΣc hiΜn Ľͧi 

 

10 

 

6/2/

2 

3 1. Xác định được mục 

tiêu, nội dung, cách thức 
Nội dung 2: Các mô hình dạy học theo 

tiếp cận năng lực 

20 9/9/

2 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợn

g 

Ghi 

chú 

 kiểm tra đánh giá với 

từng mô hình triển khai 

dạy học theo tiếp cận 

năng lực 

 

2. Lựa chọn xây dựng 

được chương trình cụ thể 

của từng mô hình dạy học 

theo tiếp cận năng lực 

 

3. Đánh giá được thách 

thức, khó khăn, ưu/nhược 

điểm của từng mô hình  

 

2.1. Dͧ y hΣc tích hιp, liên môn 

2.1.1. Khái niệm, nguyên tắc tích hợp liên môn 

2.1.2. Dạy học tích hợp các môn khoa học 

tự nhiên 

2.1.3. Dạy học tích hợp các môn khoa học 

xã hội 

2.1.4. Thiết kế chương trình, triển khai 

hoạt động dạy học tích hợp liên môn (mục 

tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá) 

2.2. Dͧ y hΣc tr iͩ nghiΜm sáng tͧ o 

2.2.1. Khái niệm, nguyên tắc sáng tạo 

trong học tập 

2.2.2. Thiết kế chương trình, triển khai 

hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo 

(mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá) 

2.3. Dͧ y hΣc khám phá 

2.3.1. Khái niệm, nguyên tắc tổ chức hoạt 

động khám phá sáng tạo trong học tập 

2.3.2. Thiết kế chương trình, triển khai 

hoạt động dạy học khám phá sáng tạo (mục 

tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá) 

2.4. Dͧ y hΣc phân hóa, cá thΘ hóa 

2.4.1. Người học, bộ máy học và cơ chế 

học tập 

2.4.2. Khái niệm, nguyên tắc, điều kiện 

phân hóa, cá thể hóa trong học tập 

2.4.3. Thiết kế chương trình, triển khai 

hoạt động dạy học phân hóa, cá thể hóa 

(mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá) 

2.5. Dͧ y hΣc hιp tác giͩ i quyΔt v nͫ ĽΖ 

2.5.1. Khái niệm hợp tác giải quyết vấn đề 

trong dạy học 

2.4.2. Thiết kế chương trình, triển khai 

hoạt động dạy học hợp tác giải quyết vấn 

đề (mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá) 

2.6. ξng dλng c¹ng nghΜ trong dͧy hΣc 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợn

g 

Ghi 

chú 

theo tiΔp cͻn nŁng lχc 

2.6.1. Ứng dụng một số công cụ Web 2.0 

trong thiết kế hoạt động tương tác, hợp tác, 

môi trường học tập, kiểm tra đánh giá 

2.6.2. Tích hợp khóa học trực tuyến trong dạy 

học 

*Ghi ch¼: 10/3/2 l¨ tΞ lΜ giυa Giγ l² thuyΔt/Giγ thχc h¨nh/Giγ tχ hΣc, tχ nghi°n cοu 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

 - Lý thuyết:     25 

 - Thực hành/làm việc nhóm:  14 

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:  6 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

- Thuyết trình, thảo luận nhóm 

 - Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề 

 - Làm việc nhóm 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam ấn hành (2013), NghΜ thuͻt v¨ khoa hΣc Dͧy hΣc, T§m ĽΫi mαi ĽΘ 

trε th¨nh ng̯γi gi§o vi°n giΥi, Nhυng phͯm chͫt cνa ng̯γi gi§o vi°n hiΜu quͩ, 

Quͩn l² hiΜu quͩ lαp hΣc, ņa tr² tuΜ trong lαp hΣc, C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc hiΜu 

quͩ. 

2. Đaniluk A. Ia (2000), Lý thuy°͕t t²ch h̭p͗ gi§o du͗c. NXB ĐHSP Rôstôp. 

3. XaviersRogiers (1996), Khoa s̯ pha͗m t²ch h̭p͗ hay l̈m th°͕ n̈o Ľ°̶ ph§t tri°̶n 

c§c nŁng l̯͗c ̶̭ nḧ tr̯̭͔ng (La P®dagogie de lôint®gration ou comment d®veloper 

des comp®tences ¨ lô£cole?, NXB Giáo dục. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 
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1. Nguyễn Minh Phương, Cao Thị Thặng (2002), Xu th°͕ t²ch h̭p͗ m¹n ho͗c trong 

nḧ tr̯̭͔ng ph¹̶ th¹ng. T/c Gi§o du͗c 22 (2/2002).  

2. Dương Tiến Sỹ (2002), “Giảng dạy tích hợp các khoa học nhằm nâng cao chất 

lượng Giáo dục - Đào tạo”, T pͧ chí Giáo dλc (7/2002). 

3. Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, 

Bộ GD-ĐT (2013), http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-

quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/ 

4. World Economic Forum (2015), New Vision for Education:Unlocking the 

Potential of Technology. 

5. Esther Care, Patrick Griffin. Assessment and Teaching of 21st Century Skills 

6. Tài liệu Khóa học trực tuyến : https://class.coursera.org/atc21s-002  

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết  

Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia 

xây dựng bài /vấn đáp, trắc nghiệm,  10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 
Đánh giá khả năng phân tích, bình luận 10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, 

tinh thần trách nhiệm chung với nhóm 
20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Viết tiểu luận/Thiết kế chương trình học 

phần (hoặc khóa học điện tử, hoặc hoạt động 

giáo dục) theo tiếp cận năng lực  

60% 

 

7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo) 

 Xác định được vấn đề nghiên cứu, phân tích    3đ 

 Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế   5đ 

 Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ  2đ 

         TΫng:  10Ľ 

7.2. Bài thi hết môn: chọn một trong các phương án sau 

- Tiểu luận học phần (chọn 1 trong số các vấn đề đƣợc yêu cầu) 

 Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý      3đ 

http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/
http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-14/
https://class.coursera.org/atc21s-002
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 Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế    4đ 

 Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú     1đ 

 Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng qui định    1đ 

 Sáng tạo trong cách trình bày      1đ 

TΫng:  10Ľ 

 

- Thiết kế chƣơng trình học phần 

 Thiết kế kịch bản sư phạm đúng mô hình     3đ 

 Hoạt động được thiết kế bám sát mục tiêu, khả thi   4đ 

 Nội dung dạy học bám sát mục tiêu, phong phú   1đ 

 Tổ chức hoạt động hợp tác, tương tác hiệu quả    1đ 

 Sáng tạo trong thiết kế trình bày      1đ 

TΫng:  10Ľ 

 

      CHỦ NHIỆM KHOA                                           CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

  

 TS. Tôn Quang Cƣờng                    TS. Phạm Kim Chung 

 

  

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN:  HÓA HỌC VÔ CƠ TRONG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 
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1. Thông tin  về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa Sư phạm 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Hóa học vô cơ trong dạy học ở trƣờng phổ thông 

- Mã học phần: TMT 6353 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- Học phần tiên quyết: Không 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung:  

Trang bị cho học viên những kiến thức về Hoá học Vô cơ chuyên sâu hơn về 

phức chất của các kim loại chuyển tiếp, các lý thuyết liên kết hoá học trong các 

phức chất, từ tính và quang phổ của chúng; phức chất cacbonyl và phức chất cơ 

kim, cấu tạo và khả năng phản ứng của các hợp chất vô cơ. 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc: Học viên nâng cao được những kiến thức về cấu tạo, khả năng 

phản ứng của các hợp chất vô cơ, từ đó hiểu bản chất các phản ứng vô cơ. 

3.2.2. Kύ nŁng:  Nâng cao kỹ năng ra đề và trả lời các câu hỏi, bài tập về hóa học 

vô cơ. 

3.2.3. Th§i Ľί: nghiêm túc học tập, phát huy tính tự lực sáng tạo 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

  + Bổ sung kiến thức mới chưa học ở Đại học về hóa vô cơ. 

  + Phát huy khả năng  làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và tiếp tục học cao hơn. 

4. Nội dung học phần  

4.1. T·m tͽt  

Trang bị cho học viên những kiến thức về Hoá học Vô cơ chuyên sâu hơn về 

phức chất của các kim loại chuyển tiếp, các lý thuyết liên kết hoá học trong các 
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phức chất, từ tính và quang phổ của chúng; phức chất cacbonyl và phức chất cơ 

kim, cấu tạo và khả năng phản ứng của các hợp chất vô cơ. Vận dụng các kiến thức 

chuyên sâu về Hóa học Vô cơ để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn giảng dạy ở 

trường phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Hóa học.   

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 

KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

-  Nắm được thuyết 

VSEPR. 

- Giải thích được 

cấu trúc của các hợp 

chất vô cơ của 

nguyên tố nhóm 

chính. 

Chƣơng 1. Hóa học các nguyên tố nhóm 

A 

1.1. Công thức Lewis.  

1.2. Điện tích hình thức và công thức công 

hưởng 

1.3. Thuyết VSEPR và cấu tạo các hợp 

chất vô cơ 

1.4. Lực liên kết liên phân tử và cấu tạo 

của các hợp chất vô cơ 

(6 giγ 

tín chí) 
 

 

 

 

2 

KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

-  Nắm được thành 

phần và cấu tạo 

phức chất. 

- Giải thích được 

cấu trúc phức chất 

và một số tinh chất 

của phức chất. 

Chƣơng 2. Phức chất của các kim loại 

chuyển tiếp d,f  

2.1. Cấu tạo electron của các kim loại 

chuyển tiếp họ d, f 

2.2. Phức chất của các kim loại chuyển 

tiếp họ d,f 

2.2.1. Thành phần của các phức chất. 

2.2.2. Các loại phối tử. 

2.2.3. Hoá lập thể của phức chất. 

2.2.4. Phân loại phức chất. 

2.2.5. Các lý thuyết liên kết hoá học trong 

phức chất. 

2.3. Từ tính của các hợp chất kim loại 

chuyển tiếp. 

2.4. Mầu sắc và phổ hấp thụ electron của 

các hợp chất kim loại chuyển tiếp. 

 2.5. Phức chất cacbonyl. 

2.6. Phức chất cơ kim. 

(12 giγ 

tín chí) 

 

3 

 

 

 

 

Kết thúc chương, 

HV cần phải: 

Sử dụng đối xứng 

phân tử xây dựng 

giản đồ MO của các 

phân tử đơn giản  

 

Chƣơng 3: Giản đò MO của các hợp 

chất vô cơ đơn giản 

3.1. Đối xứng phân tử và bảng đặc biểu  

3.2. Phân tử 3 nguyên tử thẳng hàng 

3.3. Phân tử 3 nguyên tử dạng góc  

3.4. Phân tử 3 nguyên tử có liên kết p 

3.5. Phân tử chóp tam giác 

3.6. Phân tử tứ diện đều 

3.7. Phức chất vuông-phẳng 

3.8. Phức chất bát diện đều 

(12 giờ 

tín chỉ 
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4 

 

 

 

 

Kết thúc chương, 

HV cần phải: 

Phân loại được các 

phản ứng vô cơ. 

Nắm được  bản chất 

của các phản ứng vô 

cơ. 

 

Chƣơng 4: Phản ứng của các hợp chất 

vô cơ 

4.1. Nhiệt động học các phản ứng vô cơ 

4.2 Phản ứng của axit, bazơ. 

4.2.1. Axit và bazơ Bronsted 

4.2.2. Axit và bazơ Lewis 

4.3. Phản ứng oxi hóa - khử. 

4.3.1. Cặp oxi hóa – khử. Thế khử của 

các cặp 

4.3.2. Tính bền oxi hóa – khử trong dung 

dịch 

4.3.3. Các phương pháp biểu diễn đồ thị 

4.4. Phản ứng của các phức chất. 

4.4.1. Phản ứng thế phối tử 

4.4.2. Phản ứng oxi hóa – khử 

4.4.3. Phản ứng của phần phối tử. 

4.4.4. Phản ứng trên  khuôn. 

(15 giờ 

tín chỉ 

 

 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

 - Lý thuyết: 30  

 - Thực hành/làm việc nhóm:  10   

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5  

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Hoàng Nhâm (2000), Ho§ hΣc V¹ c̭, 3 tͻp, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

2. Vũ Đăng Độ (2004), C§c ph̯̭ng ph§p Vͻt lĨ trong Ho§ hΣc, NXB Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1. Catherine E. Housecroft and Alan G (2005), Sharpe. Inorganic Chemistry, 2nd  

Ed., Pearson Education Limited. 

2. P.W. Atkins, T.L. Overton, J.P. Rourke, M.T. Weller, and F.A (2010), 

Armstrong. Inorganic Chemistry, Oxford University Press, Oxford. 

 7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 
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Hình thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết 

khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong 

làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý 

nghĩa. 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá. 

           CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

        TS. Tôn Quang Cƣờng 

          P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

         TS. Nguyễn Thị Kim Thành 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: LỊCH SỬ HÓA HỌC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Sư phạm 

- Bộ môn: Khoa học Tự nhiên 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Lịch sử hóa học 

- Mã học phần: TMT 6354 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

Các học phần tiên quyết: Không 

 3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Bổ sung cho học viên những nhận thức về: Quá trình tích lũy các kiến thức 

hóa học trong lịch sử tiến lên của loài người. Quá trình nghiên cứu và trình bày các 

tư tưởng hóa học, các thành công trong công nghiệp hóa học. Sau khi kết thúc học 

phần Lịch sử hóa học, học viên sẽ vận dụng được kiến thức LSHH vào trong dạy 

học, đồng thời các kiến thức hóa học của mình được bổ sung và hệ thống hóa sâu 

sắc, hiểu sâu thêm về các phát minh hóa học, sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm 

thành công và thất bại trong cách suy nghĩ, cách làm việc của mình trong trong 

nghiên cứu hóa học. 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

- Học viên trình bày được đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của sự hình thành và 

phát triển của ngành hóa học. 

- Học viên phân loại và phân tích được sự hình thành và phát triển của lịch sử 

hóa học trên thế giới và ở Việt Nam qua các thời kì. 
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- Dựa vào các kiến thức xã hội, học viên giải thích được sự xuất hiện một số 

trào lưu (hay quan điểm) về hóa học trong các giai đoạn phát triển của lịch sử hóa 

học. 

- Vận dụng được các kiến thức lịch sử hóa học vào trong quá trình giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học hóa học. 

3.2.2. Kύ nŁng 

- Rèn kỹ năng khai thác tìm kiếm thông tin, kỹ năng trình bày vấn đề nghiên cứu. 

- Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức lịch sử hóa học vào trong việc thiết kế bài 

giảng, phát triển năng lực dạy học cho học viên 

- Rèn kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng 

phân tích, tổng hợp,…. 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Có ý thức tích cực trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển các thành tựu của 

khoa học hóa học trong sự phát triển của cộng đồng, xã hội. 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

- Phân tích được các xu thế nghiên cứu, phát triển của các thành tựu Hoá học hiện nay ở 

các bậc học và ứng dụng của Hoá học trong các lĩnh vực có liên quan. 

- Xác định được các vấn đề cập nhật theo xu thế phát triển hiện đại và phương 

thức triển khai các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lí luận và phương 

pháp dạy học bộ môn Hoá học. 

- Đề xuất hoặc dự đoán thành tựu khoa học về hóa học trong tương lai 

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

Lịch sử Hoá học là học phần giới thiệu sơ lược về quá trình phát triển của Hoá 

học trên thế giới và Việt Nam qua từng thời kỳ, từ thời thượng cổ đến ngày nay 

trong đó có chú trọng đến sự phát triển các quan điểm lý thuyết cũng như các kiến 

thức hóa học thực hành qua các thời kì: Cổ đại; giả kim thuật; Hoá học kỹ thuật và 

Hoá học Y học; Hoá học trong thời kỳ xuất hiện Plalogistôn; Hoá học khí và thời 

kỳ khủng hoảng của thuyết hoá học khí; thuyết oxi về sự cháy và cuộc cách mạng 

trong hoá học.  
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Học phần còn đề cập đến sự phát triển ngành Hoá học ở Việt Nam thời xưa và 

nay. Lịch sử Hoá học cũng giới thiệu tên tuổi của các nhà khoa học, các nhà Hoá 

học gắn với cuộc đời, sự nghiệp và các phát minh. Các thành tựu mới trong khoa 

học hóa học ; Dẫn luận khoa học về các thành tựu của hóa học trong sự phát triển 

của xã hội. 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

TT 
Mục tiêu 

 
Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

- Trình bày được 

đổi tượng, nhiệm 

vụ, ý nghĩa của 

LSHH 

- Phân tích và giải 

thích được cơ sở 

phân chia các thời 

kì phát triển của 

LSHH. 

 

Chƣơng 1: Tổng quan về lịch sử hóa 

học 

1.1. Đối tƣợng và nhiệm vụ của lịch sử 

hóa học  

- ņΧi t̯ιng cνa lΠch sσ h·a hΣc 

- NhiΜm vλ cνa lΠch sσ h·a hΣc 

1.2. Ý nghĩa của lịch sử hóa học 

1.3. Các thời kì phát triển của hóa học  

- Thγi k³ cΫ Ľͧi 

- Thγi k³ giͩ kim thuͻt 

- Thγi k³ ho§ y hΣc v¨ h·a kύ thuͻt 

- Thγi k³ h·a hΣc Ľίc lͻp trε th¨nh m¹n 

khoa hΣc 

-Thγi k³ h·a hΣc hiΜn Ľͧi 

1.4. Các hình thức vận dụng kiến thức 

về LSHH trong dạy học hóa học ở 

trƣờng phổ thông: - Chính khóa; - 

Ngoại khóa 

(6 giγ 

tín chí) 
 

2 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

- Trình bày được 

hệ thống kiến thức 

LSHH phần đại 

cương và vô cơ 

- Trình bày được 

sự hình thành và 

phát triển một số 

thuyết và định 

luật hóa học cơ 

bản. 

- Vận dụng các 

kiến thức LSHH 

về thuyết và định 

luật hóa học vào 

trong quá trình 

Chƣơng 2:  Sử dụng kiến thức lịch sử 

vào dạy học phần đại cƣơng  

2.1. LSHH về sự phát triển của một số 

thuyết và định luật trong DH ở trƣờng 

phổ thông 

- ThuyΔt nguy°n tσ- ph©n tσ 

- LĨ thuyΔt vΖ phͩn οng h·a hΣc, thuyΔt 

oxi. 

- LĨ thuyΔt vΖ tΧc Ľί phͩn οng v¨ c©n 

b΄ng h·a hΣc 

- ThuyΔt ĽiΜn li  

- ThuyΔt axit- baz̭ 

- ThuyΔt cͫu tͧo hιp chͫt hυu c̭ 

- Bͩng tuͭn ho¨n v¨ ĽΠnh luͻt tuͭn ho¨n 

c§c nguy°n tΧ h·a hΣc   

2.2. Địa chỉ tích hợp các kiến thức 

LSHH trong các bài học về thuyết và 

(12 giγ 

tín chí) 
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TT 
Mục tiêu 

 
Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

dạy học ở trường 

phổ thông. 
định luật 

2.3. Sử dụng kiến thức LSHH tạo 

hứng thú học tập trên lớp cho học sinh 

2.4. Sử dụng kiến thức LSHH   nhằm 

hình thành và phát triển năng lực 

nghiên cứu khoa học  cho học sinh 

2.5. Thực hành : Thiết kế bài học có sử 

dụng kiến thức LSHH 

  Chƣơng 3: Sử dụng kiến thức lịch sử 

vào dạy học phần vô cơ 

3.1. Địa chỉ tích hợp các kiến thức 

LSHH trong các bài học về các đơn 

chất và hợp chất vô cơ 

3.2. Sử dụng kiến thức LSHH tạo 

hứng thú học tập trên lớp cho học sinh 

3.3. Sử dụng kiến thức LSHH  hình 

thành và phát triển năng lực nghiên 

cứu khoa học  cho học sinh 

3.4.  Thực hành : Thiết kế bài học có 

sử dụng kiến thức LSHH 

(10 giγ 

tín chí) 
 

3 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

- Trình bày được 

hệ thống kiến 

thức LSHH phần 

hữu cơ 

- Vận dụng các 

kiến thức LSHH 

vào trong quá 

trình dạy học 

phần hữu cơ. 

Chƣơng 4: Sử dụng kiến thức LS vào 

DH phần hữu cơ  

4.1. Địa chỉ tích hợp các kiến thức 

LSHH trong các bài học về các hợp 

chất hữu cơ 

4.2. Sử dụng kiến thức LSHH tạo 

hứng thú học tập trên lớp cho học sinh 

4.3. Sử dụng kiến thức LSHH  nhắm 

hình thành và phát triển năng lực 

nghiên cứu khoa học  cho học sinh 

4.4.  Thực hành: Thiết kế bài học có sử 

dụng kiến thức LSHH 

(10 giγ 

tín chí) 
 

4 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

- Tìm hiểu và nêu 

được một số làng 

nghề thủ công ở 

Việt Nam. 

- Phân tích được 

một số qui trình 

một số nghề thủ 

công HH 

Chƣơng 5: Sự phát triển của các nghề 

thủ công hóa học ở Việt Nam từ xƣa 

đến  hiện nay 

5.1. Sự chế tác công cụ của ngƣời 

nguyên thủy ở Việt nam 

5.2. Những nghề thủ công hóa học ở 

thời kì dựng nƣớc 

5.3.Sự phát triển của các nghề thủ 

công hóa học ở Việt Nam hiện nay 

(3 giγ 

tín chí) 
 

5 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 
Chƣơng 6: Một số thành tựu mới của hóa 

học  trong những năm gần đây  

(2 giγ 

tín chí) 
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TT 
Mục tiêu 

 
Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

- Liệt kê được một 

số thành tựu nổi bật 

liên quan đến hóa 

học. 

- Vận dụng kiến 

thức LSHH vào 

thực tế giảng dạy. 

6.1. Một số thành tựu của hóa vô cơ 

6.2.  Một số thành tựu của hóa hữu cơ  

6.3. Một số thành tựu của hóa lí  

6.4. Sự phát triển công nghiệp hóa học 

6.5. Các giải Noben về Hóa học 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1. Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

Lý thuyết /(Thực hành/làm việc nhóm)/ Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 25 /15 /5 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

- Thuyết trình, diễn giải, vấn đáp,  tự học, làm việc nhóm, semina.... 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Hoàng Ngọc Cang (2002), LΠch sσ H·a hΣc, NXB Giáo dục.  

2. Nguyễn Đình Chi (1977), LΠch sσ H·a hΣc, NXB Khoa học – Kỹ thuật. 

3. Hữu Khôi (2005), LΠch sσ Ho§ hΣc, NXB Thế giới. 

 2. T¨i liΜu tham khͩo th°m 

1. Nguyễn Quốc Tín, Phạm Hồng Bắc, Trần Ngọc Mai, Lâm Ngọc Thiềm, Bùi Vân 

Trang (2011), C§c nh¨ h·a hΣc Ľ̯ιc giͩi Nobel, NXB GDVN. 

2. Nguyễn Xuân Trường (2005), Nhυng ĽiΖu k³ th¼ vΖ h·a hΣc, NXB GD. 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 
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Hình thức 

Tính chất của 

nội dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản 

phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

7.1. Đánh giá năng lực ( cá nhân, nhóm) 

- Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức  

- Đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức  

7.2. Kỹ năng trình bày (cá nhân) 

- Tư thế tác phong nghiêm chỉnh.  

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, không nói ngọng, nói lắp. Nội dung trình bày 

có tính hệ thống chặt chẽ. 

- Hoàn thiện bài theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm 

tra đánh giá.      

 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

TS. Tôn Quang Cƣờng 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: TIẾNG ANH HỌC THUẬT 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa Sư phạm 

- Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Tiếng Anh học thuật  (English for Academic Purposes) 

- Mã học phần: TMT 6012 

- Học phần bắt buộc /tự chọn:  Bắt buộc 

- Số lượng tín chỉ:  3 

- Các học phần tiên quyết:  

+ Tiếng Anh cơ bản (ENG 5001) 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Kết thúc học phần, học viên có khả năng: 

- Sử dụng được kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ cơ bản (tương đương B1) 

- Thực hiện được hoạt động giao tiếp ngôn ngữ thuộc lĩnh vực chuyên môn 

- Áp dụng các chiến lược giao tiếp ngôn ngữ để trình bày vấn đề nghiên cứu 

- Đọc hiểu và trình bày lại tóm tắt nội dung chính của vấn đề liên quan đến 

lĩnh vực giáo dục và chuyên môn của người học 

- Viết được tóm tắt vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

- Lĩnh hội và sử dụng được vốn từ vựng cơ bản (khoảng 400-500 từ và cụm từ) để 

giao tiếp (nói và viết) theo các chủ đề về lĩnh vực giáo dục, chuyên môn dạy học 
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- Sử dụng được một số cấu trúc ngữ pháp và kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, 

đọc, viết) trong triển khai hoạt động giao tiếp chuyên môn (trình bày vấn đề, thuyết 

trình, viết báo cáo tóm tắt v.v) 

- Sử dụng được các cấu trúc câu trong văn phong viết, văn phong khoa học; kĩ 

thuật lập dàn ý, viết tóm tắt bài báo khoa học bằng tiếng Anh 

- Sử dụng được hệ thống các kĩ thuật, thủ thuật thuyết trình nâng cao trong 

tiếng Anh (đặt câu hỏi tu từ, kĩ thuật tạo sự tương phản, cách kết luận súc tích, cách 

sử dụng ngôn từ hiệu quả, cách trả lời các chất vấn. 

- Vận dụng được lí  thuyết cơ bản, các chiến lược dịch văn bản, dịch đoạn văn 

bản và các kĩ thuật dịch (biên – phiên dịch) để đọc và dịch các tài liệu chuyên môn 

giúp nâng cao kiến thức và nghiệp vụ.  

3.2.2. Kύ nŁng 

3.2.2.1. Kĩ năng Nghe: Thực hiện nghe và ghi lại được thông tin chính (note-

taking), nghe hiểu trả lời câu hỏi hoặc nói lại được ý chính của một đoạn văn hoặc 

đoạn tin, nghe và tóm tắt bài khoá 

 3.2.2.2. Kĩ năng Nói: Thực hiện giao tiếp, trao đổi theo các chủ đề về lĩnh 

vực giáo dục, dạy học chuyên môn, các báo cáo khoa học 

 3.2.2.3. Kĩ năng Đọc: Đọc các bài liên quan đến chủ đề về giáo dục, dạy học 

chuyên môn (đọc xác định ý chính, đọc tìm thông tin chi tiết, đọc suy luận 

(inferencing), nhận dạng các nguồn tin, các quan điểm, nêu chính kiến…) 

 3.2.2. 4. Kĩ năng Viết: Biết cách lập đề cương bài luận, viết bài luận hoàn 

chỉnh về các chủ đề giáo dục, dạy học, học phần…; Biết cách viết tóm tắt bài báo 

khoa học và các loại bài luận khác nhau trong tiếng Anh như tường thuật, miêu tả, 

so sánh – đối chiếu, phân tích nguyên nhân – hậu quả, bình luận, đánh giá; Sử dụng 

đúng các phép chấm câu, phép viết hoa và cách trích dẫn học liệu tham khảo 

 3.2.2.5. Kĩ năng Dịch: Vận dụng lí thuyết, chiến lược và kỹ thuật dịch cơ bản 

nhất được trang bị để củng cố kỹ năng dịch câu đơn, đoạn tin, đoạn văn bản ngắn từ 

ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh) ra ngôn ngữ đích (tiếng Việt) và ngược lại (biên dịch – 

phiên dịch) trong phạm vi các chủ đề giáo dục, dạy học, nội dung học phần. 

 3.2.2.6. Kĩ năng Thuyết trình: Thực hiện các kĩ năng thuyết trình hiệu quả 

trước đám đông (mở đầu, đặt câu hỏi tu từ, tạo sự tương phản, cách kết luận súc 
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tích, cách giải đáp các thắc mắc, phản hồi ý kiến); kĩ năng lắng nghe, phản biện, 

nêu quan điểm cá nhân, chất vấn và thảo luận… 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên trong 

giai đoạn mới 

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi, tự tin trong giao tiếp học 

thuật bằng tiếng Anh 

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi  

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao kĩ năng giao tiếp bằng 

tiếng Anh trong quá trình dạy học chuyên môn 

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

- Có khả năng thu thập và xử lý thông tin, tự nghiên cứu, tự học 

- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác 

4. Nội dung học phần  

4.1. T·m tͽt  

Học phần tiếng Anh học thuật được thiết kế bao gồm hệ thống từ vựng, cấu 

trúc ngữ pháp nâng cao, kiến thức và kĩ năng viết hàn lâm, kiến thức và kĩ năng 

thuyết trình, kiến thức và kỹ năng dịch và các chủ đề thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy 

học, nội dung học phần chuyên môn nhằm cung cấp những kiến thức ngữ pháp 

nâng cao, vốn từ vựng tối thiểu (khoảng 400 – 500 từ và cụm từ).  

Học phần được thiết kế theo định hướng giao tiếp giúp người học trau dồi và 

phát triển các kĩ năng hoạt động lời nói cơ bản và nâng cao phục vụ công tác 

chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục và dạy học. Trên cơ sở đó, người học có thể sử 

dụng, khai thác và mở rộng các nguồn tài liệu bằng tiếng Anh phục vụ cho việc 

nghiên cứu và giao tiếp chuyên môn.  

4.2. Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú* 

1 Thực hiện được kĩ 

năng cơ bản theo 
Academic Writing Course 

1. Research and using the library 
10 5/4/1 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú* 

yêu cầu viết văn 

bản khoa học: xây 

dựng đề cương, viết 

tóm tắt báo cáo 

khoa học 

2.  Writing descriptions of places, 

objects etc. 

3. Describing processes and 

developments 

4. Developing an argument 

5. Writing an essay 

2 Thực hiện được các 

kĩ thuật đọc cơ bản: 

đọc nhanh, đọc hiểu 

văn bản, tóm tắt ý 

chính 

Academic Reading Course 

1. Understanding meaning 

2. Understanding relationships in the text 

3. Understanding important points 

4. Reading efficiently 

5. Reading skills 

10 5/3/2 

3 Thực hiện được các 

kĩ thuật nghe, hiểu ý 

chính trong giao 

tiếp, thảo luận và 

trình bày 

Academic Listening Course 

1. Introduction 

2. Understanding meaning 

3. Understanding relationships in the 

lecture/discussion/demonstration 

4. Evaluating the importance of 

information 

5. Listening skills 

10 5/4/1 

4 Tham gia, thực 

hiện các hoạt động 

giao tiếp trong hoạt 

động trao đổi 

chuyên môn: thuyết 

trình, tranh luận, 

dịch… 

Seminar Skills Course 

1. Introduction 

2. Making a presentation 

3. Controlling the discussion 

4. Participating in the discussion 

5. Listening and note taking 

15 5/9/1 

*Ghi ch¼: 5/3/2 l¨ tΞ lΜ giυa Giγ l² thuyΔt/Giγ thχc h¨nh/Giγ tχ hΣc, tχ nghi°n cοu 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng:  

 Lý thuyết:    20 

 Thực hành/làm việc nhóm:  20 

 Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc  

 - Thuyết trình, thảo luận nhóm 

 - Tình huống, nêu và giải quyết vấn đề 

 - Làm việc nhóm, dự án 
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6. Tài liệu tham khảo 

 1. T¨i liΜu ch²nh  

1. Alice Oshima & Ann Hogue (2005), Writing Academic English, Third 

Edition/Second Edition, Pearson PTR Interactive.  

2. Mark Powell (1996), Presenting in English ï How to Give Successful 

Presentation, Thomson ELT. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Milada Broukal (2003), Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). 

Book 2, Second Edition. Thomson Heinle 

2. Milada Broukal (2003), Weaving it Together (Connecting Reading and Writing). 

Book 4, Second Edition, Thomson Heinle 

1. Website 

http://www.effective-public-speaking.com/. 

 7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất của 

nội dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thường 

xuyên 

Lý thuyết + 

Thực hành giao 

tiếp 

Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham 

gia xây dựng bài 
10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết và kĩ 

năng 

Đánh giá khả năng thực hiện các hoạt 

động giao tiếp chức năng 
10% 

Bài tập 

nhóm 

Lý thuyết và kĩ 

năng 

Trình bày, thảo luận theo chủ đề/viết tóm 

tắt báo cáo khoa học 
20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Viết tiểu luận/Đề cương nghiên cứu khoa 

học/dự án tổ chức seminar khoa học 
60% 

 

7.1. Bài tập cá nhân/nhóm (tổng thuật, báo cáo) 

 Xác định được vấn đề nghiên cứu     2đ 

 Cấu trúc logic        2đ 

 Sử dụng cấu trúc ngữ pháp, văn phong phù hợp   3đ 

Từ vựng phong phú        2đ 

http://www.effective-public-speaking.com/
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Trích dẫn tài liệu tham khảo hợp lệ      1đ 

                            TΫng:  10Ľ 

7.2. Bài thi hết môn: chọn một trong các phương án sau 

Bài luận học phân (theo chủ đề chuyên môn) 

 Xác định vấn đề rõ ràng       1đ 

 Sử dụng cấu trúc ngữ pháp, văn phong phù hợp    3đ 

 Cấu trúc logic        1đ 

 Từ vựng phong phú        1đ   

 Sử dụng các chiến lược, kĩ thuật viết đa dạng    2đ 

Trích dẫn đúng qui định       1đ 

 Sáng tạo trong cách trình bày      1đ 

TΫng:  10Ľ 

- Tổ chức seminar khoa học, chuyên môn bằng tiếng Anh 

 Thiết kế kịch bản         1đ 

 Thực hiện các kĩ năng giao tiếp      5đ 

 Nội dung          1đ 

 Tổ chức hoạt động tương tác      2đ 

 Sáng tạo trong thiết kế trình bày      1đ 

TΫng:  10Ľ 

      CHỦ NHIỆM KHOA                                        CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

  

 TS. Tôn Quang Cƣờng                   TS. Phạm Kim Chung 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: HÓA HỌC HỮU CƠ TRONG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Sư phạm 

- Bộ môn: Khoa học Tự nhiên 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Hóa học hữu cơ trong dạy học ở trƣờng phổ thông 

- Mã học phần: TMT 6355 

- Học phần bắt buộc/tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

(Các)  học phần tiên quyết: Không 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

        Đào tạo trình độ thạc sĩ phương pháp giảng dạy hóa học hữu cơ 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

 Học viên nâng cao được những kiến thức về lý thuyết cấu tạo, khả năng phản 

ứng của các hợp chất hữu cơ và một số cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơ, từ 

đó nắm vững và mở rộng hơn hiểu biết về hóa học hữu cơ để có thể giảng dạy với 

chất lượng cao hơn học phần này . 

3.2.2. Kύ nŁng: Nâng cao kỹ năng ra đề và trả lời các câu hỏi, bài tập về hóa học 

hữu cơ. 

3.2.3. Th§i Ľί: nghiêm túc học tập, phát huy tính tự lực sáng tạo 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

  + Bổ sung kiến thức mới chưa học ở Đại học về hóa hữu cơ. 

  + Phát huy khả năng làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và tiếp tục học cao hơn. 
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4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

 Các nội dung của học phần này bao gồm:  

   Cấu tạo và liên kết của các hợp chất hữu cơ, các hiệu ứng chuyển dịch 

electron, tính axit bazơ, các phương pháp phổ xác định cấu tạo các hợp chất hữu 

cơ.Hóa học lập thể (đồng phân hình học,đồng phân không gian, cấu hình tương đối 

và tuyệt đối, cấu dạng của hợp chất mạch thẳng và mạch vòng ). 

   Cơ chế của các phản ứng hữu cơ: phản ứng thế nucleophin ở nguyên tử 

cacbon bão hòa, phản ứng cộng hợp electrophin vào nối đôi anken và nối ba ankin, 

phản ứng cộng hợp nucleophin vào nối đôi nhóm cacbonyl, phản ứng tách loại 

nguyên tử halogen của hợp chất halogen và nhóm hyđroxyl của ancol, phản ứng 

oxihóa khử, phản ứng thế gốc, cộng hợp gốc và polime hóa cơ chế gốc, phản ứng 

chuyển vị của dãy mạch thẳng và vòng thơm.    

Học phần này giúp học viên vận dụng cơ sở lí thuyết nêu trên để giải quyết 

các vấn đề trong thực tiễn dạy học ở trường phổ thông, đồng thời vận dụng vào 

thực tiễn đời sống, lao động, sản xuất.  

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 KΔt th¼c ch̯̭ng, HV 

cͭn phͩi: c· kiΔn thοc 

nâng cao vΖ li°n kΔt h·a 

hΣc cνa c§c hιp chͫt 

hυu c̭, c§c hiΜu οng 

chuyΘn dΠch 

electron,t²nh axit baz̭ 

v¨ c§c ph̯̭ng ph§p phΫ 

x§c ĽΠnh cͫu tͧo v¨ cͫu 

tr¼c c§c hιp chͫt hυu c̭ 

 

Chƣơng 1 

Cấu tạo và khả năng phản ứng của các 

hợp chất hữu cơ 

1.1. Liên kết trong hóa học hữu cơ. 

1.1.1. Obitan nguyên tử. 

1.1.2. Sự lai hóa. 

1.1.3. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị. 

1.2. Các hiệu ứng chuyển dịch electron. 

1.2.1. Hiệu ứng cảm ứng. 

1.2.2. Hiệu ứng liên hợp. 

1.2.3. Hiệu ứng siêu liên hợp. 

1.2.4. Hiệu ứng lập thể. 

1.3. Tính axit, bazơ. 

1.3.1. Tính axit. 

1.3.2. Tính bazơ. 

1.4. Phân loại các phản ứng hữu cơ. 

1.5. Phƣơng pháp phổ xác định cấu tạo các 

hợp chất hữu cơ. 

1.5.1. Phổ hồng ngoại và tử ngoại. 

(4 giγ 

tín 

chí) 

 



128 

 

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1.5.2. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân. 

1.5.3. Phổ khối lượng. 

2 

 

 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng, HV 

cͭn phͩi: c· kiΔn thοc 

n©ng cao vΖ 

h·a hΣc lͻp thΘ (ĽΩng 

ph©n h³nh hΣc,ĽΩng 

phân kh¹ng gian, cͫu 

h³nh t̯̭ng ĽΧi v¨ tuyΜt 

ĽΧi, cͫu dͧng cνa hιp 

chͫt mͧch thΆng v¨ 

mͧch v¸ng ). H·a hΣc 

lͻp thΘ hay cͫu tr¼c cνa 

c§c hιp chͫt sinh hΣc c̭ 

bͩn l¨ lipit, gluxit v¨ 

aminoaxit 

 

Chƣơng 2. Hóa học lập thể 

2.1. Đồng phân. 

2.1.1. Đồng phân cấu tạo. 

2.1.2. Đồng phân không gian: Đồng phân 

hình học và đồng phân quang học. 

2.2. Cấu dạng của hiđrocacbon mạch 

thẳng và vòng. 

2.2.1. Hiđrocacbon mạch thẳng. 

2.2.2. Hiđrocacbon mạch vòng. 

2.3. Đồng phân quang học. 

2.3.1. Ánh sáng phân cực. 

2.3.2. Cặp đối quang. Tâm bất đối xứng. 

2.4. Cấu hình tƣơng đối. 

2.5. Cấu hình tuyệt đối. 

2.5.1. Mô hình phân tử. 

2.5.2. Cấu hình R, S của phân tử có một tâm 
bất đối xứng. 

2.5.3. Cấu hình R, S của phân tử có nhiều 
tâm bất đối xứng. 

2.5.4. Cấu hình R, S của phân tử có cấu tạo 
vòng. 

2.6. Hóa học lập thể các hợp chất lipit 

2.7. Hóa học lập thể các hợp chất gluxit 

2.8.Hóa học lập thể các hợp chất aminoaxit 

và protein 

(6 giγ 

tín 

chΞ) 

 

3 HV c· kiΔn thοc vΖ 

C̭ chΔ cνa c§c phͩn 

οng hυu c̭ : phͩn οng 

thΔ nucleophin ε nguy°n 

tσ cacbon b«o h¸a v¨ 

ĽΊc biΜt l¨ cͫu tr¼c lͻp 

thΘ cνa sͩn phͯm 

Chƣơng 3. Phản ứng thế nucleophin ở 

nguyên tử cacbon bão hòa 

3.1. Sơ đồ phản ứng thế nucleophin ở 
nguyên tử cacbon bão hòa. 

3.2. Cơ chế phản ứng thế SN2. 

3.2.1. Cơ chế chung. Lập thể phản ứng thế 

SN2. 

3.2.2. Một số ví dụ phản ứng thế SN2. 

3.3. Cơ chế phản ứng thế SN1. 

3.3.1. Cơ chế chung. Lập thể phản ứng thế 
SN1. 

3.3.2. Một số ví dụ phản ứng thế SN1. 

(4 giγ 

tín 

chΞ) 

 

4 KΔt th¼c ch̯̭ng HV cͭn 

phͩi c· kiΔn thοc vΖ 

c̭ chΔ chung v¨ 

c§c loͧi phͩn οng thΔ 

electrophin ε 

Chƣơng 4. Phản ứng thế electronphin và 

nucleophin ở vòng benzen 

4.1. Sơ đồ và cơ chế chung của phản ứng 

thế electrophin ở vòng benzen. 

4.2. Các loại phản ứng thế electrophin ở 

(4 giγ 

tín 

chΞ) 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

v¸ngbenzen. Sχ ĽΠnh 

h̯αng cνa nh·m thΔ v¨o 

sau. Nͽm Ľ̯ιc nhυng 

οng dλng cνa phͩn οng 

trong thχc tiΚn 

 

vòng benzen. 

4.2.1. Phản ứng halogen hóa. 

4.2.2. Phản ứng nitro hóa. 

4.2.3. Phản ứng sunfo hóa. 

4.2.4. Phản ứng axyl hóa. 

4.2.5. Phản ứng ankyl hóa. 

4.3. Sự định hƣớng của nhóm thế. 

4.4. Phản ứng thế nucleophin. 

4.4.1. Sự thế ở nguyên tử hiđro. 

4.4.2. Sự thế ở nguyên tử không phải 

hiđro. 

4.4.3. Sự thế ở nguyên tử halogen. 

5 KΔt th¼c ch̯̭ng HV cͭn 

phͩi c· kiΔn thοc vΖ 

phͩn οng cίng hιp 

electrophin v¨o nΧi Ľ¹i 

anken và phͩn οng cίng 

hιp nucleophin v¨o nΧi 

Ľ¹i nh·m cacbonyl, 

Chƣơng 5. Phản ứng cộng hợp vào nối đôi 

5.1. Phản ứng cộng hợp vào nối đôi C=C. 

5.1.1. Sơ đồ phản ứng và cơ chế cộng hợp 
electrophin. 

5.1.2. Các phản ứng cộng hợp: cộng brom 
(Br2), cộng hợp hiđrohalogenua (HX), hiđrat 

hóa, hiđroxyl hóa, hiđro hóa, ozon hóa. 

5.2. Cộng hợp vào nối đôi liên hợp: cộng 
hợp halogen, hiđrohalogenua, phản ứng 

Diels-Alder. 

5.3. Phản ứng cộng hợp vào C=O. 

5.3.1. Sơ đồ phản ứng và cơ chế cộng hợp 

nucleophin. 

5.3.2. Các phản ứng cộng hợp: cộng hợp 

xianua, cộng hợp cơ magie, cộng hợp ancol, 

hiđrat hóa, phản ứng với ion hiđrit AlH4
-
, 

cộng hợp bisunfit. 

(5 giγ 

tín 

chΞ) 

 

6 KΔt th¼c ch̯̭ng HV cͭn 

phͩi c· kiΔn thοc vΖ 

phͩn οng t§ch loͧi 

nguy°n tσ halogen cνa 

hιp chͫt halogen v¨ 

nh·m hyĽroxyl cνa 

ancol 

Chƣơng 6. Phản ứng tách loại 

6.1. Sơ đồ phản ứng tách loại b. 

6.2. Cơ chế phản ứng tách loại E1
. 

6.3. Cơ chế phản ứng tách loại E2
. 

6.4. Lập thể của phản ứng tách loại. 

6.5. Sự định hướng của phản ứng tách loại. 
Qui tắc Zaizep và qui tắc Hopman. 

6.6. Phản ứng cộng tách. 

(4 giγ 

tín 

chΞ) 

 

7 KΔt th¼c ch̯̭ng HV cͭn 

phͩi c· kiΔn thοc vΖ 

 

C̭ chΔ phͩn οng cίng 

hιp gΧc. 

C̭ chΔ phͩn οng polime 

h·a gΧc. 

Chƣơng 7. Phản ứng theo cơ chế gốc. 

7.1. Sơ đồ phản ứng theo cơ chế gốc. 

7.2. Sự hình thành gốc tự do. 

7.3. Cơ chế phản ứng thế gốc. 

7.4. Cơ chế phản ứng cộng hợp gốc. 

7.5. Cơ chế phản ứng polime hóa gốc. 

7.6. Cơ chế phản ứng oxi hóa-khử theo 

(4 giγ 

tín 

chΞ) 
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Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

C̭ chΔ phͩn οng oxi 

hóa-khσ theo gΧc. 

gốc. 

8 KΔt th¼c ch̯̭ng HV cͭn 

phͩi c· kiΔn thοc vΖ 

Phͩn οng khσ h·a nh·m 

chοc cacbonyl 

Phͩn οng oxi h·a 

CH,C=C và ancol, 

anĽehit 

Chƣơng 8. Phản ứng oxi hóa khử. 

8.1. Sơ đồ phản ứng oxi hóa khử. 

8.2. Mức độ oxi hóa trong phản ứng hữu 
cơ. 

8.3. Phản ứng khử hóa nhóm chức 

cacbonyl C=O , C=N, C=N. 

8.4. Phản ứng oxi hóa CH,C=C và 

ancol,anđehit. 

(4 giγ 

tín 

chΞ) 

 

9 KΔt th¼c ch̯̭ng HV cͭn 

phͩi c· kiΔn thοc vΖ 

Phͩn οng mα:i cίng 

Michal;Phͩ n οng 

Manich và Suzuki 

Chƣơng 9: Một số thành tựu mơi về phản 

ứng hóa học 

   9.1. Phản ứng cộng Michal 

   9.2. Phản ứng Manich 

   9.3. Phản ứng Suzuki 

(5 giγ 

tín 

chΞ) 

 

10 KΔt th¼c ch̯̭ng HV cͭn 

phͩi c· kiΔn thοc vΖ 

chuyΘn vΠ d«y mͧch 

thΆngchuyΘn vΠ ε v¸ng 

th̭m v¨ chuyΘn vΠ theo 

c̭ chΔ gΧc 

Chƣơng 10. Phản ứng chuyển vị 

10.1. Phản ứng chuyển vị dãy mạch thẳng 

     10.1.1. Chuyển vị pinacol-pinacolo        

     10.1.2. Chuyển vị Beckmann 

     10.1.3. Chuyển vị Hoffmann,Lossen và 

Curtius 

     10.1.4. Chuyển vị Schmidt 

10.2. Phản ứng chuyển vị ở vòng thơm 

     10.2.1. Chuyển vị Claisen ( chuyển vị 

ankyl-aryl ete ) 

     10.2.2. Chuyển vị Fríes (chuyển vị 

phenolic este ) 

     10.2.3. Chuyển vị hiđroxylamin 

     10.2.4. Chuyển  vị benziđin 

10.3.  Chuyển vị theo cơ chế gốc 

(5 giγ 

tín 

chΞ) 

 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

- Các kiến thức về hóa học hữu cơ là nền tảng  cơ bản giúp  học viên vận dụng vào 

giải quyết các tình huống trong quá trình dạy học ở trường phổ thông. 

- Hoàn thiện và nâng cao kiến thức, bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học. 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

- Lý thuyết: 30  

- Thực hành/làm việc nhóm: 10 

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5   

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 
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6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Nguyễn Đình Triệu  (2014), C̭ sε h·a hΣc hυu c̭, (Giáo trình in vi tính, Hà nội). 

2. Nguyễn Đình Triệu (2008), H·a hΣc Hυu c̭, Tͻp I , II ,NXB Đại học Quốc gia 

Hà nội, in lần 2). 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng và cộng sự H·a hΣc hυu c̭, Tͻp 1, 2, 3. NXB 

Giáo Dục, 2003 (I), 2004 (II), 2006 (III). 

2. Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận (2009, 2011). H·a hΣc Hυu c̭, Tͻp I,II. NXB 

Giáo Dục, Hà nội. 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất của 

nội dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng xuyên 
Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết 

vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; 

kỹ năng viết khoa học 

10% 

Bài tập nhóm Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức 

của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết 

hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được 

sản phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các 

vấn đề của thực tiễn bằng kiến thức 

chuyên môn và đưa ra được giải pháp 

hiệu quả (thông qua nghiên cứu) 

60% 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh 

giá. 

           CHỦ NHIỆM KHOA                                P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

           TS. Tôn Quang Cƣờng                             TS. Nguyễn Thị Kim Thành 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: DẠY BÀI TẬP THEO QUAN ĐIỂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa Sư phạm 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Dạy bài tập theo quan điểm công nghệ Hóa học   

- Mã học phần: TMT 6356 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 03 

- Các học phần tiên quyết: 

 + Dạy học hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực (TMT 6352) 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu của học phần nhằm phát triển kiến thức, năng lực dạy học và thái độ 

nghề nghiệp cho học viên Cao học Sư phạm Hóa học 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

- Học viên hệ thống được các dạng bài tập lý thuyết và bài tập tính toán hoá 

học liên quan đến công nghệ hóa học ở trường THPT.  

- Học viên trình bày được các nguyên tắc và phương pháp giải các bài tập lý 

thuyết và bài tập tính toán liên quan đến công nghệ hoá học ở trường THPT. 

- Học viên thiết kế một số bài tập lý thuyết và bài tập tính toán liên quan đến 

công nghệ hoá học. 

3.2.2. Kύ nŁng 

- Học viên phân tích được ý nghĩa, tác dụng của từng công nghệ hóa học. Trên 

cơ sở đó học viên tự lựa chọn hoặc xây dựng các bài tập phục vụ cho quá trình dạy 

học hóa học.  
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- Học viên rèn kĩ năng tổ chức, hướng dẫn, định hướng học sinh phân tích và 

giải các dạng bài tập lý thuyết và bài tập tính toán liên quan đến công nghệ hoá học 

ở trường THPT. 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Giúp học viên hiểu biết sâu sắc hơn về thực tiễn sản xuất hóa học cũng như 

các vấn đề môi trường do sản xuất hóa học gây ra. 

- Giúp học viên xây dựng các bài dạy, bài tập gắn với thực tiễn, phù hợp với 

thực tế,… 

- Giúp học viên gắn dạy học tích hợp với giáo dục môi trường. 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ hoặc các tài liệu cơ bản của ngành 

học, học phần. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Rèn luyện kỹ năng làm việc cẩn thận, chính xác. 

- Rèn luyện kỹ năng  sử dụng thời gian hiệu quả. 

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức chung về công nghệ sản 

xuất hóa học trong SGK ở trường THPT; những nguyên tắc, phương pháp giải 

chung để giải các dạng bài tập lý thuyết và bài tập tính toán liên quan đến công 

nghệ hoá học ở trường THPT; phương pháp dạy học, hướng dẫn học sinh phân tích, 

giải, thiết kế các bài tập lý thuyết và bài tập tính toán liên quan đến công nghệ hoá 

học ở trường THPT. 

Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng: 

¶ Hệ thống hoá công nghệ sản xuất hoá học ở trường THPT. Phân tích ý nghĩa, 

tác dụng của bài tập hóa học.  

¶ Hệ thống các nguyên tắc và phương pháp giải các bài tập lý thuyết và bài tập 

tính toán liên quan đến công nghệ hoá học ở trường THPT. 
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¶ Lựa chọn, xây dựng và sử dụng bài tập liên quan đến công nghệ hóa học 

trong dạy học hóa học phổ thông một cách hợp lý và hiệu quả. Thiết kế một số bài 

tập lý thuyết và bài tập tính toán hoá học gắn liền với các hiện tượng trong thực tiễn. 

Tổ chức, hướng dẫn, định hướng học sinh phân tích và giải các dạng bài tập lý 

thuyết và bài tập tính toán liên quan đến công nghệ hoá học ở trường THPT. Định 

hướng, hỗ trợ học sinh sáng tạo trong thiết kế bài tập lý thuyết và bài tập tính toán 

hoá học gắn liền với các hiện tượng có trong thực tiễn. 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 

 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Nêu được các khái niệm cơ 

bản trong công nghệ hóa học 

- Nêu được ý nghĩa của công 

nghệ hóa học đối với xã hội 

- Các nhóm thảo luận về công 

nghệ hóa học. 

Chƣơng 1.  Mở đầu về công 

nghệ hóa học 

1.1.  Lịch sử công nghệ hóa 

học 

1.2.  Các khái niệm cơ bản 

trong công nghệ hóa học 

1.3  Vai trò của công nghệ 

hóa học trong chƣơng trình 

hóa học phổ thông. 

5 giγ TC  

2 

 

 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

II.A.1 Trình bày được các 

công nghệ sản xuất axit 

II.B.2. Xemina công nghệ sản 

xuất axit khác 

II.C.1. Đề xuất công nghệ để 

sản xuất axit 

Chƣơng 2.  Công nghệ sản 

xuất axit 

2.1.  Sản xuất axit sunfuric 

2.2.  Sản xuất axit nitric 

2.3.  Sản xuất axit 

photphoric 

10 giγ 

TC 

 

3 KΔt th¼c ch̯ ̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

-  Ý nghĩa của từng loại phân 

bón đối với cây trồng 

-  Nên được nguyên tắ sản 

xuất từng loại phân bón 

- Giải các bài tập liên quan 

đến sản xuất phân bón 

- Semina một công nghệ sản 

xuất phân bón khác. 

Chƣơng 3. Công nghệ sản 

xuất phân bón, thuốc trừ 

sâu 

3.1.  Phân bón 

3.2.  Thuốc trừ sâu 

5 giγ TC  

4 KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Nêu được các nguồn nguyên 

liệu để sản xuất xi măng 

- Giải các bài tập tính toán 

Chƣơng 4.  Công nghệ sản 

xuất xi măng, gốm sứ. 

4.1. Nguồn nguyên liệu 

4.2. Các công nghệ sản xuất  

5 giγ TC  
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liên quan đến công nghệ sản 

xuất xi măng 

- Semina về vấn đề xử lý ô 

nhiễm môi trường đối với sản 

xuất xi măng 

5 KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

-Nêu được khái niệm xà 

phòng và chất tẩy rửa 

- Phạm vi ứng dụng của từng 

loại chất tẩy rửa 

-. Đề xuất bài tập liên quan. 

-Giải các bài tập liên quan 

Chƣơng 5. Công nghệ sản 

xuất xà phòng và chất tẩy 

rửa 

5.1.  Xà phòng và chất tẩy 

rửa 

5.2.  Công nghệ sản xuất 

5 giγ TC  

6 KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Nêu được vai trò của bazơ 

trong đời sống 

- Một số chất được sản xuất 

từ bazơ 

- Đề xuất bài tập liên quan. 

- Giải các bài tập liên quan 

Chƣơng 6. Công nghệ sản 

xuất bazơ 

6.1.  NaOH, KOH 

6.2.  Ca(OH)2 

5 giγ TC  

7 KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Nêu được vai trò của muối 

trong đời sống 

- Một số chất được sản xuất 

từ muối 

-. Đề xuất bài tập liên quan. 

- Giải các bài tập liên quan 

Chƣơng 7. Công nghệ sản 

xuất muối 

7.1.  NaCl, CaSO4, CuSO4 ... 

7.2.  Phèn nhôm 

5 giγ TC  

 KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Nêu được các nguyên tắc 

của công nghệ xanh 

-  Trả lời các câu hỏi liên 

quan đến một số công nghệ 

xanh. 

- Semina về một công nghệ 

xanh 

Chƣơng 8. Công nghệ xanh 

8.1.  Những yêu cầu đặt ra 

đối với môi trƣờng 

8.2.  Một số giải pháp và ví 

dụ sử dụng công nghệ xanh 

5 giγ TC  

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

- Lý thuyết :                                  15 

- Thực hành/làm việc nhóm:         25 

-  Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:  5 
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5.2. Các ph̯ ̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

-  Phương pháp nêu vấn đề 

-  Phương pháp làm việc nhóm 

-  Phương pháp dạy học dự án 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Trần Hồng Côn (2009), C¹ng nghΜ sͩn xuͫt c§c chͫt v¹ c̭, NXB Giáo dục  

2. Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ SGK, Bộ SGV Hóa lớp 10, 11, 12, (theo chương 

trình chuẩn và nâng cao). 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

Alvise Perosa, Fulvio Zecchini, Pietro Tundo (2007), Methods and Reagents 

for Green Chemistry.  

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết 

khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong 

làm việc nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý 

nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 

Phƣơng 

thức 

Hình thức Nội dung 

Bài tập cá 

nhân  

- Ngôn ngữ trong sáng, 

khoa học, trích dẫn hợp 

lí (1đ) 

- Xác định và trình bày rõ ràng, khoa học (2đ): 

+ Mục đích nghiên cứu 

+ Nhiệm vụ nghiên cứu 
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- Viết tay hoặc đánh mày 

trên khổ giấy A4, từ 3 - 

5 trang (1đ) 

- Giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu (5đ) 

- Sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn 

(1đ) 

Bài tập 

nhóm 

Phân công nhiệm vụ và 

có kế hoạch hoạt động 

nhóm cụ thể, khả thi (2đ) 

- Tất cả các thành viên 

trong nhóm đều tham gia 

đầy đủ, tích cực trong 

toàn quá trình hoạt động 

nhóm 

Báo cáo của nhóm  (8đ): 

- Trình bày ngắn gọn, khoa học 8 -10 trang 

(1đ). 

- Xác định rõ mục đích, nhiệm vụ của nhóm. 

- Giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu, có lập 

luận xác đáng (5đ)  

- Trích dẫn tài liệu chính xác, trung thực (1đ) 

Bài kiểm 

tra cuối kì 

- Bố cục hợp lý, diễn đạt 

chính xác, hợp lệ, chú 

thích khoa học rõ ràng, 

trung thực. 

- Ngôn ngữ trong sáng, 

trình bày đẹp đúng quy 

cách. 

- Dung lượng khoảng 15 

- 20 trang (1đ) 

- Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, 

nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu 

hợp lý và logic. 

- Trình bày được lịch sử nghiên cứu vấn đề. 

- Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh 

giá, năng lực tư duy phê phán trong giải quyết 

các nhiệm vụ nghiên cứu. 

- Thể hiện được khả năng hiểu và ứng dụng 

phương pháp dạy học hóa học. 

- Có sử dụng các tài liệu, công nghệ, phương 

pháp do giảng viên hướng dẫn. 

- Có danh mục tài liệu tham khảo (8đ) 

 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

TS. Tôn Quang Cƣờng 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 
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TÊN HỌC PHẦN: HÓA HỌC TÍNH TOÁN TRONG DẠY HỌC 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Sư phạm 

- Bộ môn: Khoa học Tự nhiên 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Hóa học tính toán trong dạy học 

- Mã học phần: TMT 6357 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- Các học phần tiên quyết: TMT 6350 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

 Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ việc xây dựng các đối tượng hóa học 

và tính toán các tính chất của phân tử như các phần mềm ChemDraw, 

ChemWindow, HyperChem, GausHView 05 và Gaussian 09. Từ đó, biết cách xây 

dựng cấu trúc phân tử dưới dạng 2D, 3D, sử dụng các dữ kiện hóa học về cấu trúc, 

tính chất hóa học các chất được tích hợp trong các phần mềm phục vụ cho việc xây 

dựng bài giảng và đề thi môn Hóa học. 

  Hiểu được các kiến thức nền tảng của môn hóa lượng tử áp dụng trong các 

phần mềm tính toán như HyperChem, Gaussian 09 vào việc tính toán các tính chất 

của phân tử như độ dài liên kết, góc liên kết, mật độ electron hoặc so sánh độ bền 

liên kết giữa các loại liên kết khác nhau. 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

- Hiểu được vai trò quan trọng của môn Hóa tính toán, cũng như nắm được 

các ứng dụng thực tế mà môn Hóa tính toán có thể đem đến trong giảng dạy. 

- Hiểu kĩ lưỡng cách sử dụng các ứng dụng của từng phần mềm hay dùng 

trong thực tế như ChemDraw, ChemWindow, HyperChem, GausHView 05, 
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Gaussian 09 để xây dựng cấu trúc phân tử từ đơn giản (gồm một vài nguyên tử) đến 

phức tạp (như các đại phân tử trong Sinh học) và các đối tượng của hóa học khác 

như các hệ thống phản ứng. Ngoài ra, cần nắm được cơ sở lí thuyết hóa lượng tử để 

hiểu được cách các phần mềm tính toán áp dụng trong việc tính toán các tính chất 

của phân tử như độ dài, độ bền các liên kết, góc liên kết, mật độ electron… 

- Có khả năng áp dụng các tính toán thu được từ các phần mềm để thiết kế bài 

giảng thêm thuyết phục, sinh động. Cụ thể, áp dụng vào các bài tập về so sánh độ 

dài liên kết, độ bền liên kết, chiều hướng, khả năng phản ứng của các nhóm chức 

khác nhau trong hóa hữu cơ, hoặc giải thích được màu sắc của các phức chất vô cơ, 

hợp chất hữu cơ, tính axit-bazơ của các phân tử. 

3.2.2. Kύ nŁng 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm xây dựng cấu trúc phân tử. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán các tính chất phân tử cũng như 

giải thích, biện luận các kết quả thu được. 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Thái độ làm việc tích cực, chủ động, nhiệt tình và chuyên nghiệp. 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt 

Với sự phát triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật máy tính, ngày nay hầu hết 

các công việc xây dựng các cấu trúc phân tử hóa học phức tạp và tính toán các tính 

chất của nó đã có thể thực hiện dễ dàng, thân thiện với người sử dụng thông qua 

các phần mềm thương mại hoặc mã nguồn mở. Tuy nhiên, việc sử dụng các phần 

mềm chuyên dụng cho hóa học này đòi hỏi phải có một kiến thức nền tảng cơ bản, 

không chỉ về kĩ năng sử dụng máy tính mà còn cả kiến thức chuyên ngành hóa học. 

Phần mềm hóa học có thể chia thành hai loại dựa vào tính năng của chúng: i) phần 

mềm xây dựng các đối tượng hóa học như các nguyên tử, phân tử, các dụng cụ, 

thiết bị hóa học và ii) phần mềm tính toán các tính chất của phân tử như độ dài liên 

kết, năng lượng liên kết, góc liên kết, mật độ electron, năng lượng của phân tử… Vì 

thế, môn hóa tính toán ra đời phục vụ hai mục tiêu chính: i) cung cấp các kiến thức 

cơ bản về các ứng dụng của các lí thuyết của hóa lượng tử vào việc xây dựng các 

phần mềm tính toán hóa học; ii) cách sử dụng cơ bản các phần mềm tính toán hóa 
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học phục vụ mục đích giảng dạy. Cụ thể, trong chương 1, vai trò và tầm quan trọng 

của hóa tính toán ứng dụng trong giảng dạy sẽ được giới thiệu. Bên cạnh đó, 

chương 1 cũng giới thiệu về các phần mềm sẽ được đề cập ở các chương sau cũng 

như những ứng dụng mà các phần mềm tính toán có thể cung cấp, bao gồm từ việc 

đơn giản như xây dựng cấu trúc phân tử đến các công việc phức tạp như tính toán 

các tính chất của phân tử. Chương 2 sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về mặt 

phẳng thế năng, trạng thái cơ bản, trạng thái chuyển tiếp của phân tử, cũng như các 

tính toán của cơ học cổ điển và cơ học lượng tử áp dụng trong các phần mềm hóa 

học tính toán. Chương 3 sẽ tập trung giới thiệu chi tiết các phần mềm xây dựng cấu 

trúc phân tử như ChemDraw, ChemWindow. Chương 4 sẽ giới thiệu về phần mềm 

HyperChem và các ứng dụng tính toán đơn giản trên các phân tử hay được sử dụng 

trong phần mềm này. Chương 5 giới thiệu về phần mềm GausHView 05 và 

Gaussian 09 trong việc xây dựng cấu trúc các phân tử và thiết lập, thực thi các tính 

toán trên các phân tử đó. Chương 6 cung cấp một số bài tập tổng hợp ứng dụng 

đồng thời các phần mềm ở các chương trước phục vụ mục đích giảng dạy. 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 

Mục tiêu 
 

Nội dung 

Thời 

lƣợn

g 

G

h

i 

c

h

ú 

 

1 

KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Nắm được vai trò và tầm 

quan trọng của hóa tính toán 

ứng dụng trong việc giảng 

dạy. 

- Biết được các tính năng và 

các ứng dụng cơ bản của các 

phần mềm đã được giới thiệu 

sơ lược. 

Chƣơng 1: Tổng quan về hóa tính 

toán 

1.1 Vai trò và tầm quan trọng 

của hóa tính toán 

 

1.2 Các công cụ của hóa tính 

toán 

 

1.3 Kết hợp các công cụ để giải 

quyết vấn đề 

(3 

giγ 

tín 

chΞ) 

 

2 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Nắm được khái niệm về bề 

mặt thế năng, trạng thái cơ 

bản, trạng thái chuyển tiếp 

- Nắm được các công thức, ý 

nghĩa và phạm vi áp dụng của 

chúng trong cơ học cổ điển. 

Chƣơng 2: Các khái niệm cơ bản 

và phƣơng pháp tính toán trong 

hóa tính toán 

2.1 Khái niệm về bề mặt thế năng 

2.2 Sự xấp xỉ gần đúng Born-

Oppenheimer 

2.3 Tối ưu hóa hình học 

2.4 Các điểm tĩnh tại và dao động 

(9 

giγ 

tín 

chΞ) 
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- Nắm được các công thức, ý 

nghĩa và phạm vi áp dụng của 

chúng trong cơ học lượng tử 

áp dụng trong các phần mềm 

tính toán hóa học. 

2.5 Cơ học cổ điển (Molecular 

Mechanics – MM) 

 2.5.1 Khái niệm về MM 

 2.5.2 Các ví dụ sử dụng MM 

 2.5.3 Hình học tính toán bằng MM 

 2.5.4 Tần số tính toán bằng MM 

 2.5.5 Ưu và nhược điểm của MM 

2.6 Cơ học lượng tử (Quantum 

Mechanics – QM) 

  2.6.1. Khái niệm về QM 

  2.6.2. Sự phát triển của QM 

(Phương trình Schrödinger) 

  2.6.3. Ứng dụng của phương trình 

Schrödinger vào hóa học bởi 

Hückel 

  2.6.4. Phương pháp Hückel mở 

rộng 

2.7 Phương pháp tính Ab initio  

  2.7.1. Các nguyên lí cơ bản của 

phương pháp ab initio 

  2.7.2. Tập hàm cơ bản (Basis sets) 

  2.7.3. Tương tác electron 

  2.7.4. Ứng dụng của phương pháp 

Ab initio 

  2.7.5. Ưu và nhược điểm của 

phương pháp Ab initio 

2.8. Lí thuyết phiếm hàm mật độ 

(Density Functional Theory – DFT) 

   2.8.1 Các nguyên lí cơ bản của lí 

thuyết phiếm hàm mật độ 

   2.8.2 Ứng dụng của DFT 

   2.8.3 Ưu và nhược điểm của DFT  

3 

KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Nắm được cách cài đặt các 

phần mềm ChemDraw, 

ChemWindow. 

- Nắm được các tính năng cơ 

bản và sử dụng thành thạo các 

phần mềm ChemDraw, 

ChemWindow trong việc vẽ 

các cấu trúc phân tử, các dụng 

cụ thiết bị thí nghiệm hóa 

học. 

- Nắm được cách xuất các file 

ra các ứng dụng khác như 

Chƣơng 3: Giới thiệu phần mềm 

ChemDraw và ChemWindow 

3.1 Giới thiệu về các phần mềm 

ChemDraw và ChemWindow và cách 

cài đặt 

 

3.2 Các ứng dụng cụ thể của phần 

mềmChemDraw và ChemWindow. 

 

3.3 Các bài tập vận dụng  

(9 

giγ 

tín 

chΞ) 
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5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc  

 - Lý thuyết: 25 giờ 

 - Thực hành và làm việc nhóm: 15 giờ 

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 giờ 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

- Dạy lí thuyết trực tiếp trên lớp (21 giờ), kết hợp với một số tiết làm bài tập để 

củng cố đào sâu kiến thức (9 giờ). 

Word, Powerpoint. 

4 

KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Nắm được cách cài đặt phần 

mềm HyperChem. 

- Sử dụng phần mềm 

HyperChem xây dựng các cấu 

trúc phân tử đơn giản. 

- Thiết lập được các thông số 

tính toán cho các phân tử đơn 

giản. 

- Biện luận các kết quả thu 

được. 

Chƣơng 4: Giới thiệu phần mềm 

HyperChem 
4.1 Giới thiệu về phần mềm 

HyperChem và cách cài đặt 

4.2 Các ứng dụng của phần mềm 

HyperChem  

4.3 Các bài tập vận dụng 

(9 

giγ 

tín 

chΞ) 

 

5 

KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Nắm được cách cài đặt hai 

phần mềm GausHView 05 và 

Gaussian 09. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm 

GausHView 05 để vẽ được cấu 

trúc các phân tử đơn giản. 

- Thiết lập được các thông số 

tính toán cho các phân tử đơn 

giản qua GausHView 05. 

- Biện luận được các kết quả thu 

được. 

Chƣơng 5: Giới thiệu phần mềm 

GausHView 05 và Gaussian 09 
5.1 Giới thiệu về phần mềm 

GausHView 05 và Gaussian 09 

5.2 Các ứng dụng của phần mềm 

GausHView 05 

5.3 Cách thiết lập tính toán và phạm 

vi áp dụng của các phương pháp tính 

toán của Gaussian 09 

5.4 Các bài tập vận dụng 

(9 

giγ 

tín 

chΞ) 

 

6 

KΔt th¼c ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

- Sử dụng đồng thời thành 

thạo các phần mềm ứng dụng 

vào các bài tập tổng hợp từ 

đơn giản đến phức tạp. 

Chƣơng 6: Các bài tập áp dụng 

tổng hợp 

(6 

giγ 

tín 

chΞ) 
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- Giao bài tập nhóm, mục đích để rèn kĩ năng làm việc theo nhóm, tinh thần 

tương trợ, hợp tác, giúp đỡ trong quá trình học (9 giờ). 

- Bài tập thuyết tình, mục đích để rèn kĩ năng tự tìm tòi tài liệu, tổng hợp kiến 

thức, kĩ năng trình bày, thảo luận một vấn đề (6 giờ). 

6. Tài liệu tham khảo 

 1. T¨i liΜu ch²nh  

1. Errol Lewars, (2003), Computational Chemistry ï Introduction to the Theory and 

Applications of Molecular and Quantum Mechanics, Kluwer Academic Publishers, 

New York.  

2. David C. Young, Computational Chemistry - A Practical Guide for Applying 

Techniques to Real ï World Problems. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Donald W. Rogers. (2003), Computational Chemistry Using the PC, John Wiley 

& Sons, Inc., Publication  

2. Wolfram Koch, Max C. Holthausen. (2001), A Chemistôs Guide to Density 

Functional Theory, Wiley-VCH Verlag GmbH. 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất 

của nội dung 

kiểm tra 

Mục đích kiểm tra 
Trọng 

số 

Đánh giá 

thƣờng xuyên 
Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào 

thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng 

viết khoa học 

10% 

Bài tập nhóm Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản 

phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi hết 

môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả  

60% 
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7.1. Đánh giá năng lực (cá nhân, nhóm) 

- Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức  

- Đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức  

7.2. Kỹ năng trình bày (cá nhân) 

- Tư thế tác phong nghiêm chỉnh.  

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, không nói ngọng, nói lắp. Nội dung trình bày 

có tính hệ thống chặt chẽ. 

- Hoàn thiện bài theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm 

tra đánh giá.      

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

TS. Tôn Quang Cƣờng 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC Ở 

TRƢỜNG PHỔ THÔNG 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Sư phạm 

- Bộ môn: Khoa học Tự nhiên 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần:  Bồi dƣỡng học sinh giỏi môn Hóa học ở trƣờng phổ thông               

- Mã học phần: TMT 6358 

- Học phần bắt buộc / Tự chọn: Tự chọn 
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- Số lượng tín chỉ: 3   

- (Các) học phần tiên quyết: 

 + Dạy học hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực (TMT 6352) 

 + Dạy bài tập theo quan điểm công nghệ hóa học (TMT 6356) 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tạo nguồn để đào tạo nhân tài, giáo dục phổ 

thông chủ yếu là bồi dưỡng năng lực tư duy cho học sinh. Phát hiện và bồi dưỡng 

năng khiếu về môn hóa học trên cơ sở bảo đảm yêu cầu giáo dục toàn diện, đáp ứng 

yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Năng khiếu của học sinh là tố chất quan trọng nhưng mới chỉ là tiềm năng, 

cần phải được bồi dưỡng để phát huy thật tốt, chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự 

học, thói quen làm việc hợp tác, tự giác đóng góp xây dựng đất nước.  

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc: theo Chuẩn kiến thức của Chương trình chuyên phổ thông môn 

hóa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tháng 12/2009 

3.2.2. Kύ nŁng 

     - Phát hiện được học sinh giỏi hóa học 

      - Đề xuất các biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 

3.2.3. Th§i Ľί:  Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng. Ý thức 

vận dụng những tri thức hoá học đã học vào cuộc sống.  

3.2.4. Mλc ti°u khác:  Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ  

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

 Học phần này giúp học viên về tầm quan trọng, vị trí của công tác phát hiện 

và bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường phổ thông. Thông qua học phần này giúp học 

viên định hướng xây dựng chương trình, mục tiêu, nội dung kiến thức để bồi dưỡng 

cho học sinh yêu thích môn Hóa học trở thành những học sinh giỏi hóa thực thụ. 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  
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TT Mục tiêu Nội dung 
Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 

HV cͭn Ľͧt Ľ̯ιc: 

- Tr³nh b¨y Ľ̯ιc 

mίt sΧ n®t ĽΊc tr̯ng 

vΖ hΣc sinh giΥi 

- Tr³nh b¨y Ľ̯ιc 

nŁng lχc phͯm chͫt 

cνa mίt hΣc sinh 

giΥi H·a hΣc 

- ChΞ ra Ľ̯ιc 

nhυng phͯm chͫt c̭ 

bͩn m¨ GV cͭn c· 

khi dͧy hΣc cho hΣc 

sinh giΥi 

 

Chƣơng 1: Một số vấn đề  lý luận về 

bồi dƣỡng học sinh giỏi hoá học 

a. Quan niệm về học sinh giỏi 

b. Tầm quan trọng của việc bồi dưỡng 

học sinh giỏi  

c. Những phẩm chất và năng lực cần có 

của một học sinh giỏi hóa học  

- Năng lực tiếp thu kiến thức  

- Năng lực suy luận logic 

-  Năng lực đặc biệt  

- Năng lực lao động sáng tạo  

- Năng lực kiểm chứng  

- Năng lực thực hành 

d. Những năng lực giáo viên cần có khi 

bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học.  

e. Dấu hiệu nhận biết học sinh giỏi 

f. Năng lực sáng tạo của học sinh trong 
dạy học hóa học 

 

(04 giγ 

tín chí) 

 

2 

HV cͭn Ľͧt Ľ̯ιc 

- LiΜt k° v¨ ph©n 
t²ch Ľ̯ιc c̭ sε ĽΘ 

phát hiΜn HSG h·a 

hΣc. 

- Trình bày và 

ph©n t²ch Ľ̯ιc mίt 

sΧ biΜn ph§p bΩi 

d̯ηng  HSG ε ĽΠa 

ph̯̭ng m³nh c¹ng 

tác 

-  Biết phương pháp 

xây dựng bài tập để 

bồi dưỡng HSG môn 

hóa học 

Chƣơng 2. Một số biện pháp phát hiện 

và bồi dƣỡng học sinh giỏi hóa học 

2.1. Một số biện pháp phát hiện học sinh giỏi 

- Làm rõ mức độ đầy đủ chính xác của 

kiến thức, kỹ năng, kỹ sảo theo chuẩn 

kiến thức, kỹ năng của chương trình 

SGK. 

- Làm rõ trình độ nhận thức và mức độ tư 

duy của từng học sinh bằng nhiều biện pháp 

và nhiều tình huống về lý thuyết và thực 

nghiệm để đo mức độ tư duy của học sinh.  

2.2. Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh 

giỏi 

2.2.1. Nhà trường 

- Chuẩn bị cở sở dạy học 

-  Chuẩn bị đội ngũ giáo viên 

2.2.2. Xây dựng niềm tin trong mỗi HS và 

phụ huynh HS 

2.2.3. Soạn thảo nội dung dạy học và có 

PPDH phù hợp 

2.4.4.Xây dựng bài tập để bồi dưỡng 

HSG  

2.2.5. Kiểm tra, đánh giá 

 

(8 giγ 

tín chí) 

 

3 

HV cͭn Ľͧt Ľ̯ιc: 

- Phân biệt rõ các 

câu hỏi và bài tập 

Chương 3. Sử dụng bài tập hóa học hóa 

học nâng cao nhằm phát hiện và bồi 

dƣỡng học sinh giỏi hóa học 

 

(8 giγ 

tín chí) 
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dùng cho HSG 

HV cͭn Ľͧt Ľ̯ιc: 

- Biết nội dung kiến 

thức và kỹ năng cần 

thiết phải bồi dưỡng 

cho HSG môn hóa 

học. 

 

- Biết khai thác và 

sử dụng các tài liệu 

thu thập được 

. 

3.1. Phân biệt câu hỏi lý thuyết nâng cao 

với câu hỏi lý thuyết thông thường 

3.2. Phân biệt bài tập tính toán nâng cao 

với bài tập tính toán thông thường    

3.3. Sử dụng bài tập rèn luyện năng lực 

phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề 

3.4. Sử dụng bài tập phát triển năng lực 

nhận thức trí thông minh, sáng tạo  

3.5. Sử dụng bài tập rèn luyện năng lực 

thực hành,vận dụng lý thuyết vào thực tế, 

giải thích các hiện tượng trong tự nhiên 

và cuộc sống 

 

 

4 

HV cͭn Ľͧt Ľ̯ιc: 

Biết cách xây dựng 

Chương trình bồi 

dưỡng HSG phù hợp 

với địa phương  

Chƣơng 4: Một số vấn đề xây dựng 

chƣơng trình bồi dƣỡng học sinh giỏi 
o Mλc ti°u 

o KΔ hoͧch 

o Ph̯̭ng ph§p 

o  KiΘm tra-Ľ§nh gi§, ĽiΖu chΞnh-rút 

kinh nghiΜm 

 

(10 giγ 

tín chí) 

 

 HV cͭn Ľͧt Ľ̯ιc: 

- Biết tình hình và 

mức độ thi HSG ở 

địa phương và một 

số trường đại học 

- Biết nội dung và 

đề thi HSG chuyên 

hóa học 

 

Chƣơng 5: Một số vấn đề thi tuyển học 

sinh giỏi 
5.1. Kì thi HSG cấp THCS  

- Nội dung thi HSG cấp THCS và thi 

tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hóa học  

(nίi dung, giαi hͧn, c§c dͧng b¨i) 

- Minh họa  

5.2. Kì thi HSG cấp tỉnh và khu vực 

(miền Bắc, miền Nam, miền Trung) 

- Nội dung thi HSG quốc gia (nίi dung, 

li°n hΜ vαi ch̯̭ng tr³nh chuy°n, c§c dͧng 

bài) 

- Minh họa  

5.3. Giới thiệu Một số đề thi Olympic hóa 

học quốc tế và kết quả của Đoàn HSG 

Việt Nam 

(15 giγ 

t²n chΞ) 

 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

   - Lý thuyết:            15 

   - Thực hành/làm việc nhóm:  25 

   - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

  Thiết kế tình huống, nêu - giải quyết vấn đề và dạy học tích cực 
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6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Nguyễn Duy Ái, Đào Hữu Vinh, Trần Quốc Sơn (2010), T¨i liΜu chuyên môn hóa 

hΣc THPT – NXBGD. 

2. Bộ GD&ĐT (2009), Ch̯̭ng tr³nh chuy°n m¹n h·a hΣc THPT.  

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Nguyễn Xuân Trường, ThS Phạm Thị Anh (2011), T¨i liΜu bΩi d̯ηng hΣc  sinh giΥi 

m¹n h·a hΣc trung hΣc phΫ th¹ng. NXB ĐHQGHN. 

2. Đào Hữu Vinh, Phạm Đức Bình (2012),  BΩi d̯ηng hΣc sinh giΥi 12, NXB tổng hợp 

Thành Phố Hồ Chí Minh. 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình 

thức 

Tính chất 

của nội dung 

kiểm tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập 

cá nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực 

tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết khoa 

học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của nhóm 

và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong làm việc 

nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề của 

thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và đưa ra 

được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên cứu) 

60% 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 

Hoàn thiện theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục tiêu của kiểm tra đánh giá 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

TS. Tôn Quang Cƣờng 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: HÓA HỌC PHÂN TÍCH TRONG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa Sư phạm 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Hóa học phân tích trong dạy học hóa học ở trƣờng phổ thông. 

-  Mã học phần: TMT 6359 

- Học phần bắt buộc / tự chọn:Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 03 

- Học phần tiên quyết: Không 

 3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Cung cấp cho người học các kiến thức về hóa học phân tích, các nguyên tắc, 

qui trình phân tích. Trên cơ sở đó người học vận dụng để giải thích một cách định 

tính và định lượng các quá trình hóa học. Người học được trang bị năng lực để 

hiểu, đánh giá hoặc đề xuất một qui trình phân tích với một đối tượng cụ thể thực 
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tế, góp phần nâng cao kiến thức về các vấn đề của xã hội có liên quan đến hóa học 

và hóa học phân tích. 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

- Kiến thức về cân bằng ion trong dung dịch nước, các phản ứng axit – bazơ, 

phản ứng tạo phức, phản ứng tạo kết tủa và phản ứng oxi hóa – khử.  

- Kiến thức về phân tích định lượng theo phương pháp phân tích thể tích. 

Người hoạc nắm được nguyên tắc của phương pháp, sử dụng chất chỉ thị thích hợp 

và đánh giá được độ chính xác của phương pháp. 

- Kiến thức về phân tích công cụ: các phương pháp quang, điện, sắc kí.  

- Người học nắm được nguyên tắc, đối tượng và phạm vi ứng dụng của từng 

phương pháp trong phân tích định tính và định lượng các chất. 

3.2.2. Kύ nŁng 

- Giải quyết bài tập thực tiễn về phân tích định tính và định lượng một đối 

tượng cụ thể.  

- Ứng dụng các kiến thức hóa phân tích trong giảng dạy phổ thông và cuộc sống 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Rèn luyện tính tích cực học tập, tìm tòi, khám phá khoa học. 

- Trung thực trong khoa học 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

Hóa học phân tích là khoa học nghiên cứu về các phương pháp xác định định 

tính và định lượng các chất. HỌC PHẦN này sẽ cung cấp kiến thức quan trọng 

trong hóa học phân tích từ cơ bản đến nâng cao. Mặt khác, kết quả của một phép 

phân tích hóa học là thông tin định tính và định lượng của một chất hay hợp chất 

nào đó trong mẫu thực tế. Do vậy, các kết quả đều phải được xử lí thống kê để đảm 

bảo tính chính xác và tính đúng đắn. Chương 1 và chương 2 sẽ đề cập đến các vấn 

đề chung của hóa học phân tích và những khái niệm cơ bản trong xử lí thống kê kết 

quả phân tích.  
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Do hầu hết các chất đều có thể chuyển hóa thành dạng mà có thể tan trong 

dung dịch nước, nên chương 3 và 4 sẽ trình bày về cân bằng của các chất trong 

dung dịch nước và phương pháp chuẩn độ thể tích để định lượng chất. 

Các chương 5, 6 và 7 giới thiệu về các phương pháp phân tích công cụ hiện 

đại đang được dùng phổ biến ở các phòng thí nghiệm phân tích: Các phương pháp 

phân tích điện hóa; các phương pháp phân tích quang và các phương pháp sắc kí.  

Học phần một mặt cung cấp các kiến thức cơ bản của phương pháp, mặt  

khác rèn luyện các kĩ năng cơ bản trong phân tích, giúp người học có thể vận dụng 

linh hoạt kiến thức học được trong giải quyết những vấn đề thực tế liên quan. 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 Kết thúc chương, 

HV cần phải nắm 

được vai trò và vị trí 

của hóa học phân 

tích trong khoa học 

hóa học nói riêng và 

trong thực tiễn nói 

chung 

 

Chƣơng 1: Mở đầu 

1.1. Vai tr¸ cνa h·a hΣc ph©n t²ch 

1.2. Ph©n loͧi trong h·a hΣc ph©n t²ch 

1.3. C§c b̯αc c̭ bͩn trong ph©n t²ch 

1.3.1. Lχa chΣn ph̯̭ng ph§p 

1.3.2. Chuͯn bΠ m͵u 

1.3.3. Loͧi c§c yΔu tΧ cͩn trε 

1.3.4. TiΔn h¨nh ph©n t²ch m͵u theo 

ph̯̭ng ph§p Ľ« chΣn 

1.3.5. Xσ l² sΧ liΜu v¨ Ľ§nh gi§ kΔt quͩ 

(2 giγ 

tín 

chΞ) 

 

2 

 

Kết thúc chương, 

HV cần phải nắm 

được các loại sai số 

có thể xảy ra trong 

qui trình phân tích; 

biết cách đánh giá 

một kết quả phân 

tích. 

Chƣơng 2: Sai số trong hóa học phân tích 

2.1. Mίt sΧ kh§i niΜm  

2.1.1. Gi§ trΠ trung b³nh, trung vΠ  

2.1.2. ņί ch²nh x§c v¨ Ľί Ľ¼ng 

2.2. Ph©n loͧi sai sΧ 

 2.2.1. Sai sΧ ng͵u nhi°n 

2.2.2. Sai sΧ hΜ thΧng 

(2 giγ 

tín 

chΞ) 

 

3 Kết thúc chương, 

HV cần nắm được 

các loại cân bằng 

trong dung dịch 

nước, cách biểu diễn 

hằng số cân bằng. 

Chƣơng 3: Cân bằng trong dung dịch nƣớc 

3.1. Th¨nh phͭn cνa dung dΠch n̯αc  

3.1.1. Dung dΠch c§c chͫt ĽiΜn li  

3.1.2. Axit v¨ baz̭  

3.2. C©n b΄ng h·a hΣc 

3.2.1. Trͧng th§i c©n b΄ng 

3.2.2. H΄ng sΧ c©n b΄ng  

(3 giγ 

tín 

chΞ) 

 

4 Kết thúc chương, 

HV cần phải nắm 

được các phép chuẩn 

độ thể tích: chuẩn độ 

Chƣơng 4: Phƣơng pháp chuẩn độ thể 

tích 

4.1. Nguy°n tͽc cνa ph̯̭ng ph§p 

4.1.1. Dung dΠch chuͯn v¨ chͫt chuͯn gΧc 

(8giγ 

tín 

chΞ) 
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axit – bazơ; chuẩn 

độ tạo phức; chuẩn 

độ tạo kết tủa, và 

chuẩn độ oxi hóa – 

khử. HV nắm được 

nguyên tắc hoạt 

động của các laoij 

chỉ thị dùng trong 

các phép chuẩn độ 

thể tích. 

4.1.2. ņ̯γng chuͯn Ľί  

4.1.3. ņiΘm t̯̭ng Ľ̯̭ng   

4.2. ChΞ thΠ trong chuͯn Ľί thΘ t²ch 

4.2.1. ChΞ thΠ axit ï baz̭  

4.2.2. ChΞ thΠ ion kim loͧi trong chuͯn Ľί 

complexon 

4.2.3. ChΞ thΠ oxi h·a ï khσ 

4.2.4. ChΞ thΠ trong chuͯn Ľί tͧo kΔt tνa. 

4.3. C§c c§ch tiΔn h¨nh chuͯn Ľί 

4.3.1. Chuͯn Ľί trχc tiΔp 

4.3.2. Chuͯn Ľί thΔ 

4.3.3. Chuͯn Ľί ng̯ιc 

4.3.4. Chuͯn Ľί gi§n tiΔp 

5 Kết thúc chương, 

HV cần nắm được 

nguyên tắc làm việc 

của các laoij điện 

cực cơ bản, nguyên 

tắc chính của 

phương pháp von-

ampe thường và 

von-ampe hòa tan. 

Chƣơng 5: Các phƣơng pháp phân tích 

điện hóa 

5.1. Ph©n t²ch ĽiΜn thΔ  
5.1.1. Nguyên tắc của phương pháp phân 

tích điện thế 

5.1.2. Điện cực trong phân tích điện thế 

5.1.2.1. Điện cực so sánh 

5.1.2.2. Điện cực chỉ thị 

5.1.2.3. Điện cực màng chọn lọc ion 

a. Phân loại điện cực màng 

b. Điện cực thủy tinh đo pH 

c. Điện cực màng lỏng 

d. Điện cực màng rắn 

5.1.3. Chuẩn độ điện thế 

5.1.3.1. Định lượng bằng chuẩn độ điện thế 

5.1.3.2. Xác định các hằng số cân bằng 

bằng chuẩn độ điện thế 

5.1.4. Ứng dụng của phương pháp đo điện thế  

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p von-ampe 

5.2.1. Ph̯̭ng ph§p ph©n t²ch cχc phΫ 

5.2.1.1. Nguy°n tͽc cνa ph̯̭ng ph§p 

5.2.1.2. Ph̯̭ng tr³nh s·ng cχc phΫ 

khuΔch t§n 

5.2.1.3. ξng dλng cνa ph̯̭ng ph§p ph©n 

t²ch cχc phΫ 

5.2.2. Ph̯̭ng ph§p von-ampe th̯γng 

5.2.2.1. Nguyên tͽc cνa ph̯̭ng ph§p 

5.2.2.2. Ph̯̭ng ph§p von-ampe th̯γng 

5.2.2.3. Ph̯̭ng ph§p von-ampe vòng 

5.2.3. Ph̯̭ng ph§p von-ampe hòa tan 

5.2.3.1. Nguy°n tͽc cνa ph̯̭ng ph§p  

5.2.3.2. ņiΜn cχc l¨m viΜc 

5.2.3.3. ξng dλng cνa ph̯̭ng ph§p  

(15 

giγ 

tín 

chΞ) 
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5.2.4. Ph̯̭ng ph§p von-ampe h¸a tan hͫp 

phλ 

5.2.4.1. Nguy°n tͽc cνa ph̯̭ng ph§p  

5.2.4.2. ξng dλng cνa ph̯̭ng ph§p  

6 Kết thúc chương, 

HV cần nắm được 

nguyên tắc, ứng 

dụng của các 

phương pháp quang 

trong phân tích định 

tính và định lượng. 

Phân biệt, so sánh 

các phương pháp 

quang phân tử và 

các phương pháp 

quang nguyên tử  

Chƣơng 6: Các phƣơng pháp phân tích 

quang 

6.1. Mίt sΧ kh§i niΜm chung 

6.2. C§c ph̯̭ng ph§p ph©n t²ch quang 

ph©n tσ 

6.2.1. ņΠnh luͻt Beer 

6.2.2. ņΠnh luͻt cίng t²nh 

6.2.3. Nghi°n cοu phοc theo ph̯̭ng pháp 

Ľo quang 

6.2.3.1. Ph̯̭ng ph§p biΔn ĽΫi li°n tλc 

6.2.3.2. Ph̯̭ng ph§p tΞ sΧ mol 

6.2.3.3. Ph̯̭ng ph§p staric-Bacbanel 

6.2.3.4. Ph̯̭ng ph§p chuyΘn dΠch c©n 

b΄ng 

6.2.3.5. X§c ĽΠnh h΄ng sΧ bΖn cνa phοc 

theo ph̯̭ng ph§p Ľo quang 

6.2.4. Chuͯn Ľί Ľo quang 

6.2.5. Ph̯̭ng ph§p ph©n t²ch huȢnh 

quang 

6.3. Ph̯̭ng ph§p ph©n t²ch quang 

nguy°n tσ 

6.3.1. Quang phΫ hͫp thλ v¨ ph§t xͧ 

nguy°n tσ  

6.3.2. Nguy°n tͽc chung 

6.3.3. Ph̯̭ng ph§p quang phΫ hͫp thλ 

nguy°n tσ (AAS) 

6.3.3.1. C§c kǫ thuͻt nguy°n tσ h·a m͵u 

6.3.3.2. ThiΔt bΠ quang phΫ hͫp thλ nguy°n 

tσ 

6.3.3.3. C§c kǫ thuͻt ph©n t²ch phΫ hͫp thλ 

nguy°n tσ 

6.3.4. Ph̯̭ng ph§p quang phΫ ph§t xͧ 

nguy°n tσ (AES)  

(10 

giγ 

tín 

chΞ) 

 

7  Kết thúc chương, 

HV cần nắm được 

nguyên tắc chung 

của sắc kí, ứng dụng 

trong phân tích định 

tính và định lượng; 

so sánh sắc kí lỏng 

và sắc kí khí. 

Chƣơng 7: Các phƣơng pháp sắc kí 

7.1. Giαi thiΜu chung 

7.1.1 C§c kh§i niΜm c̭ bͩn 

7.1.2. Ph©n loͧi c§c ph̯̭ng ph§p sͽc k² 

7.1.3. ThuyΔt Ľǫa 

7.1.4. ThuyΔt tΧc Ľί  

7.2. Sͽc k² lΥng hiΜu nŁng cao (HPLC) 

7.2.1. Nguy°n l² hoͧt Ľίng cνa ph̯̭ng 

pháp HPLC 

(5giγ 

tín 

chΞ) 
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7.2.2. Ph©n loͧi trong sͽc k² lΥng hiΜu 

nŁng cao 

7.2.2.1. Sͽc k² ph©n bΧ 

7.2.2.2. Sͽc k² hͫp phλ 

7.2.2.1. Sͽc k² trao ĽΫi ion  

7.2.2.1. Sͽc k² r©y ph©n tσ 

7.2.3. ξng dλng cνa ph̯̭ng ph§p HPLC 

trong phân tích ĽΠnh t²nh v¨ ĽΠnh l̯ιng 

7.2.4. Detector trong sͽc k² lΥng 

7.3. Sͽc k² kh² (GC) 

7.3.1. Nguy°n l² hoͧt Ľίng cνa ph̯̭ng 

pháp GC 

7.3.2. Cίt sͽc k² kh² v¨ pha tǫnh 

7.3.3. ξng dλng cνa ph̯̭ng ph§p GC 

trong ph©n t²ch ĽΠnh t²nh v¨ ĽΠnh l̯ιng 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

 - Lý thuyết: 15 tiết 

 - Làm việc nhóm: 25 tiết 

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 tiết 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

 - Phương pháp thuyết trình kết hợp vấn đáp,  

- Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề 

- Phương pháp hoạt động nhóm  

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh  

1. Nguyễn Tinh Dung (2013), H·a hΣc ph©n t²ch 1, C©n b΄ng ion trong dung dΠch, 

NXB ĐHSP.  

2. Nguyễn Tinh Dung (2002), H·a hΣc ph©n t²ch, phͭn III, C§c ph̯̭ng ph§p ĽΠnh 

l̯ιng h·a hΣc, NXB GD có tái bản. 

3. Trần Tứ Hiếu, Từ Vọng Nghi, Nguyễn Văn Ri, Nguyễn Xuân Trung (2007), Hóa 

hΣc ph©n t²ch ï Ph©͔n II: C§c ph̯̭ng ph§p ph©n t²ch c¹ng cλ, NXB KHKT, Hà 

Nội. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 
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1. Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch (2007), Principles of 

Instrumental Analysis. Thomson Brooks/Cole, Canada, (6th edition). 

2. David Harvey (2000), Modern Analytical Chemistry. McGraw-Hill,  

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất 

của nội dung 

kiểm tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng xuyên 
Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và 

kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết 

vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ 

năng viết khoa học 

10% 

Bài tập nhóm Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức 

của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết 

hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được 

sản phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi hết môn Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn 

đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên 

môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả 

(thông qua nghiên cứu) 

60% 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra đánh 

giá. 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

TS. Tôn Quang Cƣờng 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: HÓA HỌC MÔI TRƢỜNG 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa Sư phạm 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Hóa học môi trƣờng 

- Mã học phần: CHE 6350 

- Học phàn bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- (Các) Học phần tiên quyết: Không 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Mλc ti°u kiΔn thοc 

 Yêu cầu học viên nắm được nội dung liên quan đến vấn đề môi trường trong 

hóa học. Học viên nắm được nguyên nhân gây ô nhiễm khí quyển, thủy quyển và 

địa quyển, từ đó cũng đưa ra được những giải pháp để ứng phó với các hiện tượng 

ô nhiễm môi trường đó.  

Mλc ti°u kǫ nŁng:  

- Từ các kiến thức về hóa học nói chung, các kiến thức về hóa môi trường sẽ 

giúp học viên phân tích những vấn đề về môi trường và các tác động đến con người 

của các vấn đề môi trường. Học viên có thể tham gia các dự án đánh giá tác động 

môi trường.  
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-Tham gia các giải pháp hữu ích, đóng góp cho Quốc gia, địa phương, cho 

trường học về các vấn đề môi trường. 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

- Các kiến thức liên quan đến hóa môi trường, ô nhiễm môi trường, nguyên 

nhân và phương pháp giảm thiểu, các biện pháp sơ bộ xử lý ô nhiễm. 

- Các quá trình hóa học xảy ra trong môi trường, giải thích bản chất các hiện 

tượng gây ô nhiễm môi trường. 

- Các tác động của ô nhiễm môi trường đối với vấn đề toàn cầu và con người. 

3.2.2. Kύ nŁng 

- Có khả năng tham gia đánh giá tác động môi trường từ những vấn đề môi 

trường của địa phương cũng như toàn cầu. 

- Có kỹ năng trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường. 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Có thái độ rõ ràng đối với vấn đề môi trường do nhận thức được các hành vi 

đúng – sai trong vấn đề môi trường.  

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

- HỌC PHẦN là tiền đề để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề môi 

trường, xử lý ô nhiễm môi trường và các biện pháp để phát triển bền vững. 

- Giảng dạy tích hợp  giáo dục môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng 

chống , giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

4. Nội dung học phần 

Trên cơ sở kiến thức về hóa học đã được học trong chương trình đào tạo Đại 

học, các học phần về cơ sở Hóa học môi trường học viên tiếp tục hiểu sâu hơn về 

các kiến thức Hóa môi trường. Từ sự hiểu sâu sắc hơn về các nội dung hóa học môi 

trường học viên có thể đánh giá tốt hơn các tác động môi trường, có cách nhìn tốt 

hơn để thực thi những nhiệm vụ về chuyên ngành khi được giao phó. 

Học phần giúp học viên đi sâu vào các phản ứng hóa học xảy ra trong môi 

trường, các tác động tới cuộc sống con người và sinh vật của các phản ứng đó. 
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4.1 T·m tͽt  

- Các nội dung liên quan đến vấn đề khí quyển và ô nhiễm khí quyển. Các nguyên  nhân gây 

nên ô nhiễm không khí, các vẫn đề về hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu toàn cầu. 

- Các nội dung liên quan đến ô nhiễm môi trường đất, nước và tác động qua lại của 

đất, nước và không khí. 

- Các nội dung liên quan đến độc chất học môi trường, các vấn đề xử lý chất độc 

trong môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường. 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Gh

i 

chú 

 

 

 

1 

KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi nͽm 

Ľ̯ιc: 

- Sự hình thành và 

phân hủy ozon trên 

tầng bình lưu. 

- Nguyên nhân gây 

ra hiện tượng suy 

giảm lớp ozon 

- Nguyên nhân gây ô 

nhiễm khí quyển 

- Hậu quả của ô 

nhiễm khí quyển với 

con người và môi 

trường. 

Chƣơng 1: Khí quyển và sự ô nhiễm khí 

quyển 

1.1 H·a hΣc tͭng b³nh l̯u 

1.1.1 Lαp kh² ozon tr°n tͭng b³nh l̯u 

1.1.2 Lέ thνng lαp ozon, nguy°n nh©n v¨ 

hͻu quͩ 

1.2 H·a hΣc tͭng ĽΧi l̯u 

1.2.1 Không khí và ô nhiΚm 

1.2.2 Sχ h³nh th¨nh kh·i quang h·a 

1.2.3 M̯a axit, nguy°n nh©n v¨ hͻu quͩ 

1.2.4 T§c Ľίng cνa ¹ nhiΚm kh¹ng kh² vαi 

m¹i tr̯γng v¨ con ng̯γi 

1.2.5 Mίt sΧ chͫt g©y ¹ nhiΚm nghi°m 

trΣng trong kh¹ng kh² 

1.2.6 Mίt sΧ ti°u chuͯn vΖ ¹ nhiΚm kh² 

(6 giγ 

tín 

chí) 

 

2 

 

 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi nͽm 

Ľ̯ιc: 

- Hiệu ứng nhà kính 

là gì, nguyên nhân 

và vai trò của nó với 

khí quyển 

- Sử dụng năng 

lượng hiện nay và 

nguyên nhân gây 

biến đổi khí hậu. 

Chƣơng 2: Năng lƣợng và biến đổi khí 

hậu 

2.1 HiΜu οng nh¨ k²nh 

2.1.1 Các khí nhà kính 

2.1.2 HiΜn t̯ιng n·ng l°n to¨n cͭu 

2.2. NŁng l̯ιng v¨ biΔn ĽΫi kh² hͻu 

2.2.1 Vͫn ĽΖ sσ dλng nŁng l̯ιng hiΜn nay 

trong c¹ng nghiΜp v¨ Ľγi sΧng 

2.2.2 NŁng l̯ιng mαi v¨ nhi°n liΜu thay 

thΔ. 

2.2.3 NŁng l̯ιng cνa t̯̭ng lai 

(6giγ 

tín 

chΞ) 

 

3 

 

 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi nͽm 

Ľ̯ιc: 

- Vai trò của nước 

với sinh quyển, các 

Chƣơng 3: Nƣớc và ô nhiễm nƣớc 

3.1. N̯αc tχ nhi°n 

3.1.1 N̯αc mΊt 

3.1.2 Sχ oxi h·a ï khσ trong n̯αc tχ 

nhiên 

(4 giγ 

tín 

chΞ 
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phản ứng hóa học 

theo quy luật tự 

nhiên trong nước 

- Hiện tượng ô 

nhiễm nước và xử lý 

ô nhiễm nước 

3.1.3 C§c hιp chͫt cνa niṱ trong n̯αc 

3.1.4 C§c hιp chͫt axit ï kiΖm trong 

n̯αc v¨ sχ c©n b΄ng cacbonat 

3.1.5 C§c hιp chͫt cνa nh¹m trong n̯αc 

3.1.6 H¨m l̯ιng sͽt v¨ asen trong n̯αc 

3.2. Ď nhiΚm n̯αc v¨ xσ lĨ ¹ nhiΚm 

3.2.1  Nhυng tͧp chͫt th̯γng thͫy trong 

n̯αc mΊt 

3.2.2 C§c ti°u chuͯn Ľ§nh gi§ nguΩn 
n̯αc v¨ ¹ nhiΚm n̯αc 

3.2.3 Xσ lĨ n̯αc uΧng 

3.2.4 N̯αc thͩi sinh hoͧt v¨ c§c ph̯̭ng 
ph§p xσ lĨ 

3.2.5 N̯αc thͩi c¹ng nghiΜp v¨ c§c 

ph̯̭ng ph§p xσ lĨ 

4 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi nͽm 

Ľ̯ιc: 

- Chất độc bản chất 

và chất độc liều 

lượng, hiệu ứng hóa 

sinh của chất độc. 

- Những chất độc 

được dùng trong 

công nghiệp, nông 

nghiệp và trong đời 

sống, cách sử dụng 

an toàn và hiệu quả 

- Các phương pháp 

giải độc khi bị 

nhiễm độc 

- Các ảnh hưởng với 

con người và môi 

trường khi sử dụng 

độc chất. 

Chƣơng 4: Độc chất và bản chất 

4.1  Nhυng h·a chͫt Ľίc hυu c̭ 

4.1.1 ThuΧc trρ s©u 

4.1.2 ThuΧc diΜt c¹n tr½ng clo hυu c̭ 

4.1.3 Nguy°n lĨ cνa viΜc sσ dλng chͫt 
Ľίc 

4.1.4 Nhυng chͫt diΜt c¹n tr½ng hiΜn Ľͧi 

4.1.5 Chͫt diΜt cΥ 

4.1.6 PCBs 

4.1.7 PAHs 

4.1.8 Nhυng t§c Ľίng tαi con ng̯γi cνa 
c§c chͫt Ľίc hυu c̭ 

4.2 Chͫt Ľίc kim loͧi nΊng 

4.2.1 Nhυng ĽΊc tr̯ng phΫ biΔn 

4.2.2 Thνy ng©n 

4.2.3 Chì 

4.2.4 Cadimi 

4.2.5 Asen 

 

(8giγ 

tín 

chΞ) 

 

5 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi nͽm 

Ľ̯ιc: 

- Chất thải rắn và 

cặn trầm tích, ảnh 

hưởng tới con người 

và môi trường. 

- Các phương pháp 

hiệu quả để giảm 

thiểu và xử lý rác 

thải  

Chƣơng 5: Chất thải rắn và quản lý ô 

nhiễm đất 

5.1 Chͫt thͩi rͽn, Ľͫt v¨ cΊn trͭm t²ch 

5.1.1 HiΘm hΣa cνa r§c thͩi tχ nhi°n 

5.1.2 C§c ti°u chuͯn vΖ r§c thͩi v¨ xσ lĨ 
r§c thͩi hιp vΜ sinh 

5.1.3 R§c thͩi sinh hoͧt v¨ ph̯̭ng pháp 

loͧi trρ r§c thͩi 

5.1.4 T§i chΔ r§c thͩi sinh hoͧt v¨ r§c 
thͩi c¹ng nghiΜp 

5.1.5 H·a hΣc vΖ Ľͫt v¨ cΊn trͭm t²ch 

(6 giγ 

tín 

chΞ) 
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- Các biện pháp 

quản lý để giảm 

thiểu ô nhiễm đất 

5.1.6 Xσ lĨ ¹ nhiΚm b΄ng c§c ph̯̭ng 
ph§p sinh hΣc 

5.1.7 C§c ph̯̭ng ph§p c¹ng nghΜ giͩm 
thiΘu c§c ¹ nhiΚm m¹i tr̯γng 

5.2 Quͩn lĨ chͫt thͩi v¨ ¹ nhiΚm Ľͫt 

6 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi nͽm 

Ľ̯ιc: 

- Các phương pháp 

xử lý ô nhiễm môi 

trường cho cộng 

đồng dân cư 

- Các biện pháp để 

giảm thiểu các ô 

nhiễm gây ra  

- Các phương pháp 

hóa học để xử lý 

nước cấp cho sinh 

hoạt và cho công 

nghiệp 

 

Chƣơng 6 : Công nghệ môi trƣờng 

6.1 C¹ng nghΜ xσ lĨ n̯αc cͫp 

6.1.1 NguΩn n̯αc cͫp  

6.1.2 C¹ng nghΜ xσ lĨ n̯αc ngͭm 

6.1.3 C¹ng nghΜ xσ lĨ n̯αc mΊt 

6.1.4 Xσ lĨ n̯αc cͫp cho c¹ng nghiΜp 

6.2 C¹ng nghΜ xσ lĨ n̯αc thͩi 

6.2.1 C¹ng nghΜ xσ lĨ n̯αc thͩi sinh hoͧt 

6.2.2 C§c kύ thuͻt xσ lĨ n̯αc thͩi c¹ng 

nghiΜp v¹ c̭ 

6.2.2 C§c kύ thuͻt xσ lĨ n̯αc thͩi c¹ng 

nghiΜp hυu c̭ v¨ vi sinh 

6.2.3 Xσ lĨ n̯αc thͩi n¹ng nghiΜp 

6.3 C¹ng nghΜ xσ lĨ kh², bλi v¨ h̭i Ľίc 

hͧi 

6.3.1. Xσ lĨ bλi 

6.3.2. Xσ lĨ kh² 

6.3.3. Xσ lĨ h̭i Ľίc 

6.4. C¹ng nghΜ xσ lĨ chͫt thͩi rͽn 

6.4.1. Chͫt thͩi rͽn v¨ vͫn ĽΖ m¹i tr̯γng 

hiΜn nay 

6.4.2. C§c biΜn ph§p giͩm thiΘu chͫt thͩi rͽn 

6.4.3. Xσ lĨ chͫt thͩi rͽn sinh hoͧt 

6.4.4. Xσ lĨ chͫt thͩi rͽn trong c¹ng nghiΜp 

6.4.5. Xσ lĨ chͫt thͩi rͽn tρ c§c l¨ng nghΖ 

tiΘu thν c¹ng nghiΜ 

6.4.6. Xσ lĨ chͫt thͩi rͽn trong n¹ng nghiΜp 

(15 

giγ 

tín 

chΞ) 

 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc  

 - Lý thuyết/- Thực hành/làm việc nhóm/ Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 

15/25/5 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

- ThuyΔt giͩng ; - Dͧy hΣc theo dχ §n ; - Thͩo luͻn 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh  

1. Lê Huy Bá (2002), ņίc hΣc M¹i tr̯γng, NXB.ĐHQG TP. HCM,  
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2. Đặng Kim Chi (2008), H·a hΣc m¹i tr̯γng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, (tái 

bản có chỉnh lý). 

3. Colin Baird, Michael Cann (March 23, 2012), Environmental Chemistry, W.H. 

Freeman and Company, Fifth Edition edition.  

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Lê Văn Khoa, Phan Văn Kha, Phan Thị Lạc, Nguyễn Thị Minh Phương (2009), 

M¹i tr̯γng v¨ gi§o dλc bͩo vΜ m¹i tr̯γng, NXB Giáo dục. 

2. Lê Văn Khoa, Nguyễn Xuân Cự, Trần Thiện Cường, Nguyễn Đình Đáp (2010), Giáo 

tr³nh ¹ nhiΚm m¹i tr̯γng Ľͫt v¨ biΜn ph§p xσ lĨ, NXB Giáo dục. 

3. Lương Đức Phẩm, Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải (2009), C̭ sε khoa hΣc 

trong c¹ng nghΜ bͩo vΜ m¹i tr̯γng, Tͻp 1,2,3,4, NXB Giáo dục. 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất của 

nội dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết và kỹ 

năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết 

vào thực tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ 

năng viết khoa học 

10% 

Bài tập 

nhóm 
Kỹ năng 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức 

của nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết 

hợp trong làm việc nhóm để tạo ra được 

sản phẩm có ý nghĩa. 

20% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn 

đề của thực tiễn bằng kiến thức chuyên 

môn và đưa ra được giải pháp hiệu quả 

(thông qua nghiên cứu) 

60% 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 

Hoàn thiện bài tập theo yêu cầu về hình thức, nội dung và mục đích của kiểm tra 

đánh giá. 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 
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TS. Tôn Quang Cƣờng 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 

 

 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: HÓA VẬT LIỆU 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa: Sư phạm 

- Bộ môn: Khoa học Tự nhiên 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Hóa vật liệu  

- Mã học phần: CHE 6351 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ:  3 

- (Các) Học phần tiên quyết: Không 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hóa học vật liệu, vật liệu 

truyền thống, vật liệu mới, vật liệu polyme và compozit, sự phát triển của khoa học 

vật liệu..., các đặc trưng vật lý và hóa lý, tính chất và ứng dụng  của vật liệu. 

Cung cấp những hiểu biết ban đầu về những vật liệu mới, hiện đại đang được 

nghiên cứu và sử dụng phổ biến hiện nay. 

Học viên được bổ trợ các kiến thức nâng cao của học phần thông qua các hoạt 

động xemina và làm việc theo nhóm tìm hiểu, cập nhật về các chủ đề liên quan hiện 

đại về hóa vật liệu. Thông qua hoạt động này, học viên được bổ trợ kiến thức 

chuyên môn từ đó có thể hỗ trợ trong công tác dạy học, phát triển năng lực nghiên 

cứu trong tương lai. 
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3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 

 Cung cấp cho học viên chuyên ngành các kiến thức cơ bản về cấu trúc, tính 

chất của các chất rắn, vật liệu và vật liệu polyme compozit. 

3.2.2.Kύ nŁng 

Rèn cặp cho học viên kĩ năng tư duy về lĩnh vực hoá học chất rắn, hóa học 

polyme định hướng về lí thuyết và phương pháp thực nghiệm trong lĩnh vực điều 

chế các vật liệu khác nhau. 

3.2.3. Th§i Ľί: Chuyên cần, nghiêm túc, chăm chỉ và sáng tạo. 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c: Học viên được bổ trợ kiến thức chuyên môn từ đó có thể hỗ 

trợ trong công tác dạy học, phát triển năng lực nghiên cứu trong tương lai. 

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

- Về vật liệu nano, gốm và bán dẫn: Giới thiệu các loại vật liệu gốm, kim loại, 

polime, bán dẫn bao gồm cả vật liệu truyền thống và vật liệu tiên tiến. Các tính chất 

nhiệt, quang, từ, điện và tính chất cơ của chúng. 

- Về vật liệu compozit: Khái niệm về vật liệu compozit; tính chất của các vật 

liệu compozit; các loại liên kết giữa nền và cốt; Một số loại vật liệu compozit thông 

dụng và các ứng dụng. 

4.2 Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 

Mục tiêu  

Kết thúc chương, HV cần 

phải: 
Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 

Học viên nắm bắt được các 

khái niệm cơ bản của HỌC 

PHẦN Hóa vật liệu và một 

số loại vật liệu thông dụng, 

hiện đại trong nhóm các vật 

liệu nano, vật liệu gốm và vật 

liệu bán dẫn  

Chương 1. Giới thiệu vật liệu 

nano, vật liệu gốm và vật liệu 

bán dẫn  

1.1. Các khái niệm 

1.2. Vật liệu nano. 

1.3. Vật liệu gốm. 

1.4. Vật liệu bán dẫn. 

Lý thuyết 

(5) 

 

2 

Học viên biết và hiểu được 

các phương pháp điều chế vật 

liệu cơ bản. Cá ưu nhược- 

điểm của từng phương pháp 

và có thể ứng dụng chúng 

một cách phù hợp trong từng 

Chương 2. Phương pháp điều 

chế vật liệu  

2.1. Giới thiệu chung 

2.2. Phương pháp sol-gel 

2.3. Phương pháp thuỷ nhiệt 

2.4. Phương pháp điện kết tủa  

Lý thuyết 

+ Bài tập  

(8+3) 
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trường hợp cụ thể khi thực 

hiện các nghiên cứu chuyên 

ngành liên quan 

2.5. Phƣơng pháp lắng đọng 

hoá học pha hơi 

2.6. Một số phƣơng pháp vật 

lý điều chế vật liệu 

3 

Nắm và hiểu được các 

phương pháp đặc trưng tính 

chất cơ bản, hiện đại khi 

nghiên cứu về hóa học vật 

liệu như: XRD, SEM, TEM, 

EDX, FTIR, AFM, Thế bề 

mặt, UV-vis, Phân bố cỡ hạt, 

tính chất cơ-lý,… 

Chương 3. Phương pháp hóa lý 

và vật lý nghiên cứu đặc trưng 

tính chất vật liệu 

3.1. Phương pháp phân tích 

cấu trúc, thành phần pha 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

bề mặt 

3.3. Các phương pháp phổ 

thông dụng 

3.4. Một số phương pháp khác 

Lý thuyết 

+ Bài tập 

(7+2) 

 

4 

Nắm bắt, hiểu được các khái 

niệm về vật liệu polyme 

compozit , hiểu được mối 

quan hệ giữa tương tác của 

vật liệu polyme nền và cốt 

phân tán (hạt/sợi). 

Chương 4. Giới thiệu về vật 

liệu compozit  

4.1. Các khái niệm  

4.2. Tương tác giữa nền và cốt 

Lý thuyết 

(3) 

 

5 

Học viên nắm bắt được các 

loại vật liệu polyme compozit 

thông dụng gắn liền trực tiếp 

với cuộc sống cũng như ứng 

dụng của chúng. 

Chương 5. Một số loại vật liệu 

compozit thông dụng 5.1. 

Compozit hạt 

5.2. Compozit cốt sợi 

5.3. Compozit cấu trúc 

5.4. Một số ứng dụng của vật 

liệu compozit 

Lý thuyết 

+ Bài tập 

(6+3) 

 

6 

Học viên vận dụng các kiến 

thức đã được trang bị trong 

học phần, trên cơ sở đó sẽ 

trình bày và thảo luận các vấn 

đề khoa học liên quan (theo 

nhóm) trước lớp theo các chủ 

đề đã được cán bộ giảng dạy 

phân công 

Chương 6. Một sốXu hướng 

sản xuất vật liệu thân thiện 

6.1. Vật liệu trên cơ sở cacbon: 

CNT, Graphen, C60 

6.2. Vật liệu phân hủy và xúc 

tác quang hóa 

6.3. Vật liệu tích trữ và chuyển 

hóa năng lượng 

6.4. Vật liệu polyme dẫn 

6.5. Vật liệu polyme/ compozit 

phân hủy sinh học  

Semina 

+Thảo 

luận 

(8) 

 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

- Lý thuyết:                                               30 

- Thảo luận/làm việc nhóm:                     10 

- Hướng dẫn tự học, nghiên cứu, bài tập: 5 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 
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- Các bài giảng được tiến hành trong phòng học chuẩn để sử dung powerpoint. 

- Yêu cầu của giảng viên đối với học viên  

+ Có đủ tài liệu học tập phục vụ cho học phần. 

+ Chuẩn bị tốt giờ tự học ở nhà: đọc tài liệu, làm bài tập. 

+ Tham gia học tập đầy đủ các buổi thảo luận. 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Charles P. Poole, Frank Owens (2003), Introduction to Nanotechnology, Wiley.  

2. Kwang-Sup Lee, Shiro obayashi (2010), Polymer MaterialsBlock-Copolymers, 

Nanocomposites, Organic/Inorganic Hybrids, Polymethylenes. Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg,  

3. S. T. Peters (2004), Composite Materials and Processes, The McGraw-Hill.  

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Carl C. Koch (Editor) (2002), Nanostructured Materials. Processing, Properties 

and Potential Applications. Noyes Publicatuion, Wiliam Andrew Publishing, 

Norwich, New Ịork,  

2. Kenneth J. Klabunde (Editor) (2001), Nanoscale Materials in Chemistry; John 

Wiley & Sons, Inc., Publication  

3. Sanjay K. Mazumdar (2002), Composites Manufacturing. CRC Press.    

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất của 

nội dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra 
Trọng 

số 

Thảo luận 

nhóm 

Kỹ năng, lý 

thuyết 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp 

trong làm việc nhóm để tạo ra được sản 

phẩm có ý nghĩa. 

40% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức chuyên môn và 

đưa ra được giải pháp hiệu quả (thông qua 

nghiên cứu) 

60% 

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

TS. Tôn Quang Cƣờng 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: HÓA - SINH HỌC 

  

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

     - Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

     - Khoa Sư phạm 

     - Bộ môn Khoa học tự nhiên 

2. Thông tin về học phần  

- Tên học phần:  Hóa – Sinh học 

- Mã học phần: CHE 6352 

- Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

-   (Các) học phần tiên quyết: Không 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực 

3.1. Mλc ti°u chung 

 Bổ sung kiến thức, kỹ năng môn Hóa sinh cơ bản cho học viên cao học sư 

phạm Hóa học nhằm tăng năng lực vận dụng các kiến thức Hóa học nói chung, Hóa 

sinh cơ bản nói riêng vào sư phạm hóa học và đời sống. 

3.2. Chuͯ n nŁng lχc 

* VΖ kiΔn thοc 

- Cung cấp cho người học các kiến thức về cấu tạo và biến đổi hóa học chính 

trong cơ thể sống  

- Vận dụng được các kiến thức để giải thích các hiện tượng hóa sinh trong đời 

sống và hiểu sâu được các HỌC PHẦN của các ngành liên quan như Sinh, Nông, 

Lâm, Y, Thực phẩm, Dược phẩm …và Hóa môi trường. 

* VΖ kύ nŁng 

- Đọc và hiểu được các tài liệu liên quan đến Hóa sinh. 

- Áp dụng và đề xuất các nghiên cứu ứng dụng liên quan đến Hóa sinh. 
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* VΖ th§i Ľί 

- Chuyên cần, nghiêm túc, hình thành tác phong khám phá khoa học sự sống. 

- Nâng cao năng lực tư duy hệ thống (thông qua hệ thống cấu trúc và hệ thống 

chuyển hóa phân tử sinh học trong cơ thể sống). 

4. Nội dung học phần 

4.1 T·m tͽt  

 Học phần cung cấp cho người học các kiến thức kỹ năng về : 

+ Thành phần, hàm lượng, chức năng và cấu tạo hoá học của các đại phân tử 

(Cacbohidrat, Lipit, Protein và axit Nucleic), của các chất xúc tác sinh học và các 

chất trợ sinh trong cơ thể sống. 

+ Các con đường phân giải chính của các đại phân tử 

+ Các con đường sinh tổng hợp chính của các đại phân tử  

+ Các đường hướng điều hoà trao đổi chất và chuyển tải thông tin chính trong 

cơ thể sống 

+ Các ứng dụng chính trong sản xuất và đời sống của các đại phân tử, các chất 

xúc tác sinh học và các chất trợ sinh. 

+ Một số  phương pháp nghiên cứu Hoá sinh và Sinh học phân tử thông dụng 

4.2 Nίi dung cλ thΘ (t²nh theo giγ t²n chΞ-htc) 

Stt Mục tiêu Nội dung Thời 

lƣợng 

ghi 

chú 

1  

H̯αng d͵n hΣc 

hΣc phͭn 

Mở đầu: 
1- Khái niệm học phần 

2- Nội dung và ý nghĩa học phần  

3- Phương pháp học học phần. 

 

 

1htc 

 

Phần I: Thành phần và cấu tạo hoá học của cơ thể sống 

2 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi:  

Nͽm vυng c§c 

th¨nh phͭn h·a 

hΣc ch²nh cνa tΔ 

bào v̈  c̭ thΘ 

sinh vͻt 

Chƣơng 1. Thành phần và cấu tạo 

của tế bào  
1.1. Phân loại cơ thể sống theo cấu trúc 

tế bào 

1.2. Cấu trúc tế bào 

1.3. Thành phần nguyên tố của cơ thể 

sống 

1.4. Thành phần các hợp chất của cơ thể 

sống 

 

 

 

 

2htc 
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3 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

Nͽm vυng cͫu 

tͧo v¨ t²nh chͫt 

h·a hΣc cνa 

Cacbonhydrat 

trong c̭ thΘ sΧng 

 

Chƣơng 2. Cấu tạo và tính chất hóa 

học của các Cacbohidrat  
2.1. Khái niệm về Cacbohidrat 

2.2. Phân loại, hàm lượng và chức năng 

của Cacbohidrat 

2.3. Các monosacarit: pentozơ & 

hecxozơ 

2.4. Các oligosacarit: maltozơ, 

xenlobiozơ, sacarozơ, lactozơ, rafinozơ 

2.5. Các polisacarit thuần: tinh bột, 

glucogen, xenlulozơ và dextran 

2.6. Các polisacarit tạp: O-ozit, S-ozit, 

N-ozit. 

 

 

 

 

 

3htc 

 

4 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

Nͽm vυng cͫu 

tͧo v¨ t²nh chͫt 

h·a hΣc cνa Lipit 

trong c̭ thΘ sΧng 

 

Chƣơng 3. Cấu tạo và tính chất hóa 

học của lipit  
3.1. Khái niệm về lipit 

3.2. Phân loại, hàm lượng và chức năng 

của lipit 

3.3. Các axit cacboxilic tham gia tạo 

thành lipit 

3.4. Các rượu tham gia tạo thành lipit 

3.5. Lipit thuần: glyxerit, xerit và sterit 

3.6. Lipit tạp: photpholipit, glucolipit và 

sphingolipit 

 

 

 

 

 

2htc 

 

5 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

Nͽm vυng cͫu 

tͧo v¨ t²nh chͫt 

h·a hΣc cνa 

Protein  trong c̭ 

thΘ sΧng 

 

Chƣơng 4. Cấu tạo và tính chất hóa 

học của protein  
4.1. Khái niệm về protein 

4.2. Phân loại, hàm lượng và chức năng 

của protein 

4.3. Các L-axit amin tạo thành protein 

4.4. Polipeptit: glutation, vasoprexin, 

oxitoxin, insulin 

4.5. Cấu tạo: bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, 

bậc 5 của protein 

4.6. Protein thuần: papain, ribonucleaza, 

glubolin miễn dịch 

4.7. Protein tạp: glycoprotein, 

lipoprotein, nucleoprotein, 

photphoprotein, 

    Metaloprotein và cromoprotein 

 

 

 

 

 

 

 

3htc 
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6 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

Nͽm vυng cͫu 

tͧo v¨ t²nh chͫt 

h·a hΣc cνa axit 

Nucleic trong c̭ 

thΘ sΧng 

 

 

Chƣơng 5. Cấu tạo và tính chất hóa 

học của axit nucleic  
5.1. Khái niệm về axit nucleic 

5.2. Phân loại, hàm lượng và chức năng 

của axit nucleic 

5.3. Các nucleotit tạo thành axit nucleic 

5.4. Cấu tạo bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4 

của ARN  

5.5. Cấu tạo bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4 

của ADN 

5.6. Gen, Cromosom. 

 

 

 

 

 

 

3htc 

 

7 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

Nͽm vυng cͫu 

tͧo v¨ t²nh chͫt 

cνa c§c chͫt X¼c 

t§c sinh hΣc 

trong c̭ thΘ sΧng 

Chƣơng 6. Cấu tạo và tính chất của 

các chất xúc tác sinh học  
6.1. Khái niệm và phân loại các chất xúc 

tác sinh học 

6.2. Enzim 

6.3. Vitamin 

6.4. Hocmon thực vật và côn trùng  

 

 

 

 

4htc 

 

8 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

Nͽm Ľ̯ιc mίt sΧ 

c§c chͫt Trι sinh 

ch²nh  trong c̭ 

thΘ sΧng 

 

Chƣơng 7. Các chất trợ sinh  
7.1. Khái niệm, phân loại và chức năng 

chất trợ sinh 

7.2. Các chất trợ sinh của vi sinh vật: 

chất kháng sinh, chất dẫn dụ  

7.2.1. Các chất trợ sinh của thực vật: 

chất bảo vệ, chất dẫn dụ (hương và 

màu) 

7.2.2. Các chất trợ sinh của động vật: 

chất độc, chất dẫn dụ, kháng thể 

7.2.3. Các chất trợ sinh của côn trùng: 

chất bảo vệ, chất dẫn dụ. 

 

 

 

 

 

2htc 

 

9 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

Nͽm Ľ̯ιc mίt sΧ 

ph̯̭ng ph§p 

nghi°n cοu ho§ 

sinh v¨ sinh hΣc 

ph©n tσ th¹ng 

dλng 

Chƣơng 8. Một số phƣơng pháp 

nghiên cứu hoá sinh và sinh học phân 

tử 
8.1. Một số phương pháp nghiên cứu 

trong Hoá sinh 

8.2. Một số phương pháp nghiên cứu 

trong Sinh học phân tử 

 

 

 

 

 

3htc 
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Phần II: chuyển hoá các chất trong cơ thể sống 

10 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

Nͽm vυng c§c 

con Ľ̯γng t²ch 

lȈy, chuyΘn h·a 

v¨ ti°u thu nŁng 

l̯ιng trong c̭ 

thΘ sΧng 

Chƣơng 9. Tích luỹ, chuyển hoá và tiêu 

thụ năng lƣợng trong cơ thể sống  
9.1. Bản chất năng lượng của hoạt động 

sống 

9.2. Quá trình chuyển hoá quang năng 

thành hoá năng 

9.3. Chuyển hoá năng lượng trong cơ thể 

sống 

9.4. Tiêu thụ năng lượng trong cơ thể 

sống 

 

 

 

 

 

2htc 

 

11 KΔt th¼c 

ch̯̭ng, HV cͭn 

phͩi: 

Nͽm vυng c§c 

con Ľ̯γng 

chuyΘn h·a ch²nh 

c§c chͫt trong c̭ 

thΘ sΧng 

Chƣơng 10. Chuyển hoá các chất trong 

cơ thể sống  
10.1. Phân giải  và tổng hợp gluxit 

10.2. Phân giải và tổng hợp lipit 

10.3. Phân giải và tổng hợp axit nucleic, 

công nghệ gen. 

10.4. Phân giải protein và tổng hợp 

protein. 

 

 

 

 

6htc 

 

 

Phần III: Điều hoà trao đổi năng lƣợng và thông tin trong cơ thể sống 

12 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

Nͽm vυng mίt sΧ c̭ 

chΔ ĽiΖu h¸a trao 

ĽΫi chͫt ch²nh trong 

c̭ thΘ sΧng 

 

Chƣơng 11. Điều hoà trao đổi chất  
11.1. Liên quan chuyển hoá trong cơ 

thể sống 

11.2. Điều hoà chuyển hoá bằng hoạt 

lực enzim 

11.3. Điều hoà chuyển hoá bằng hàm 

lượng enzim: điều hoà cảm ứng và 

điều hoà kìm hãm 

11.4. Điều hoà chuyển hoá bằng phân 

bố không gian hệ thống phức hợp 

enzim. 

 

 

 

 

 

2htc 

 

13 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

Nͽm c§c con Ľ̯γng 

ĽiΖu h¸a trao ĽΫi 

thông tin chính 

trong c̭ thΘ sΧng 

Chƣơng 12. Điều hoà trao đổi thông 

tin  
12.1. Dòng thông tin trong cơ thể sống 

12.2. Điều hoà thông tin bằng hocmôn 

12.3. Điều hoà thông tin bằng di 

truyền – biến dị để tiến hoá. 

12.4. Cơ chế miễn dịch 

 

 

 

 

2htc 

 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng: theo h³nh thοc dͧy hΣc 

 - Lý thuyết:                                     40  

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:    5  



171 

 

5.2. Ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

           Sử dụng phương pháp Dạy và Học tích cực: "Hoͧt Ľίng dͧy cνa thͭy v¨ 

hoͧt Ľίng hΣc cνa tr¸ Ľ̯ιc kΔt hιp vαi nhau mίt c§ch chΊt chΒ sao cho ng̯γi hΣc 

tχ chiΔm lǫnh Ľ̯ιc kiΔn thοc kύ nŁng, vͻn dλng Ľ̯ιc kiΔn thοc kύ nŁng v¨ s§ng tͧo 

Ľ̯ιc kiΔn thοc kύ nŁng trong qu§ tr³nh biΔn th¹ng tin th¨nh tri thοc cνa m³nh" 

6.  Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Lê Đức Ngọc (2013), B¨i giͩng c̭ sε ho§ sinh.  

2. Koolman J. Rohm K.H (2005), Color Atlas of Biochemitry, 2nd edit Thieme.  

3. Charlotte W. Pratt and Kathleen Cornely (2014), Essential Biochemistry, 3th edit-  

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Lehninger A.L.,Nelson D.L, and Cox M.M. (2008), Principles of Biochemistry, 

Worth Pub. 

2. Gerhard Krauss (2003), Biochemistry of Signal Transduction and Regulation, 

WILEY-VCH  Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

Tính chất 

của nội 

dung kiểm 

tra 

Mục đích kiểm tra Trọng số 

Đánh giá 

thƣờng 

xuyên 

Lý thuyết  Kiểm tra kiến thức học phần 10 % 

Bài tập cá 

nhân 

Lý thuyết 

và kỹ năng 

Đánh giá khả năng vận dụng lý thuyết vào thực 

tiễn và các phẩm chất trí tuệ; kỹ năng viết báo 

cáo khoa học 

20% 

Bài tập 

nhóm 
Tổng hợp 

Đánh giá khả năng tổng hợp kiến thức của 

nhóm và Đánh giá kỹ năng phối kết hợp trong 

hợp tác nhóm để tạo ra được sản phẩm có ý 

nghĩa. 

10% 

Bài thi 

hết môn 
Tổng hợp 

Năng lực vận dụng, giải thích…. các vấn đề 

của thực tiễn bằng kiến thức Hóa sinh và đưa 

ra được giải pháp hiệu quả (thông qua nghiên 

cứu) 

60% 

+ Ti°u ch² Ľ§nh gi§ c§c loͧi b¨i tͻp, KT ï ņG 
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- Bài tập cá nhân: Loại bài tập này để kiểm tra tự học, tự nghiên cứu của sinh 

viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn. 

- Bài tập nhóm: Loại bài tập này để đào tạo tinh thần hợp tác và khả năng làm 

việc theo nhóm. 

- Bài kiểm tra thường xuyên: Bài kiểm tra này để thúc đẩy thường xuyên học 

tập và đánh giá quá trình. 

- Bài thi cuối kỳ: Đánh giá chung về kết quả tiếp thu học phần.  

CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

TS. Tôn Quang Cƣờng 

P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Thành 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

 TÊN HỌC PHẦN: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG GIÁO DỤC 

 

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục 

- Bộ môn: Đo lường và Đánh giá 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Thống kê ứng dụng trong giáo dục 

- Mã học phần: EAM 6002 

- Học phần bắt buộc / tự chọn: Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ: 3 

- (Các) học phần tiên quyết: Không 

3. Mục tiêu và chuẩn năng lực (góp phần vào chuẩn đầu ra) cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung: 

 Sau khi kết thúc học phần, Người học phát triển năng lực sử dụng các kiến 

thức nhập môn xác suất thống kê trong giáo dục để tiếp nhận, vận dụng và xử lý 

thống kê và lý giải các thông tin đo lường và đánh giá trong giáo dục. 

3.2. Mục tiêu cụ thể (chuẩn năng lực):  

VΖ kiΔn thοc: hệ thống được kiến thức cơ sở về xác suất của các sự kiện ngẫu 

nhiên, các đại lượng đặc trưng của một tập số liệu, đánh giá một tập số liệu, so sánh các 

đại lượng đặc trưng, các bài toán xử lý thống kê thường gặp trong giáo dục 

VΖ kύ nŁng: Sử dụng được phần mềm Excel, SPSS để tính toán và xử lý 

thống kê các bài toán điển hình trong giáo dục. 

VΖ th§i Ľί: Có ý thức rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy bậc cao trước 

các hoạt động đo lường và đánh giá trong giáo dục   

4. Nội dung học phần  

4.1 T·m tͽt  

Nội dung học phần trình bầy theo cách tiếp cận Thống kê ứng dụng trong giáo 

dục: một số bài toán xác suất thường gặp, bài toán tính toán các đại lượng đặc trưng 

của một tập số đo trong giáo dục, đánh giá tập số đo, so sánh các đại lượng đặc 

trưng của hai tập số đo, một số bài toán phân tích nhân tố và bài toán phi tham số 

điển hình trong giáo dục, đồng thời hướng dẫn sử dụng phần mềm Excel để tính 

toán, nhằm thực hiện được mục tiêu học phần đã đề ra ở trên.  
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4.2 Nίi dung cλ thΘ 

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 

Ghi 

chú 

 

 

 

1 

KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

- Trình bày được các 

khái niệm cơ bản, 

viết được các công 

thức tính xác suất 

- Áp dụng thực hiện 

các bài tập về xác 

suất. 

Chƣơng 1. Xác suất và các bài  toán xác 

suất trong giáo dục 

1.1. Khái niệm: Sự kiện ngẫu nhiên, Tần 

suất và Xác suất   

1.2. Cách tính các loại phép thử nghiệm 

1.3. Cách tính xác suất của mỗi loại sự kiện    

1.4. Công thức xác suất toàn phần 

1.5. Công thức Bayes 

1.6. Phép thử nghiệm lặp và công thức 

Becnuli    

8  

2 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

- Nêu được định nghĩa 

các đại lượng đặc 

trưng cho tập dữ liệu. 

- Thực hành xác định 

các đặc trưng thống 

kê của một mảng dữ 

liệu giáo dục. 

Chƣơng 2. Thống kê và phân tích thống 

kê trong giáo dục  

2.1. Các đặc trưng thông kê của một tập số 

liệu kết quả nghiên cứu   

2.2. Phân tích đánh giá tập số liệu kết quả 

nghiên cứu   

2.3. Phân tích so sánh cặp tham số đặc 

trưng của hai tập số liệu kết quả nghiên 

cứu 

10  

3 

 

 

 

 

KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

- Nêu định nghĩa và 

ý nghĩa của phân 

tích hồi quy và 

tương quan của các 

nhân tố. 

- Thực hành phân 

tích với mảng dữ 

liệu giáo dục. 

Chƣơng 3. Phân tích nhân tố trong giáo 

dục 

3.1. Phân tích Hồi qui và Tương quan của 

các nhân tố   

3.2. Phân tích tác động của các nhân tố 

qua tham số (phân tích bằng phương sai) 

3.3. Phân tích tác động của các nhân tố 

không qua tham số 

10  

4 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

- Nêu khái niệm các 

loại kiểm nghiệm 

phi tham số. 

- Thực hành với 

mảng dữ liệu. 

Chƣơng 4. Kiểm nghiệm phi tham số 

trong giáo dục 

4.1. Đặc trưng của kiểm nghiệm phi tham 

số    

4.2. Kiểm nghiệm kí hiệu   

4.3. Kiểm nghiệm trình tự kí hiệu    

4.4. Kiểm nghiệm số trung vị     

4.5. Kiểm nghiệm thứ hạng    

4.6. Phân tích phương sai trình tự     

10  

5 KΔt th¼c ch̯̭ng, 

HV cͭn phͩi: 

- Nêu khái niệm 

chọn mẫu, nguyên 

tắc chọn mẫu. 

- Viết công thức 

Chƣơng 5. Điều tra nghiên cứu giáo dục 

5.1. Đại cương về điều tra nghiên cứu   

5.2. Chọn mẫu trong điều tra nghiên cứu   

6  
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chọn mẫu và thực 

hành chọn mẫu. 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng theo h³nh thοc dͧy hΣc 

 - Lý thuyết:                                  35 

 - Thực hành/làm việc nhóm:       10 

 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu:  0 

5.2 C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc chν yΔu 

 Sử dụng phương pháp Dạy và Học tích cực: “Hoͧt Ľίng Dͧy cνa gi§o vi°n 

v¨ hoͧt Ľίng HΣc cνa hΣc vi°n Ľι̯c phΧi hιp vαi nhau mίt c§ch chΊt chΒ sao cho 

Ng̯ γi hΣc chν Ľίng chiΔm lǫnh kiΔn thοc, vͻn dλng kiΔn thοc v¨ s§ng tͧo kiΔn thοc 

trong qu§ tr³nh biΔn th¹ng tin th¨nh tri thοc cνa m³nh.ò 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh 

1. Lê Đức Ngọc (2015), B¨i giͩng Nhͻp m¹n thΧng k° trong gi§o dλc 

2. Dương Thiệu Tống (2005), ThΧng k° οng dλng trong nghi°n cοu Khoa hΣc Gi§o 

dλc, NXB Khoa học Xã hội. 

3. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), ThΧng k° οng dλng trong 

Kinh tΔ-X« hίi, NXBThống kê.  

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. David Tanner (2012), Using Statistics to Make Educational Decisions, SAGE Editor 

2. Ruth Ravid (2010), Practical Statistics for Educators.  

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

LOẠI HÌNH CÁC HÌNH THỨC TRỌNG SỐ 

Thƣờng xuyên 
Kiểm tra miệng 

Kiểm tra viết 

 

10% 

Định kỳ,  

Giữa kỳ 

 

Bài tập cá nhân  

Bài tập nhóm 

Kiểm tra giữa kỳ 

20 % 

Hết môn (một trong các 

hình thức) 

Tiểu luận 

70% Thi viết 

Vấn đáp/Thực hành 

                                             P. CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

      

 

 

             TS. Lê Thái Hƣng 
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ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: KIẾN TẬP-THỰC TẬP SƢ PHẠM  

1. Thông tin về đơn vị đào tạo 

- Trường: Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 

- Khoa Sư phạm 

- Bộ môn: Lí luận và công nghệ dạy học 

2. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Kiến tập - Thực tập sƣ phạm   

-  Mã học phần: TMT 6015 

-  Học phần bắt buộc / tự chọn:  Tự chọn 

- Số lượng tín chỉ:  3 (5/35/5) 

- Các học phần tiên quyết:  

 + Tâm lý học dạy học (PSE 6022) 

 + Lí luận và công nghệ dạy học hiện đại (TMT 6013)  

+ Dạy học hóa học theo tiếp cận và phát triển năng lực (TMT 6352) 

 3. Mục tiêu và chuẩn năng lực cần hình thành 

3.1. Mục tiêu chung 

Kết thúc học phần, học viên có khả năng: 

- Vận dụng các quan điểm, tiếp cận trong lí luận dạy học hiện đại để xây dựng 

chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường; lập được 

hồ sơ dạy học 

- Áp dụng các công nghệ dạy học tiên tiến trong triển khai dạy học  

- Phân tích và đánh giá tính hiệu quả quá trình dạy học và hoạt động giáo dục 

trong điều kiện thực tế của nhà trường 

- Lập được kế hoạch phát triển chuyên môn. 

3.2. Chuẩn năng lực 

3.2.1. KiΔn thοc 



177 

 

- Khái quát được các vấn đề trong thực tiễn dạy học, đặc biệt là thực tiễn dạy 

học phổ thông và xu hướng cải cách giáo dục của thế giới và Việt Nam 

- Vận dụng và phân tích được hệ thống khái niệm, nội dung lí luận và công nghệ 

dạy học trong quá trình triển khai dạy học cụ thể tại nhà trường 

- Đánh giá được tính hiệu quả và khả thi trong việc áp dụng công cụ phương 

tiện dạy học hiện đại trong quá trình dạy học môn học trong nhà trường  

3.2.2. Kύ nŁng 

- Phát hiện, phân tích các vấn đề trong thực tiễn dạy học và giáo dục của nhà 

trường phổ thông 

- Xây dựng được hệ thống mục tiêu phù hợp với chương trình, nội dung môn 

học (chương học, bài học), biết cấu trúc, sắp xếp nội dung, phương pháp dạy học và 

kiểm tra đánh giá trên cơ sở phân tích đối tượng học sinh, chương trình, sách giáo 

khoa, điều kiện, phương tiện dạy học tại nhà trường cụ thể 

- Lập được kế hoạch dạy học, hồ sơ môn học, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo 

dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và phát triển năng lực của học sinh  

- Sử dụng được một số phương tiện và công nghệ dạy học phổ biến để nâng cao 

hiệu quả quá trình dạy học và hoạt động giáo dục trong nhà trường  

- Lập kế hoạch phát triển chuyên môn 

3.2.3. Th§i Ľί 

- Có tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi 

- Say mê nghề nghiệp, tinh thần không ngừng học hỏi 

- Có ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quá 

trình dạy học chuyên môn 

- Hình thành ý thức thường xuyên trau dồi, phát triển nghề nghiệp 

3.2.4. Mλc ti°u kh§c 

- Phát triển kĩ năng thu thập, xử lý thông tin, chia sẻ, tự nghiên cứu 

- Phát triển kỹ năng xã hội, học tập suốt đời, làm việc hợp tác 

4. Nội dung học phần  

4.1. T·m tͽt  
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Học phần Kiến tập-Thực tập sư phạm cung cấp cơ hội cho học viên áp dụng và 

kết nối các vấn đề lí luận với thực tiễn dạy học và giáo dục phổ thông. Học phần 

được thiết kế theo định hướng thực hành, nhằm bổ sung khả năng tiếp cận và thực 

tập các kĩ năng cơ bản của người giáo viên môn học trong trường phổ thông. Dưới 

sự hướng dẫn của giảng viên và giáo viên phổ thông, học viên có nhiệm vụ xây 

dựng và triển khai quá trình dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường 

một cách có hệ thống: xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả 

hoạt động và đánh giá cải tiến phát triển nghề nghiệp chuyên môn.  

4.2. Nίi dung cλ thΘ  

Thứ 

tự 
Mục tiêu Nội dung 

Thời 

lƣợng 
Ghi chú 

 

1 

 Nội dung 1: Giới thiệu mục tiêu, nội 

dung nhiệm vụ KT-TTSP 
1. Nội qui, nhiệm vụ, qui trình thực 

hiện  

2. Giới thiệu Hồ sơ KT-TTSP, tiêu chí 

đánh giá kết quả 

3. Những điều cần lưu ý 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

 Nội dung 2. Kiến tập sƣ phạm 

1. Kiến tập hoạt động dạy học 

2. Kiến tập hoạt động giáo dục 

3. Viết báo cáo tổng kết 

 

 

 

5  

 

 

2 tuần 

 

 

3 

 Nội dung 3. Thực tập sƣ phạm 

1. Lập kế hoạch tổng thể/hàng tuần 

2. Xây dựng kế hoạch dạy học 

3. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo 

dục 

4. Thực hành dạy học 

5. Thực hành tổ chức hoạt động giáo 

dục 

6. Viết báo cáo tổng kết 

 

 

30 

 

 

 8 tuần 

 

4 

 Nội dung 4. Đánh giá kết quả KT-

TTSP 

1. Đánh giá hồ sơ dạy học 

2. Viết báo cáo thu hoạch 

 

5 

 

5. Phƣơng pháp, hình thức dạy học 

5.1 Ph©n bΫ thγi l̯ιng  

 - Lý thuyết:    5 

 - Thực hành/làm việc nhóm:  35 
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 - Hướng dẫn tự học, nghiên cứu: 5 

5.2. C§c ph̯̭ng ph§p thχc hiΜn  

 - Quan sát, thực hành 

 - Làm việc nhóm 

 - Tự nghiên cứu 

6. Tài liệu tham khảo 

1. T¨i liΜu ch²nh  

1. Bộ sách đổi mới phương pháp dạy học của Tổ chức ASCD do Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam ấn hành (2013), NghΜ thuͻt v¨ khoa hΣc Dͧy hΣc, T§m ĽΫi mαi ĽΘ trε th¨nh 

ng̯γi gi§o vi°n giΥi, Nhυng phͯm chͫt cνa ng̯γi gi§o vi°n hiΜu quͩ, Quͩn l² hiΜu quͩ 

lαp hΣc, ņa tr² tuΜ trong lαp hΣc, C§c ph̯̭ng ph§p dͧy hΣc hiΜu quͩ. 

2. Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục (2014), H̯αng d͵n thχc hiΜn KiΔn tͻp 

- Thχc tͻp s̯ phͧm. 

2. T¨i liΜu tham khͩo thêm 

1. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa và các tác giả (2010), Gi§o dλc gi§ trΠ 

sΧng v¨ kύ nŁng sΧng cho hΣc sinh (tiểu học, THSC, THPT), NXB ĐHQGHN. 

2. Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Sỹ Thư (2012), Kύ nŁng quͩn lĨ lαp hΣc hiΜu quͩ, 

NXB GDVN.  

7. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá 

Được thực hiện theo qui định trong Hướng dẫn thực hiện công tác KT-TTSP do 

Trường ĐHGD ban hành theo quyết định của Hiệu trưởng. 

Việc đánh giá kết quả KT-TTSP của học viên được thực hiện trên cơ sở tổng 

hợp kết quả đánh giá theo quá trình và đánh giá năng lực thực hiện hoạt động giảng 

dạy, giáo dục và công tác chủ nhiệm lớp, chất lượng hoàn thành các sản phẩm theo 

yêu cầu KT-TTSP đối với học viên. 

Hệ số đánh giá kết quả KT-TTSP: 

Nội dung Ngƣời đánh giá Hệ số 

Kiến tập sƣ phạm 

Giảng dạy (A) Giáo viên ở trường THPT 1 

Giáo dục (B) Giáo viên ở trường THPT 2 

Ý thức nghề nghiệp (C) Giảng viên phụ trách KT-TTSP 1 
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Thực tập sƣ phạm 

Giảng dạy (A) Giáo viên ở trường THPT 2 

Giáo dục (B) Giáo viên ở trường THPT 1 

Ý thức nghề nghiệp (C) Giảng viên phụ trách KT-TTSP 1 

7.1. C¹ng thοc tΫng hιp ĽiΘm KTSP:  

            A + 2B + C  

 ņiΘm KTSP   =   

         4 

7.2. C¹ng thοc tΫng hιp ĽiΘm TTSP: 

               2A + B + C  

 ņiΘm TTSP   =   

                                               4 

Trong đó:      - A: là điểm trung bình của các tiết thực tập giảng dạy  

  - B: là điểm trung bình của các nội dung kiến tập, thực tập giáo dục  

  - C: là điểm đánh giá về ý thức rèn luyện nghề nghiệp của học viên  

Xếp loại: 

Điểm 10: Xuͫt sͽc 

Điểm 9,0 – 9,9: GiΥi 

Điểm 7,5 – 8,9: Khá 

Điểm 6,0 – 7,4: Trung bình khá 

Điểm 5,0 – 5,9: Trung bình 

Dưới 5: Kh¹ng Ľͧt 

 

      CHỦ NHIỆM KHOA                                        CHỦ NHIỆM BỘ MÔN 

 

 

  

         TS. Tôn Quang Cƣờng                 TS. Phạm Kim Chung 


